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• Chia sẻ - sao chép và phân phối lại tài liệu này trong bất kỳ phương tiện hoặc
định dạng nào vì bất kỳ mục đích gì, kể cả mục đích thương mại 

• Tùy chỉnh - kết hợp, biến đổi, và xây dựng dựa vào tài liệu này vì bất kỳ mục đích
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không. Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách thức hợp lý nào, nhưng không
theo bất kỳ cách gì gợi ý người cấp phép xác nhận bạn hay việc sử dụng của bạn.

• Chia sẻ tương tự - Nếu bạn kết hợp, biến đổi, hoặc xây dựng dựa vào tài liệu
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bản gốc này. 
Không có các hạn chế bổ sung - Bạn không được áp dụng các điều khoản pháp
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thực hiện bất kỳ điều gì mà giấy phép này cho phép.

Chi tiết của giấy phép này có tại: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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Lời nói đầu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại hoc Nguyễn Tất Thành luôn

hướng đến đào tạo các thế hệ người học theo sứ mạng của Nhà trường đã đặt ra đó là Trường
Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết tạo môi trường học tập với mục tiêu phát triển toàn diện
con người để người học trở thành một công dân tích cực, có năng lực khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông
qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng,
xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Trong thời gian vừa qua, cùng với năng lực số, năng lực tài nguyên giáo dục mở được
Nhà trường chú trọng triển khai đào tạo cho giảng viên và sinh viên. Nhà trường xác định việc
xây dựng, phát triển OER càng trở nên cấp thiết, góp phần thực hiện được các mục tiêu phát
triển bền vững – SDG của UNESCO đặc biệt là SDG4: “Đảm bảo giáo dục có chất lượng, hòa
nhập và bình đẳng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn
TNGDM trong giáo dục đại học, trong thời gian vừa qua Nhà trường đã triển khai xây dựng
chính sách liên quan đến tài nguyên giáo dục mở, ứng dụng giải pháp công nghệ phần mềm
quản trị tài nguyên giáo dục mở, chuyển đổi tài liệu nội sinh sang tài nguyên giáo dục mở,
phát triển các sản phẩm tài nguyên giáo dục mở, chia sẻ chuyển đổi ngôn ngữ các khóa học
mở của các tổ chức giáo dục uy tín, đào tạo năng lực tài nguyên giáo dục mở cho sinh viên và
giảng viên trên nền tảng Khung năng lực tài nguyên giáo dục mở cho giảng viên v1.0 được ban
hành từ tháng 11 năm 2023.

Với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực tài nguyên giáo dục mở trong Nhà
trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát
triển TNGDM tiến hành xây dựng và ban hành “Khung năng lực tài nguyên giáo dục mở cho
giảng viên v2.0”.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, đón nhận và phản hồi từ quý thầy cô, độc giả
trong và ngoài Trường. Trân trọng cảm ơn./.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11/2024
Hiệu trưởng

             TS. Trần Ái Cầm
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Lời nói đầu của Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển TNGDM (InOER)
Khái niệm Tài nguyên Giáo dục Mở lần đầu tiên được Tổ chức của Liên hiệp quốc về Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa (UNESCO) đưa ra vào năm 2002. 
Ngày 25/11/2019 tại phiên hội nghị toàn thể lần thứ 40 của Tổ chức của Liên hiệp quốc về Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), 193 quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua Khuyến
nghị Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM), biến nó trở thành một xu thế không thể đảo ngược của
thế giới ngày nay.  
Ngày 25/09/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1117/QĐ-TTg Phê duyệt
Chương trình xây dựng mô hình nguồn TNGDM trong giáo dục đại học, là căn cứ pháp lý rất tốt
cho việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển TNGDM ở Việt Nam từ nay tới năm 2030. 
Với mục đích góp phần trợ giúp kịp thời cho các nhà giáo dục và các giảng viên đại học triển
khai  Quyết  định  1117/QĐ-TTg được thuận  lợi,  Viện  Nghiên  cứu,  Đào tạo và  Phát  triển  Tài
nguyên Giáo dục Mở (InOER) và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hợp tác cùng nhau xuất
bản tài liệu ‘Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V1.0’ vào
tháng 11/2023; và để thúc đẩy hơn nữa việc triển khai Quyết định này vào thực tế cuộc sống,
chúng tôi đã tiếp tục hợp tác cùng nhau để cho ra mắt phiên bản V2.0 của tài liệu, với nhiều
sửa đổi bổ sung cập nhật so với phiên bản V1.0.
Phiên bản này ra mắt trong bối cảnh và để hưởng ứng Hội nghị TNGDM Thế giới lần 3 của
UNESCO diễn ra tại Dubai, UAE trong các ngày 19-20/11/2024 với chủ đề: ‘Tài sản công cộng kỹ
thuật số: Các giải pháp mở và AI vì quyền truy cập toàn diện tới tri thức’. Hội nghị đã kết thúc
bằng việc đưa ra Tuyên bố Dubai về TNGDM1.
Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều phản hồi từ những người sử dụng tài
liệu để giúp chúng tôi có thể xây dựng các phiên bản tiếp sau của tài liệu được tốt hơn và sát
với thực tế hơn. Trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11/2024
Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (InOER)

Lê Trung Nghĩa
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Thừa nhận 
Để khung năng lực này có thể công bố thành công, chân thành cảm ơn:
Thư ký phụ trách các công việc liên quan tới xuất bản tài liệu cũng như Lễ công bố tài
liệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V2.0

• ThS. Trần Thị Thúy Kiều, Giám đốc Thư viện của NTTU
Nhóm cán bộ quản lý, giảng viên NTTU tham gia các cuộc họp bàn về việc xây dựng và
đóng góp ý kiến phản hồi cho nội dung các bản phác thảo tài liệu Khung năng lực Tài
nguyên Giáo dục mở cho giảng viên

• PGS. TS Bạch Long Giang, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ
• TS. Nguyễn Thị Vân Linh – Trưởng ngành Công nghệ thực phẩm
• ThS. Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông
• ThS. Hồ Ngọc Huyền Trúc, Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
• ThS. Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng
• ThS.  Nguyễn  Kiều  Phát,  Trưởng  phòng  Quản  lý  Đào  tạo,  Viện  Trưởng  Viện

Elearning
• ThS. Trần Hồng Quỳnh, Phó Phòng Quản lý Đào tạo
• ThS. Trần Bình Hậu, Trưởng phòng Quản trị Thông tin

Nhóm các giảng viên, cán bộ và sinh viên của NTTU tham gia các hoạt động chuẩn bị
cho việc phát hành tài liệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V2.0
(Chương trình và cuộc thi tìm hiểu về Tài nguyên Giáo dục Mở cho sinh viên NTTU)

• ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Trường kiêm Phó Trưởng phòng Thường
trực – Phòng Công tác Sinh viên

• ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu, Phó bí thư Đoàn trường
• Cô Nguyễn Mai Thanh Trúc, Phó bí thư Đoàn trường
• Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc, Tổ trưởng tổ QLHĐ&SKSV – Phòng Công tác Sinh viên
• Cô Trương Thị Anh Thư, Tổ phó tổ QLHĐ&SKSV – Phòng Công tác Sinh viên

Cũng rất cảm ơn tất cả các cán bộ, giảng viên và sinh viên của NTTU vì những đóng góp
để tài liệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở này được hoàn thành và công bố. 
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Các sửa đổi bổ sung của phiên bản V2.0 so với phiên bản V1.0
Các sửa đổi bổ sung của phiên bản V2.0 ... so với phiên bản V1.0

Chương 1. Triết lý của nguồn mở 
Chương 2. Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO 
   2.1. Định nghĩa TNGDM BS: Hình 2.1
Chương 3. Cấp phép mở và hệ thống giấy phép mở  CC
   3.1. Cấp phép mở và vấn đề SHTT liên quan tới TNGDM
   3.7. Hỏi đáp thường gặp về Creative Commons
   3.8. Ví dụ nổi bật về chính sách sử dụng giấy phép CC
   3.9. Chứng chỉ CC cho các nhà giáo dục, thủ thư ...

BS: thông tin về phạm vi công cộng
BS: trò chơi ‘Khớp các giấy phép CC’
BS: toàn bộ mục 3.8.
BS: toàn bộ mục 3.9. 

Chương 4. Khung năng lực TNGDM
   Tổng quan KNL TNGDM

      L1.2. Liệt kê các cột mốc lịch sử của TNGDM
      L2.1. Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm ra TNGDM
      L4.1. Thiết kế TNGDM
   L6. Sư phạm được TNGDM xúc tác 
      L6.1. Hiểu về Sư phạm được TNGDM xúc tác 
      L6.2. Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác

BS: cơ sở để xây dựng KNL TNGDM V2.0
BS: Bảng 4.1. So sánh các phiên bản KNL...
SĐBS: Hình 4.1. KNL TNGDM cho GV V2.0
BS: thông tin các sự kiện gần đây về TNGDM
BS: thông tin các trang web về TNGDM
BS: trang web về các công cụ thiết kế TNGDM
BS: toàn bộ lĩnh vực năng lực 
BS: toàn bộ năng lực 
BS: toàn bộ năng lực

Chương 5. Phát triển TNGDM bền vững 
   5.2. Mô hình doanh thu của TNGDM/được cấp phép mở
   5.3 Các mô hình bền vững TNGDM

BS: các mô hình doanh thu bền vững TNGDM
BS: toàn bộ năng lực

Chương 6. Tương lai của TNGDM
   6.2.  Không chỉ chuyển đổi  số, mà còn chuyển sang

Khoa học Mở 
BS: Thông tin về sự lãnh đạo và cập nhật bộ 

công cụ Khoa học Mở của UNESCO.
BS: Bổ sung; SĐBS: Sửa đổi & Bổ sung; 
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Chương 1. Triết lý của nguồn mở 
“Nếu tôi có một quả táo và bạn có một quả táo và chúng ta trao đổi táo cho nhau, thì
tôi và bạn mỗi người vẫn sẽ có một quả táo. Nhưng nếu tôi có một ý tưởng và bạn có
một ý tưởng và chúng ta trao đổi các ý tưởng đó cho nhau, thì mỗi người chúng ta sẽ có
hai ý tưởng”. 

Bernard Shaw
Đây cũng chính là câu mở đầu của tài liệu “Giới thiệu phần mềm tự do” do Viện Công
nghệ Mở xuất bản vào năm 20092. 
Triết lý này cho thấy việc chia sẻ các tài nguyên vô hình tạo nên nguyên lý cộng lực để
phát triển. Nguyên lý này chỉ phát huy tác dụng khi và chỉ khi hai yếu tố MỞ và VÔ HÌNH
cùng tồn tại và như ô có giá trị bằng 1 trên  Hình 1.1, với các ô còn lại đều có giá trị
bằng 0, ngay cả trong trường hợp cùng tồn tại VÔ HÌNH và ĐÓNG vì ĐÓNG không có sự
chia sẻ nên ý tưởng của bạn vẫn là của bạn và ý tưởng của tôi vẫn là của tôi, không có
bất kỳ sự thay đổi hay giá trị nào. 

Hình 1.1. Nguyên lý cộng lực để phát triển
Nguyên lý cộng lực để phát triển có lẽ rất phù hợp với xu thế chuyển đổi số ngày nay, vì
chuyển đổi số sẽ tạo ra các tài nguyên vô hình, không sờ mó được. Nói một cách khác,
việc  chia sẻ mở các tài nguyên vô hình sẽ tạo thuận lợi cho nguyên lý cộng lực để
phát triển thăng hoa, và tới lượt nó, tạo nên sự thành công của chuyển đổi số. 
Việc chia sẻ mở các tài nguyên vô hình có lẽ hơi khác với văn hóa vài ngàn năm lịch sử
của người Việt Nam chúng ta, với các thành ngữ “tiền nào của nấy” và “ăn bánh trả
tiền”, chúng ngụ ý chỉ có những gì bạn phải trả tiền càng đắt càng tốt để có chúng thì
mới có giá trị. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm việc không
phải trả tiền để sử dụng một số sản phẩm tốt, thậm chí rất tốt, đặc biệt là các sản
phẩm phần mềm - các tài nguyên vô hình, ví dụ như của Google, Facebook hay của
nhiều tập đoàn có tên tuổi khác, trong khi họ lại là các tập đoàn giàu có hàng đầu thế
giới. Điều này gợi ý cho chúng ta rằng, các mô hình kinh doanh bằng việc cho đồ như
họ đang làm, rõ ràng là rất khác với truyền thống văn hóa “tiền nào của nấy” và “ăn
bánh trả tiền” của người Việt Nam. 
Yếu tố quan trọng không thể thiếu giúp cho các mô hình kinh doanh như vậy hiện thực
hóa và phát triển được là Internet vì nó có thể đưa các sản phẩm là các tài nguyên vô
hình, ví dụ như phần mềm và các tài nguyên số khác, vượt qua các đường biên giới
quốc gia trong một khoảng thời gian ngắn chưa từng thấy và với tới được lượng người
sử dụng lớn chưa từng thấy trên phạm vi toàn cầu.
Để chuyển đổi số thành công trong kỷ nguyên số ngày nay, có lẽ đã tới lúc chúng ta cần
phải suy ngẫm để thay đổi sang văn hóa số với việc cộng tác chia sẻ mở các tài nguyên
vô hình/tài nguyên số, cho dù việc thay đổi này là khó, rất khó, thường phải mất nhiều
năm, nhiều chục năm, thậm chí hàng thế kỷ. 
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Chương 2. Giáo dục Mở và Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục
Mở 2019 của UNESCO
Ngày 25/11/2019 tại phiên hội nghị toàn thể lần thứ 40 của Tổ chức của Liên hiệp quốc
về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), 193 quốc gia thành viên đã nhất trí thông
qua Khuyến nghị TNGDM3, biến TNGDM trở thành một xu thế không thể đảo ngược của
thế giới ngày nay. 
Mục tiêu của Khuyến nghị là nhằm để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững
của Liên hiệp quốc - SDG (Sustanable Development Goal), trong đó có SDG 44 về “Đảm
bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho
tất cả mọi người”, cũng như để giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu khác như
biến đổi khí hậu, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên do con người gây ra .v.v., và
tận dụng khai thác nhiều nhất có thể khả năng và sức mạnh của các công nghệ thông
tin và truyền thông (CNTT-TT) và Internet trong việc truyền đạt và chia sẻ kiến thức. 
2.1. Định nghĩa Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM)
Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM), từ tiếng Anh là Open Educational Resources (OER).

Hình 2.1: Định nghĩa TNGDM trong tài liệu Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO 
• TNGDM là các tư liệu dạy, học và nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và phương tiện

nào mà nằm trong phạm vi công cộng hoặc có bản quyền đã được phát hành
theo một giấy phép mở, cho phép những người khác không mất chi phí để truy
cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại.

• Giấy phép mở tham chiếu tới giấy phép tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của
người nắm giữ bản quyền và đưa ra sự cho phép trao cho công chúng các quyền
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để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại các tư liệu giáo
dục.

2.2. Các lĩnh vực hành động của Khuyến nghị 
Các quốc gia thành viên của UNESCO được khuyến nghị tập trung triển khai thực hiện
các lĩnh vực hành động sau: 

i. Xây dựng năng lực: phát triển năng lực của tất cả các bên tham gia đóng góp
chính cho giáo dục để tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh, và
phân phối lại TNGDM, cũng như để sử dụng và áp dụng các giấy phép mở theo
cách thức ổn định với pháp luật bản quyền quốc gia và các bổn phận quốc tế;

ii. Phát triển chính sách có tính hỗ trợ: khuyến khích các chính phủ, các nhà chức
trách và các cơ sở giáo dục áp dụng thường xuyên khung công việc hỗ trợ cho
việc cấp phép mở cho các tư liệu giáo dục và nghiên cứu được nhà nước cấp
vốn, phát triển các chiến lược để xúc tác cho sử dụng và tùy chỉnh TNGDM để hỗ
trợ cho giáo dục chất lượng cao, bao hàm toàn diện và học tập suốt đời cho tất
cả mọi người, được nghiên cứu thích hợp trong lĩnh vực này hỗ trợ;

iii. Truy cập hiệu quả, bao hàm toàn diện và công bằng tới TNGDM chất lượng:
hỗ trợ áp dụng các chiến lược và chương trình, bao gồm qua các giải pháp công
nghệ thích hợp để đảm bảo TNGDM trong bất kỳ phương tiện nào được chia sẻ ở
các định dạng và các tiêu chuẩn mở để tối đa hóa truy cập công bằng, đồng sáng
tạo, giám tuyển, và khả năng tìm thấy được, bao gồm cho những người từ các
nhóm bị tổn thương và những người khuyết tật;

iv. Nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững cho TNGDM:  hỗ trợ và khuyến
khích sáng tạo các mô hình bền vững cho TNGDM ở các mức quốc gia, khu vực
và cơ sở, và lên kế hoạch và kiểm thử thí điểm các dạng thức bền vững mới của
giáo dục và học tập;

v. Khai thác và tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế: hỗ trợ hợp tác quốc tế giữa các
bên tham gia đóng góp để tối thiểu việc đúp bản không cần thiết trong các đầu
tư phát triển TNGDM và để phát triển kho toàn cầu các tư liệu giáo dục đa dạng,
phù hợp với địa phương, nhạy cảm về giới tính, truy cập được trong nhiều ngôn
ngữ và định dạng.
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Tài liệu Khuyến nghị chi tiết hóa các lĩnh vực hành động nêu trên, là cơ sở để tất cả các
bên liên quan tham khảo và/hoặc tùy chỉnh chúng để triển khai cho phù hợp với bối
cảnh của từng quốc gia. 
Báo cáo tổng hợp từ 78 quốc gia thành viên của UNESCO5 về việc thực hiện Khuyến
nghị TNGDM 2019 đã được trình bày tại phiên họp toàn thể lần thứ 42 của UNESCO
diễn ra vào các ngày 7-22/11/2023. Việt Nam chưa có tên trong danh sách 78 quốc gia
thành viên nêu trên. Hy vọng điều này sẽ thay đổi trong lần báo cáo tiếp sau tại phiên
họp toàn thể lần thứ 44 của UNESCO sẽ diễn ra vào năm 2027. 
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Chương 3. Cấp phép mở và hệ thống giấy phép mở Creative
Commons (CC)
Lawrence (Larry) Lessig là Giáo sư Luật tại Đại học Harvard và lãnh đạo Trung tâm Đạo
đức Edmond J. Safra của Harvard. Ông cũng là người đồng sáng lập Creative Commons
— một tổ chức phi lợi nhuận cho phép công chúng chia sẻ và sử dụng các tác phẩm
sáng tạo — vào năm 20016.  Hiện ông là thành viên danh dự hội đồng quản trị của
Creative Commons7. 
Tổ chức Creative Commons cung cấp cho bất kỳ ai từ các nhà sáng tạo cá nhân cho tới
các tổ chức một cách thức được tiêu chuẩn hóa nhằm trao quyền công khai để sử dụng
tác phẩm sáng tạo của họ theo luật bản quyền. Từ quan điểm của người sử dụng, sự
trình bày một giấy phép Creative Commons (CC) trong một tác phẩm có bản quyền trả
lời cho câu hỏi “Tôi có thể làm gì với tác phẩm này?”8.
3.1. Cấp phép mở và vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan tới TNGDM 
Cấp phép mở CC là hành động của tác giả hoặc bên nắm giữ các quyền bản quyền trao
quyền trước một cách công khai cho bất kỳ ai để sử dụng tác phẩm sáng tạo của họ
theo luật bản quyền. Bằng cách này, người sử dụng luôn biết được trước khi sử dụng
một tác phẩm, họ có quyền gì và có bổn phận gì đối với tác phẩm đó, hoặc nói theo
một cách khác, tác giả hoặc bên nắm giữ các quyền bản quyền giữ lại các quyền gì và
cho phép người sử dụng các quyền gì. 
Việc cấp phép mở vì thế là chế độ bản quyền ‘Giữ lại  một số quyền’ (Some Rights
Reserved),  tương phản với chế độ bản quyền “Giữ lại  tất cả các quyền” (All  Rights
Reseved). 
Định nghĩa TNGDM được nêu ở trên cho thấy rằng, một mặt, khi được cấp phép mở thì
TNGDM có các đặc tính cơ bản sau:

• Có bản quyền!!!
• Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người nắm giữ bản quyền!!!
• Người sử dụng không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh,

và phân phối lại tài nguyên đó. 
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Mặt khác, TNGDM theo định nghĩa ở trên, có thể nằm trong phạm vi công cộng, nơi mà:

• Các tài nguyên đã hết thời hạn bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ và người sử dụng
có quyền tự do không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh,
và phân phối lại tài nguyên đó; hoặc

• (Các)  tác  giả  đã  khước  từ  các  quyền  bản  quyền  của  mình  và  hiến  tặng  tác
phẩm/tài nguyên của mình vào phạm vi công cộng để bất kỳ ai cũng có thể
không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh, và phân phối lại
tài nguyên đó mà không cần phải xin phép thêm (các) tác giả.

Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2022, văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH9 quy định
thời hạn bảo hộ quyền tác giả như sau: 

 1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo
hộ vô thời hạn.

 2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại
Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:
 a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có

thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần
đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa
được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được
định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định
hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì
thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

 b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn
bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết;
trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm
thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

 c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời
điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác
giả.
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Để đơn giản và dễ nhớ, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm theo Luật
sở hữu trí tuệ Việt Nam 2022 là như sau: 

• Đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết
danh, tùy theo điều kiện, thời hạn bảo hộ tối đa là 100 năm kể từ khi tác phẩm
được định hình. 

• Đối với các loại hình tác phẩm khác thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả
cộng thêm 50 năm. Trường hợp tác phẩm đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ là
suốt cuộc đời của đồng tác giả chết sau cùng cộng thêm 50 năm. Giả thiết người
Việt Nam có độ tuổi sống trung bình là 70 tuổi, thì các tác phẩm của các tác giả
Việt Nam thuộc loại hình trong mục này kể từ năm 1900 trở về trước theo lịch sử
vài ngàn năm của Việt Nam là nằm trong phạm vi công cộng. 

• Thời hạn bảo hộ quyền tác giả trong các luật sở hữu trí tuệ của các quốc gia
khác nhau có thể khác nhau. Ví dụ, trong khi theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt
Nam thì thời hạn đó là suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm, thì luật của các
quốc gia khác có thể là suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 70 năm hoặc khác. Vì
thế, khi sử dụng các tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng, cần tìm hiểu tác
phẩm đó tuân theo sự điều chỉnh pháp luật về sở hữu trí tuệ của quốc gia nào
để tránh việc vô tình vi phạm bản quyền tác giả. 

Việc người sử dụng TNGDM không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy
chỉnh và phân phối lại chúng không đồng nghĩa với việc ứng dụng và phát triển TNGDM
là hoàn toàn miễn phí, mà thay vào đó, một số cân nhắc chi phí quan trọng cần phải
được tính tới. Việc tận dụng ưu thế của TNGDM một cách có hiệu quả đòi hỏi các cơ sở
đầu tư có hệ thống vào thiết kế chương trình/khóa học cũng như phát triển và giành
được các tư liệu. Phải có nguồn lực đầu tư vào việc phát triển các khóa học và các tư
liệu, tìm ra TNGDM thích hợp, tùy chỉnh TNGDM đang có sẵn và thương thảo việc cấp
phép bản quyền (nếu tư liệu không được cấp phép mở). Cũng có các chi phí liên quan
như mua sắm và duy trì hạ tầng CNTT-TT và băng thông rộng. Ngoài ra, cần lưu ý là các
mô hình kinh doanh/mô hình doanh thu của TNGDM/tài nguyên được cấp phép mở là
rất khác với của thế giới nguồn đóng nói chung, điều sẽ được nêu ở  Chương 5: Phát
triển TNGDM bền vững của tài liệu này. 
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Lưu ý quan trọng: trong thực tế, các giảng viên vừa đóng vai trò là người sử dụng, vừa
đóng vai trò là người thiết kế/tạo lập TNGDM. Khi giảng viên là người sử dụng, thì họ sẽ
“không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích,  tùy chỉnh, và phân phối lại”
TNGDM; nhưng khi giảng viên là người thiết kế/tạo lập TNGDM, thì để “đầu tư vào việc
phát triển các khóa học và các tư liệu, tìm ra TNGDM thích hợp, tùy chỉnh TNGDM đang
có sẵn”, thì họ lại rất cần có đủ các nguồn lực, có thể bao gồm cả công sức, tiền bạc và
thời gian, để thực hiện, và vì thế họ cần phải được đền bù xứng đáng. 
3.2. Hệ thống giấy phép CC với TNGDM
Là tác giả của tác phẩm, bạn là người chọn giấy phép CC cho tác phẩm của mình để
chia sẻ mở nó trên Internet và cho phép trước bất kỳ ai sử dụng nó theo các điều kiện
của bạn.  Bảng 3.1 trình bày 4 tùy chọn trong hệ thống giấy phép CC và chúng tạo
thành 6 giấy phép CC tiêu chuẩn, cùng với công cụ hiến tặng vào phạm vi công cộng
CC0 (CC Zero) như được minh họa trên Hình 3.1. 
Tùy chọn phi thương mại (Non Commercial) còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, đa số cho
thấy, phi thương mại không đồng nghĩa với việc không có giao dịch sinh tiền. Ví dụ,
bạn có thể lên Internet và tải xuống một cuốn sách 1.000 trang có giấy phép CC BY-NC
và bạn muốn sao chụp ra giấy để chia sẻ nó cho các sinh viên trong lớp học của bạn.
Việc sao chụp 1.000 trang giấy giả sử tốn 1 triệu VNĐ. Thay vì việc chia sẻ nó miễn phí,
bạn có thể bán nó với giá 1 triệu VNĐ để lấy lại chi phí thực bạn đã bỏ ra cho cuốn sách
đó nhưng bạn không thể bán nó, ví dụ, với giá 2 triệu VNĐ để kiếm lời. Nói một cách
khác, phi thương mại có thể có các giao dịch sinh tiền, nhưng không có việc sinh lãi. 
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Bảng 3.1. Các tùy chọn trong hệ thống giấy phép CC

Tùy chọn Biểu tượng Quyền
GHI CÔNG

ATTRIBUTION
(Viết tắt: BY)

Người khác có thể sao chép, phân phối, hiển thị, thể 
hiện và pha trộn tác phẩm nếu họ thừa nhận ghi công 
tên của người sáng tạo.

CHIA SẺ TƯƠNG TỰ
SHARE ALIKE
(Viết tắt: SA)

Người  khác có thể sao chép,  phân phối,  hiển thị,  thể
hiện và sửa đổi tác phẩm, miễn là họ phân phối bất kỳ
tác phẩm nào đã sửa đổi với điều khoản y hệt. 

PHI THƯƠNG MẠI 
NON COMMERCIAL 

(Viết tắt: NC)
Người  khác có thể sao chép,  phân phối,  hiển thị,  thể
hiện, sửa đổi và sử dụng tác phẩm vì bất kỳ mục đích
nào khác với mục đích thương mại. 

KHÔNG CÓ TÁC PHẨM
PHÁI SINH 

NO DERIVATIVE WORKS
(Viết tắt: ND)

Người khác chỉ có thể sao chép, phân phối, hiển thị và 
thể hiện các bản sao gốc của tác phẩm.

Hình 3.1. Dạng các giấy phép CC10, UNESCO-UNEVOC, CC0
Hình 3.1 cho thấy, không phải giấy phép CC nào cũng có thể được tác giả gắn cho tác
phẩm của mình để nó trở thành TNGDM. Hai giấy phép CC BY-ND và CC BY-NC-ND là
không phù hợp với định nghĩa của TNGDM, vì yếu tố ND không cho phép tùy chỉnh (sửa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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đổi) tác phẩm gốc mà tác giả đã sáng tạo ra. Điều này cũng được khẳng định theo mức
độ  tính  mở  (Degrees  of  openness)  hay  phổ  các  quyền/giấy  phép  CC  (Creative
Commons License Spectrum)11 như minh họa trên Hình 3.2.

Hình 3.2. Mức độ tính mở12

Tương tự như trên Hình 3.1, Hình 3.2 cũng cho thấy, các giấy phép CC có thể được chia
thành 3 nhóm theo mức độ tính mở hay phổ các giấy phép CC của chúng, với phần
phía trên là mở nhiều hơn và phần phía dưới là mở ít hơn: 

• Nhóm 1 gồm: (1) công cụ dấu phạm vi công cộng (Public Domain Mark) dành
cho các tác phẩm kỹ thuật số hết thời hạn bảo hộ bản quyền (No Copyright) của
luật sở hữu trí tuệ (xem Hình 3.4 để rõ hơn); (2) công cụ hiến tặng vào phạm vi
công cộng CC0 (CC Zero); (3) giấy phép CC BY; và (4) giấy phép CC BY-SA. Các
công cụ và giấy phép của nhóm này trao cho người sử dụng nhiều quyền nhất,
bao gồm các quyền tự do chia sẻ (share), pha trộn - sửa đổi - kết hợp/phối lại
(remix), và quyền sử dụng tác phẩm cho các mục đích thương mại (commercial).
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• Nhóm 2 gồm: các giấy phép CC BY-NC và CC BY-NC-SA. Các giấy phép này trao
cho người sử dụng các quyền tự do chia sẻ và pha trộn - sửa đổi - kết hợp/phối
lại, nhưng không cho phép sử dụng tác phẩm cho các mục đích thương mại. 

• Nhóm 3 gồm: các giấy phép CC BY-ND và CC BY-NC-ND. Các giấy phép này trao
cho người sử dụng chỉ quyền tự do chia sẻ, nhưng không cho phép pha trộn -
sửa đổi - kết hợp/phối lại và sử dụng tác phẩm cho các mục đích thương mại. 

• Trên  Hình 3.2 còn có thêm nhóm 4 với các giấy phép dạng “Giữ lại tất cả các
quyền” (All Rights Reserved). Dạng giấy phép này là hoàn toàn đóng, không nằm
trong hệ thống giấy phép CC. Dạng giấy phép này, cùng với các giấy phép CC BY-
ND và CC BY-NC-ND ở nhóm 3 là không phù hợp với định nghĩa của TNGDM và vì
thế tác phẩm đi với chúng không là TNGDM. 

Mức độ tính mở có thể được minh họa một cách đơn giản như trên Hình 3.3, trong khi
hệ thống giấy phép CC có thể được minh họa một cách dễ hiểu hơn như trên Hình 3.4.

Hình 3.3. Tùy chỉnh ảnh phổ các quyền13 
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Hình 3.4. Hệ thống giấy phép CC
Tóm tắt hệ thống giấy phép CC trong quan hệ với TNGDM là như sau: 

• Hệ thống giấy phép CC có 4 tùy chọn bạn có thể lựa chọn khi cấp phép mở cho
tác phẩm của bạn khi bạn muốn chia sẻ mở tác phẩm đó cho công chúng, đó là:
(1) Ghi công (Attribution); (2) Chia sẻ tương tự (Share Alike); (3) Phi thương mại
(Non Commercial); và (4) Không có phái sinh (No Derivative Works). 

• Hệ thống giấy phép CC có 2 công cụ phạm vi công cộng: (1) Dấu phạm vi công
cộng (Public Domain Mark) thường được gắn cho các tác phẩm dạng số khi số
hóa các tác phẩm gốc của nó ở dạng truyền thống đang nằm rồi trong phạm vi
công cộng (ví dụ phiên bản số của một bức tranh được vẽ vào thế kỷ 15); và (2)
Công cụ hiến tặng vào phạm vi công cộng CC0 thường được (các) tác giả gắn vào
tác phẩm của mình nhằm khước từ các quyền của mình và hiến tặng nó vào
phạm vi công cộng; tính hợp lệ của trường hợp này tùy thuộc vào luật pháp của
từng quốc gia. Theo định nghĩa của TNGDM thì tất cả các tài nguyên nằm trong
phạm vi công cộng đều là TNGDM.
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• Dựa vào 4 tùy chọn nêu ở trên, hệ thống giấy phép CC có tất cả 6 dạng giấy phép
CC tiêu chuẩn, trong số đó, chỉ có 4 dạng giấy phép là phù hợp với định nghĩa
của TNGDM, đó là các giấy phép CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, và CC BY-NC-SA. Các
dạng giấy phép còn lại, CC BY-ND và CC BY-NC-ND là không phù hợp với định
nghĩa của TNGDM và nếu một tác phẩm được gắn với 1 trong 2 giấy phép này, thì
chúng không là TNGDM, dù vẫn là tài nguyên truy cập mở, được chia sẻ mở, và
người sử dụng không mất tiền để truy cập và chia sẻ chúng một cách hợp pháp;
ví dụ, theo chính sách truy cập mở của Ngân hàng thế giới (WB)14, thì tài nguyên
được gắn giấy phép CC BY-NC-ND là dạng truy cập mở miễn phí (Gratis Open
Access). 

• Cả 6 giấy phép tiêu chuẩn của CC đều yêu cầu người sử dụng phải thừa nhận ghi
công cho tác giả  và/hoặc chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm khi  sử  dụng
chúng, vì chúng đều có tùy chọn Ghi công (Attribution). Việc không thừa nhận
ghi công được hiểu là người sử dụng biến tài nguyên của người khác thành của
mình và hành vi này được hiểu là sự ‘ăn cắp’, điều gây hại cho uy tín của người sử
dụng và/hoặc có thể phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 

3.3. Số liệu thống kê về TNGDM
Thống kê của Creative Commons cho thấy, tính đến hết năm 201615, trên thế giới tổng
cộng có 1.2 tỷ tác phẩm được cấp phép mở bằng các dạng giấy phép CC khác nhau, với
tỷ lệ tính theo từng dạng giấy phép như được minh họa trên Hình 3.5. Theo đó, tỷ lệ
phần trăm các tác phẩm được cấp phép mở CC là: (1) Dấu phạm vi công cộng chiếm
2%; (2) CC0 chiếm 6%; (3) CC BY chiếm 20%; (4) CC BY-SA chiếm 37%; (5) CC BY-NC
chiếm 6%; (6) CC BY-NC-SA chiếm 13%; (7) CC BY-ND chiếm 2%; và (8) CC BY-NC-ND
chiếm 14%. Điều này đồng nghĩa với việc có tới 65% các tác phẩm CC được chia sẻ theo
các giấy phép của “Văn hóa tự do” - các tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng và các
tác phẩm mang giấy phép CC BY và CC BY-SA; nếu cộng thêm 6% các tác phẩm mang
giấy phép CC BY-NC và 13% các tác phẩm mang giấy phép CC BY-NC-SA thì tổng cộng
có tới 84% các tác phẩm được cấp phép mở CC là TNGDM. 
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Hình 3.5. Thống kê các tác phẩm được cấp phép mở CC năm 2016
Cũng theo thống kê của Creative Commons, tới hết năm 2017, thế giới có tổng cộng
hơn 1,4 tỷ tác phẩm16 được cấp phép mở CC, và con số này tới hết năm 2022 là 2,5 tỷ17.
3.4. Các “lớp” giấy phép CC và việc máy đọc được
Từng dạng giấy phép CC đều có 3 “lớp” giấy phép: (1) Legal Code - Mã pháp lý; (2)
Human Readable - Người đọc được; và (3) Machine Readable - Máy đọc được, như được
minh họa trên Hình 3.6. 
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Hình 3.6. Các lớp giấy phép CC
“Lớp” máy đọc được của các giấy phép CC là một tính năng không thể thiếu cho công
cuộc chuyển đổi số và các công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN4) dựa vào dữ liệu như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, hay dữ liệu lớn.
Tính năng này cũng là không thể thiếu khi chuyển đổi sang khoa học mở, đặc biệt với
dữ liệu nghiên cứu mở để có khả năng tuân thủ với các nguyên tắc quản lý dữ liệu Tìm
thấy  được,  Truy  cập  được,  Tương  hợp  được,  Sử  dụng  lại  được  -  FAIR  (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable). Thông tin liên quan tới tính năng này sẽ còn được
nhắc tới trong các phần sau của tài liệu này. 
3.5. Công cụ chọn giấy phép CC và việc thừa nhận ghi công cho tác giả
Công cụ chọn giấy phép CC (https://creativecommons.org/choose/)  là  công cụ của
Creative Commons để giúp cho người sử dụng từng bước một chọn ra giấy phép CC mà
họ muốn gắn cho tài liệu mà họ là tác giả/họ tự tạo ra. 
Tác giả mới bắt đầu làm quen với TNGDM nên sử dụng công cụ này để cấp phép mở
cho tài liệu của mình, theo ý muốn của mình, để trở thành TNGDM vì công cụ này,
ngoài việc gợi ý tốt cho người sử dụng để lựa chọn giấy phép CC họ mong muốn, nó
còn tự động sinh ra các đường liên kết chính xác dẫn tới giấy phép người sử dụng lựa
chọn, tránh được các sai sót không đáng có. Khi tác giả sử dụng công cụ này để cấp
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phép mở cho tài liệu của mình để trở thành TNGDM, lưu ý là các giấy phép CC BY-ND và
CC BY-NC-ND là không phù hợp với định nghĩa của TNGDM. 
Công cụ này cũng giúp cho tác giả của tác phẩm cung cấp các thông tin cần thiết họ
muốn để các độc giả thừa nhận ghi công cho tác giả theo ý muốn của tác giả. 
Việc thừa nhận ghi công cho tác giả của tác phẩm nên được thực hiện theo nguyên tắc
tối thiểu mà Creative Commons đề xuất18 là TASL như trên Hình 3.7, theo đó: T : Tiêu
đề (Title); A: Tác giả/các tác giả (Author); S: Nguồn (Source), thường có đường liên kết
trỏ tới nơi có thể tải xuống tác phẩm đó; L: Giấy phép (License), gồm tên của giấy phép
và đường liên kết trỏ tới giấy phép đó trên Internet. Cũng có công cụ khác giúp thừa
nhận ghi công cho tác giả của tác phẩm với nhiều thông tin hơn so với  TASL, chẳng
hạn như công cụ Attribution Builder (Bộ tạo ghi công) của dự án Open Washington19.

Hình 3.7. Thừa nhận ghi công cho tác giả của tác phẩm theo TASL
Công cụ chọn giấy phép CC của Creative Commons còn có tính năng quan trọng khác,
đó là cung cấp các thông tin của giấy phép CC không chỉ ở dạng người đọc được, mà
còn ở  dạng máy đọc  được theo ngôn  ngữ thể hiện  quyền  -  REL (Right  Expression
Language), như trên Hình 3.8. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 25/139



Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình 3.8. Cấp phép mở để ‘Người đọc được’ và ‘Máy đọc được’
3.6. Tính tương thích của các giấy phép CC và công cụ kết hợp 2 tài
nguyên được cấp phép mở CC

Hình 3.9. Công cụ phân biệt tính tương thích của các giấy phép CC khác nhau
Công cụ phân biệt tính tương thích của các giấy phép CC khác nhau20 như trên Hình
3.9 giúp cho người sử dụng khi kết hợp/phối lại 2 tài nguyên được cấp phép mở CC: 
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• Khi kết hợp/phối lại 2 tài nguyên có các giấy phép CC tương thích với nhau, thì
kết quả nhận được sẽ là ô có dấu chọn màu xanh lá cây, thể hiện là chúng kết
hợp được với nhau, và sản phẩm kết hợp sẽ có được một giấy phép CC hợp lệ. 

• Khi kết hợp/phối lại 2 tài nguyên có các giấy phép CC không tương thích với
nhau, thì kết quả nhận được sẽ là ô có dấu chữ thập màu đen, thể hiện là chúng
không kết hợp được với nhau, và sản phẩm kết hợp sẽ không thể có được một
giấy phép CC hợp lệ. Trong trường hợp này, người sử dụng cần đi tìm cặp đôi tài
nguyên khác để kết hợp. Ví dụ: giấy phép CC BY-SA cho phép sửa tài liệu, trong
khi giấy phép CC BY-ND không cho phép sửa tài liệu, vì thế các giấy phép này
không tương thích với nhau, và 2 tài  nguyên được gắn với các giấy phép đó
không thể kết hợp/phối lại được với nhau. 

Khi kết hợp/phối lại 2 tài nguyên với 2 giấy phép CC khác nhau và tương thích với nhau,
thì giấy phép được gắn với tài nguyên kết quả của sự kết hợp/phối lại đó thường là giấy
phép CC có mức độ tự do thấp hơn. Ví dụ, một tài nguyên mang giấy phép CC BY kết
hợp/phối lại với một tài nguyên mang giấy phép CC BY-SA, thì tài nguyên kết quả của
sự kết hợp/phối lại đó, tối đa có thể, mang giấy phép CC BY-SA. 
3.7. Hỏi đáp thường gặp về Creative Commons
Các nội dung trình bày trong chương này chắc chắn không thể phủ hết các vấn đề có
liên quan tới hệ thống giấy phép Creative Commons, vì thế gợi ý người sử dụng tham
khảo phần ‘Hỏi đáp thường gặp’21 để có đầy đủ thông tin hơn về nó. Ngoài ra, bạn có
thể tự kiểm tra kiến thức của mình về các giấy phép Creative Commons bằng trò chơi
tương tác trên trực tuyến có tên là ‘Khớp các giấy phép Creative Commons’22.
3.8. Ví dụ nổi bật về chính sách sử dụng giấy phép Creative Commons
Nhiều quốc gia,  tổ chức trên thế giới  có chính sách Truy cập Mở tới  các ấn phẩm
và/hoặc dữ liệu cũng như chính sách TNGDM của mình bằng việc sử dụng các giấy
phép Creative Commons. Dưới đây liệt kê một vài ví dụ nổi bật như vậy: 

• Tổ  chức  Sở  hữu  Trí  tuệ  Thế  giới  -  WIPO  (World  Intellectual  Property
Organization) đã ban hành chính sách Truy cập Mở của mình23 ngày 15/11/2016
kèm theo việc sử dụng các giấy phép Creative Commons24,  trong đó có đoạn
viết: “Ngoại trừ vài nội dung được xuất bản theo các điều khoản hạn chế hơn,
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các xuất bản phẩm mới trên trực tuyến và các nội dung trên trực tuyến khác của
WIPO được phát hành theo giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Điều này cho phép bất
kỳ ai tái tạo lại, phân phối, tùy chỉnh, dịch và trình bày công khai nội dung được
xuất bản trên trực tuyến dưới tên của WIPO, không cần sự cho phép rõ ràng,
miễn là sử dụng như vậy đi với sự thừa nhận ghi công WIPO là nguồn, và chỉ rõ
nếu có những thay đổi đối với nội dung gốc ban đầu.”

Hình. : Đoạn trích từ chính sách Truy cập Mở của WIPO
• Ủy ban châu Âu - EC (European Commission) đã ban hành chính sách Truy cập

Mở của mình ngày 22/02/2019 Ủy ban châu Âu đã ban hành chính sách sử dụng
lại của mình25 bằng việc áp dụng giấy phép mở Creative Commons, theo đó: (1)
Điều 1. Giấy phép Công cộng Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY
4.0) được phê chuẩn như là giấy phép mở cho chính sách sử dụng lại của Ủy ban
theo Điều 6 của Quyết định 2011/833/EU; và (2)  Điều 2. Không ảnh hưởng tới
điều trước, dữ liệu thô, siêu dữ liệu hoặc các tài liệu khác có bản chất tương
đương có thể được phân phối cách khác theo các điều khoản hiến tặng vào
phạm vi công cộng Creative Commons (CC0 1.0). 

• Bộ Giáo dục Đại học Malaysia đã ban hành Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở
Toàn  diện  Quốc  gia  iOER26 vào  năm  2020,  sử  dụng  các  giấy  phép  Creative
Commons  tuân  thủ  định  nghĩa  Tài  nguyên  Giáo  dục  Mở  trong  Khuyến  nghị
TNGDM 2019 của UNESCO, với phần ‘4 Bản quyền và giấy phép’ của nó đã nêu:
4.1 (Các) tác giả có liên quan là chủ sở hữu tuyệt đối của bất kỳ nội dung nào do
(các) tác giả tạo ra trừ khi họ được chủ lao động ký hợp đồng sản xuất nội dung
đó như được mô tả trong Đạo luật bản quyền Malaysia năm 1987 (Đạo luật 332);
và 4.2 Cơ sở hỗ trợ 4 giấy phép Creative Commons tuân thủ TNGDM (CC BY, CC
BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA) và/hoặc hiến tặng tác phẩm đó vào phạm vi
công cộng (CC0) trong toàn bộ iOER mà nó sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 28/139

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ngân hàng Thế giới - WB (World Bank) đã ban hành Chính sách Truy cập Mở cho
các ấn phẩm chính thức của mình vào tháng 4/201227, có hiệu lực từ 01/07/2012,
sử dụng các khái niệm: (1) Truy cập Mở Tự do (Libre Open Access); và (2) Truy
cập Mở miễn phí (Gratis Open Access). Các giấy phép CC BY và CC BY-NC-ND đã
được nhắc đến trong chính sách này. 

• Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa - UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) đã ban hành Chính
sách Truy cập Mở liên quan đến các ấn phẩm của mình ngày 31/07/201328, theo
đó các ấn phẩm của UNESCO được xuất bản trong hoặc sau ngày 31/07/2013
phải được cấp phép bằng việc sử dụng giấy phép Creative Commons Ghi công -
Chia sẻ Tương tự v3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO), trong đó IGO là dành cho các tổ
chức liên chính phủ (International Governmental Organisation). 

3.9. Chứng chỉ Creative Commons cho các nhà giáo dục, thủ thư hàn
lâm, và văn hóa mở 
Tổ chức Creative Commons hiện có chương trình cấp chứng chính Creative Commons
cho 3 đối tượng29: (1) các nhà giáo dục; (2) các thủ thư hàn lâm; và (3) văn hóa mở hay
những người chuyên nghiệp trong các cơ sở di sản văn hóa như các phòng trưng bày,
thư viện, kho lưu trữ và bảo tàng – GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums). 
Chương trình này gồm 5 bài, trong đó 4 bài đầu là chung cho cả 3 đối tượng, trong khi
bài 5 được tách riêng cho từng trong 3 đối tượng nêu trên. Cụ thể các bài như sau: 
Bài 1: Creative Commons là gì? 

• 1  .     Creative Commons là gì?  
• 1.1 Câu chuyện của   Creative Commons  
• 1.2   Creative Commons ngày nay  
• 1.3   Creative Commons và GLAM Mở (Open GLAM)  
• Các tài nguyên bổ sung thêm  

Bài 2: Luật bản quyền
• 2. Luật bản quyền  
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• 2.1 Cơ bản về bản quyền  
• 2.2 Các khía cạnh toàn cầu của bản quyền  
• 2.3 Phạm vi công cộng  
• 2.4 Các ngoại lệ và giới hạn về bản quyền  
• Các tài nguyên bổ sung thêm  
• Phụ lục: Các trường hợp điển hình quốc gia  

Bài 3: Cấu trúc của giấy phép CC
• 3. Cấu trúc của giấy phép CC  
• 3.1 Thiết kế và thuật ngữ của giấy phép  
• 3.2 Phạm vi của giấy phép  
• 3.3 Các dạng giấy phép  
• 3.4 Khả năng thực thi của giấy phép  
• Các tài nguyên bổ sung thêm (cho Bài 3: Cấu trúc của giấy phép CC)  

Bài 4: Sử dụng các giấy phép CC và các tác phẩm được cấp phép CC 
• 4. Sử dụng các giấy phép CC và các tác phẩm được cấp phép CC  
• 4.1 Chọn và áp dụng giấy phép CC  
• 4.2 Những điều cần cân nhắc sau khi cấp phép CC  
• 4.3 Tìm kiếm và sử dụng lại tác phẩm được cấp phép CC  
• 4.4 Phối lại tác phẩm được cấp phép CC  
• Các tài nguyên bổ sung thêm (cho Bài 4 - Sử dụng các giấy phép CC và các tác  

phẩm được cấp phép CC  )  
Bài 5: CC cho các nhà giáo dục

• 5. CC cho các   nhà giáo dục  
• 5.1   OER, sách giáo khoa mở, và các   khóa học mở  
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• 5.2. Tìm kiếm, đánh giá, và tùy chỉnh các tài nguyên   
• 5.3 Tạo lập và chia sẻ   OER  
• 5.4 Sư phạm / Thực hành Mở  
• 5.5 Mở   cơ sở của bạn ra  
• Các tài nguyên bổ sung thêm (cho bài 5 - CC cho các   nhà giáo dục)  

Bài 5: CC cho các thủ thư hàn lâm
• 5.   Creative Commons cho các   thủ thư hàn lâm   
• 5.1 Truy cập Mở tới sự Uyên thâm  
• 5.2   OER, sách giáo khoa mở, và các   khóa học mở  
• 5.3. Tìm kiếm,   đánh giá, và tùy chỉnh các tài nguyên  
• 5.4 Tạo lập và chia sẻ   OER  
• 5.5 Mở   cơ sở của bạn ra  
• Các tài nguyên bổ sung thêm (cho bài 5 - CC cho các   thủ thư hàn lâm  )  

Bài 5: CC cho Văn hóa Mở
• 5.   Creative Commons cho   Văn hóa Mở  
• 5.1 Văn hóa Mở: Truy cập Mở tới di sản văn hóa  
• 5.2 Cơ hội và thách thức của   Văn hóa Mở  
• 5.3 Chuẩn bị các bộ sưu tập  
• 5.4 Mở ra & chia sẻ các bộ sưu tập và   nội dung  
• Các tài nguyên bổ sung thêm (cho bài 5 - Creative Commons cho Văn hóa Mở)  

Chương trình cấp chứng chỉ CC30 cung cấp các khóa học chuyên sâu về các giấy phép
CC, các thực hành mở, và đạo đức của việc chia sẻ các tài sản chung kỹ thuật số của
chúng ta ở phạm vi toàn cầu. Các khóa học đó là phần cốt lõi trong công việc của CC và
được sử dụng để đào tạo các nhà biện hộ, các nhà giáo dục, thủ thư, và các nhà biện
hộ cho văn hóa mở với các sắc thái của bản quyền và việc cấp phép mở. Các khóa học
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https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-4-mo-ra-chia-se-cac-bo-suu-tap-va-noi-dung-1218.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-3-chuan-bi-cac-bo-suu-tap-1214.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-co-hoi-va-thach-thuc-cua-van-hoa-mo-1212.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-co-hoi-va-thach-thuc-cua-van-hoa-mo-1212.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-1-van-hoa-mo-truy-cap-mo-toi-di-san-van-hoa-1209.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/bai-5-creative-commons-cho-van-hoa-mo-truoc-kia-la-glam-mo-open-glam-1207.html
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https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/bai-5-creative-commons-cho-van-hoa-mo-truoc-kia-la-glam-mo-open-glam-1207.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/cac-tai-nguyen-bo-sung-them-cho-bai-5-cc-cho-cac-thu-thu-han-lam-1203.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/cac-tai-nguyen-bo-sung-them-cho-bai-5-cc-cho-cac-thu-thu-han-lam-1203.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/cac-tai-nguyen-bo-sung-them-cho-bai-5-cc-cho-cac-thu-thu-han-lam-1203.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-5-mo-co-so-cua-ban-ra-1201.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-5-mo-co-so-cua-ban-ra-1201.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-4-tao-lap-va-chia-se-oer-1198.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-4-tao-lap-va-chia-se-oer-1198.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-3-tim-kiem-danh-gia-va-tuy-chinh-cac-tai-nguyen-1197.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-3-tim-kiem-danh-gia-va-tuy-chinh-cac-tai-nguyen-1197.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-oer-sach-giao-khoa-mo-va-cac-khoa-hoc-mo-1196.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-oer-sach-giao-khoa-mo-va-cac-khoa-hoc-mo-1196.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-oer-sach-giao-khoa-mo-va-cac-khoa-hoc-mo-1196.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-1-truy-cap-mo-toi-su-uyen-tham-1191.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-creative-commons-cho-cac-thu-thu-han-lam-1189.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-creative-commons-cho-cac-thu-thu-han-lam-1189.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-creative-commons-cho-cac-thu-thu-han-lam-1189.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/cac-tai-nguyen-bo-sung-them-cho-bai-5-cc-cho-cac-nha-giao-duc-1188.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/cac-tai-nguyen-bo-sung-them-cho-bai-5-cc-cho-cac-nha-giao-duc-1188.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-5-mo-co-so-cua-ban-ra-1187.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-5-mo-co-so-cua-ban-ra-1187.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-4-su-pham-thuc-hanh-mo-1183.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-3-tao-lap-va-chia-se-oer-1182.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-3-tao-lap-va-chia-se-oer-1182.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/cap-giay-phep-mo/5-2-tim-kiem-danh-gia-va-tuy-chinh-cac-tai-nguyen-1181.html
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được các chuyên gia giảng viên dẫn dắt, và có tính tương tác cao, bao gồm các danh
mục tài liệu cần đọc, các câu đố hỏi đáp, các thảo luận và các bài tập thực hành để
phát triển các kỹ năng mở của bạn. 
Thông tin về việc đăng ký các khóa học cấp chứng chỉ  CC có thể thấy tại  địa chỉ:
https://www.classy.org/event/2024-cc-certificate-course-registration/e500320.
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Chương 4. Khung năng lực TNGDM 
Tổng quan KNL TNGDM 
Tài liệu KNL TNGDM đã được nhóm các chuyên gia về TNGDM của Tổ chức Quốc tế
Pháp Ngữ - IOF (International Organisation de la Francophonie) lần đầu tiên đã tạo ra
vào tháng 9/201631, sau Hội nghị Quốc tế về TNGDM lần thứ nhất ở Pháp năm 2012 và
trước Hội nghị Quốc tế về TNGDM lần thứ hai ở Slovenia năm 2017. 
Trên cơ sở các tài liệu được IOF xuất bản năm 2016, bao gồm cả tài liệu KNL TNGDM và
tài liệu ‘Hướng dẫn cho người đào tạo Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) V1.1: Khung
năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở’32, cũng như chương trình huấn luyện huấn luyện
viên thực hành khai thác TNGDM33 của Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển TNGDM
(InOER) cùng các thông tin liên quan được cập nhật nhất ở thời điểm cuối năm 2023,
tài liệu KNL TNGDM cho giảng viên phiên bản v1.034 đã được InOER và Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành công bố vào ngày 16/11/202335.  Các khóa tập huấn theo chương
trình huấn luyện huấn luyện viên thực hành khai thác TNGDM sau ngày 16/11/202336

đều được điều chỉnh nội dung theo KNL TNGDM cho giảng viên phiên bản v1.0, với cả
phiên bản đầy đủ37 và phiên bản rút gọn38. 
Trên cơ sở của tài liệu KNL TNGDM cho giảng viên phiên bản v1.0, cùng với việc tham
khảo các tài liệu: (1) Khung Năng lực Phát triển Chuyên môn Tài nguyên Giáo dục Mở
(OER) phiên bản v2.0 của Cao đẳng Cộng đồng Maricopa xuất bản tháng 5/202139; (2)
Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học
thông qua các thực hành Giáo dục Mở (dựa trên Khung OpenEdu)  của Trung tâm
Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), một đơn vị dịch vụ khoa học và kiến
thức của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 201940; (3) một loạt thông tin và tài liệu có liên
quan đến sư phạm được TNGDM xúc tác41, chúng tôi mạnh dạn xây dựng tài liệu KNL
TNGDM cho giảng viên phiên bản v2.0 này với việc giữ nguyên cấu trúc của Khung
phiên bản v1.0 với các lĩnh vực năng lực từ L1 tới L5 cũng như các năng lực thuộc về
từng lĩnh vực năng lực đó (dù nội dung của một số năng lực cũng đã được bổ sung
thêm), chỉ bổ sung thêm một lĩnh vực năng lực thứ sáu, L6: Sư phạm được Tài nguyên
Giáo dục Mở xúc tác, như được nêu trong  Bảng 4.1, với mục đích thúc đẩy việc ứng
dụng và phát triển TNGDM vào thực tế cuộc sống trong công việc hàng ngày của các
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giảng viên, và quan trọng hơn, là thu hút lực lượng học sinh và sinh viên vào việc tạo
lập và sử dụng TNGDM, biến họ thành những người sản xuất kiến thức, chứ không chỉ
là những người tiêu dùng thụ động kiến thức, để vừa phục vụ cho mục đích học tập
của chính họ, vừa đóng góp và hỗ trợ cho việc học tập của những người khác, vượt ra
ngoài lớp học hoặc khóa học của chính họ, ví dụ, cho các học sinh và sinh viên các
khóa học tiếp sau v.v. 

Bảng 4.1: So sánh các phiên bản Khung năng lực TNGDM cho giảng viên  
Phiên bản V1.0 Phiên bản V2.0

L1: Làm quen với TNGDM L1: Làm quen với TNGDM
L2: Tìm kiếm TNGDM L2: Tìm kiếm TNGDM
L3: Sử dụng TNGDM L3: Sử dụng TNGDM
L4: Tạo lập TNGDM L4: Tạo lập TNGDM
L5: Chia sẻ TNGDM L5: Chia sẻ TNGDM

L6: Sư phạm được TNGDM xúc tác
        L6.1 Hiểu về Sư phạm được TNGDM xúc tác 
        L6.2 Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác 

Toàn bộ các lĩnh vực năng lực và các năng lực được minh họa trên Hình 4.1.
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Hình 4.1. Khung năng lực TNGDM cho giảng viên phiên bản V2.0
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Lĩnh vực năng lực L1 Làm quen với TNGDM 
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L1.1 Phân biệt TNGDM với
tài nguyên khác 

1. Định nghĩa TNGDM theo Khuyến nghị TNGDM 2019 của 
UNESCO
2. Liệt kê các đặc tính cơ bản của TNGDM 

L1.2 Liệt kê các cột mốc lịch
sử của TNGDM 

1. Mô tả vị trí của giáo dục trong các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) của Liên hiệp quốc 
2. Nhận diện các yếu tố và các cột mốc lịch sử làm cho TNGDM 
trở nên có thể 

L1.3 Cân nhắc vai trò cụ thể
trong phong trào TNGDM

1. Xác định “5R” đặc trưng cho tài nguyên tự do về bản quyền 
2. Xác định đóng góp có thể của bạn cho phong trào TNGDM

Lĩnh vực năng lực L2 Tìm kiếm TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L2.1 Sử dụng công cụ tìm
kiếm để tìm ra TNGDM

1. Biết vài nguyên tắc cơ bản tìm kiếm TNGDM trên Internet
2. Tìm kiếm TNGDM trên Internet bằng các cơ chế tìm kiếm 
khác nhau. 
3. Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho 
phù hợp nhất cho các nhu cầu của bạn 
4. Hiểu vai trò của việc tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu trong tính 
tương hợp của các nguồn TNGDM

L2.2 Lựa chọn TNGDM phù
hợp 

1. Biết các tiêu chí và cơ chế thẩm định chất lượng của TNGDM
2. Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng cho TNGDM 
3. Nhận biết giấy phép và biết cách xác định một tài nguyên có
giấy phép hay không
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Lĩnh vực năng lực L3 Sử dụng TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L3.1 Phân biệt các dạng giấy
phép Creative Commons

khác nhau 

1. Đưa ra các điều khoản đơn giản những lợi thế so sánh được 
mà các giấy phép Creative Commons cung cấp
2. Hiểu các ngoại lệ đối với luật sở hữu trí tuệ và nêu ít nhất 2 
trong số chúng áp dụng được trong giảng dạy 
3. Xác định 4 tùy chọn cơ bản đối với các giấy phép Creative 
Commons, biết tên viết tắt và giải thích ý nghĩa  của chúng
4. Xác định ít nhất một trong các lý do những người chống đối 
hệ thống cấp phép nêu

L3.2 Tôn trọng các điều
khoản của giấy phép
Creative Commons

1. Sử dụng tài nguyên được cấp phép mở Creative Commons
2. Thể hiện sự hiểu biết khi áp dụng hệ thống cấp phép mở 
Creative Commons 
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Lĩnh vực năng lực L4 Tạo lập TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L4.1 Thiết kế TNGDM

1. Tạo lập nội dung gốc ban đầu hoặc sử dụng lại được mà có
thể kết hợp/phối lại thành một tác phẩm có thể được cấp phép
mở để trở thành TNGDM
2. Biết các thực hành đúng để thiết kế các tài nguyên có tính
tới các khía cạnh giáo dục và văn hóa của tài nguyên đó, chất
lượng kỹ thuật và công thái học của nó cũng như các khái niệm
cơ bản để đảm bảo khả năng tiếp cận & khám phá của nó.

L4.2 Sửa đổi TNGDM
1. Có khả năng xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa đổi ở
định dạng mở (đặc biệt bằng việc đảm bảo định dạng thiết kế
gốc ban đầu là sẵn sàng)
2.  Biết  các  lựa  chọn  khác  nhau  để  tùy  chỉnh  TNGDM  (dịch
thuật, âm thanh, minh họa, khả năng tiếp cận, ngữ cảnh hóa...)

L4.3 Kết hợp TNGDM

1. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau có tính
tới đặc điểm các giấy phép và tiềm năng phổ biến của chúng.
2. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau và nội
dung không mở trong các ràng buộc có liên quan đến dạng tác
phẩm kết hợp/phối lại này và chỉ định các quyền có liên quan
tới nội dung riêng rẽ. 

L4.4 Cùng tạo lập TNGDM
1. Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau để sử dụng chúng
cho việc tạo lập TNGDM
2. Xác định những người đóng góp có liên quan trong tạo lập
TNGDM bằng việc thiết lập và nêu rõ các mức độ đóng góp và
sở hữu trí tuệ của từng trong số họ. 
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Lĩnh vực năng lực L5 Chia sẻ TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L5.1 Chọn giấy phép cho
TNGDM

1. Chọn giấy phép phù hợp cho TNGDM của bạn 
2. Nhận biết các giấy phép nào là ít phù hợp để sử dụng lại khi 
vài trong số chúng được kết hợp/phối lại với nhau

L5.2 Gắn giấy phép cho
TNGDM

1. Gắn một giấy phép Creative Commons cho một tài nguyên 
2. Thể hiện các thực hành tốt nhất thừa nhận ghi công tác giả, 
cho cả các tác giả của TNGDM và các sáng tạo của riêng bạn

L5.3 Xuất bản TNGDM
1. Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để đảm 
bảo tính khả dụng 
2. Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có thể
3. Xác định các kho TNGDM chính ở đó những người tạo lập 
TNGDM có thể xuất bản các sáng tạo của họ

L5.4 Quảng bá TNGDM
1. Hiểu vòng đời của tài nguyên 
2. Sử dụng các mạng xã hội để quảng bá TNGDM
3. Xác định các cộng đồng thực hành để khám phá và phân tích
việc sử dụng TNGDM
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Lĩnh vực năng lực L6 Sư phạm được TNGDM xúc tác
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L6.1 Hiểu về Sư phạm được
TNGDM xúc tác

1. Mô tả Sư phạm được TNGDM xúc tác trong bối cảnh nhiều 
định nghĩa sư phạm mở khác nhau
2. Mô tả các hoạt động 5R đặc trưng của TNGDM
3. Mô tả và cho ví dụ về các bài tập tái tạo lại được
4. Mô tả tầm quan trọng của việc cấp phép mở và ý nghĩa của
Khung ALMS 

L6.2 Thực hành Sư phạm
được TNGDM xúc tác

1. Liệt kê các phương pháp và ví dụ thực tế và/hoặc có triển
vọng áp dụng Sư phạm được TNGDM xúc tác
2. Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của giảng viên
3. Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của sinh viên/học
sinh
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L1 Làm quen với TNGDM 

Lĩnh vực năng lực L1 Làm quen với TNGDM 
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L1.1 Phân biệt TNGDM với
tài nguyên khác 

1. Định nghĩa TNGDM theo Khuyến nghị TNGDM 2019 của 
UNESCO
2. Liệt kê các đặc tính cơ bản của TNGDM 

L1.2 Liệt kê các cột mốc lịch
sử của TNGDM 

1. Mô tả vị trí của giáo dục trong các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) của Liên hiệp quốc 
2. Nhận diện các cột mốc lịch sử của TNGDM trên thế giới và ở 
Việt Nam

L1.3 Cân nhắc vai trò cụ thể
trong phong trào TNGDM

1. Xác định “5R” đặc trưng cho tài nguyên tự do về bản quyền 
2. Xác định đóng góp có thể của bạn cho phong trào TNGDM

L1.1 Phân biệt TNGDM với tài nguyên khác
Năng lực L1.1 có 2 nội dung: (1) Định nghĩa TNGDM theo Khuyến nghị TNGDM 2019 của
UNESCO; và (2) Liệt kê các đặc tính cơ bản của TNGDM. 
Định nghĩa TNGDM theo Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO
Xem 2.1. Định nghĩa Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM).
Liệt kê các đặc tính cơ bản của TNGDM 
Xem 3.1.Cấp phép mở và vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan tới TNGDM . 
L1.2 Liệt kê các cột mốc lịch sử của TNGDM
Năng lực L1.2 gồm 2 nội dung: (1) Mô tả vị trí của giáo dục trong các mục tiêu phát
triển  bền vững (SDG) của Liên hiệp quốc; và (2)  Nhận diện các cột mốc lịch sử của
TNGDM trên thế giới và ở Việt Nam. 
Mô tả vị trí của giáo dục trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên
hiệp quốc 
Vị trí của giáo dục trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc được nêu
rõ trong phần ‘Lời nói đầu’ của tài liệu Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO là để
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“đảm bảo giáo dục bao hàm toàn diện và công bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập
suốt đời cho tất cả mọi người”; và việc thông qua Khuyến nghị TNGDM cũng là để “giúp
cho tất cả các quốc gia thành viên tạo ra các Xã hội Tri thức bao hàm toàn diện và đạt
được Chương trình nghị  sự Phát  triển Bền vững 2030,  đó là  SDG 4  (Giáo dục chất
lượng), SDG 5 (Bình đẳng giới), SDG 9 (Công nghiệp, đổi mới sáng tạo và hạ tầng), SDG
10 (Giảm bất bình đẳng bên trong và xuyên khắp các quốc gia), SDG 16 (Hòa bình, các
thể chế công bằng và mạnh mẽ) và SDG 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu)”. Còn
trong phần II. Các mục tiêu và mục đích của Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO
nêu: “5. Một điều kiện tiên quyết chủ chốt để đạt được SDG 4 là các hành động đầu tư
và giáo dục bền vững bởi các chính phủ và các bên tham gia đóng góp chính khác cho
giáo dục, một cách thích hợp, trong việc tạo lập, giám tuyển, cập nhật thường xuyên,
đảm bảo truy cập bao hàm toàn diện và công bằng, và sử dụng hiệu quả các tư liệu
nghiên cứu và giáo dục và các chương trình nghiên cứu chất lượng cao”. 
Nhận diện các cột mốc lịch sử của TNGDM trên thế giới và ở Việt Nam
Về lịch sử có thể nói, OpenCourseWare (tạm dịch là Học liệu Mở) với vài chục video
khóa học đã được Viện Công nghệ Massachusetts -  MIT (Massachusetts Institute of
Technology) phát hành công khai lên Internet cho bất kỳ ai sử dụng vào năm 2001, là
tiền thân của TNGDM. Nhưng việc UNESCO lần đầu đưa ra khái niệm TNGDM - OER
(Open Educational Resurces) vào năm 2002 mới thực sự được thừa nhận là cột mốc lịch
sử đầu tiên của TNGDM. Các cột mốc sau đó lần lược được nhắc tới như trên Hình 4.242,
gồm: (1) Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town 200743; (2) Tuyên bố Paris 201244; (3) Kế
hoạch hành động Ljubljana 201745; (4) Khuyến nghị TNGDM của UNESCO 2019; (5) Tài
liệu được UNESCO xuất bản năm 2020 về Giáo dục trong thế giới  hậu COVID46;  (6)
Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO 202147; Thông tin về phiên họp toàn thể lần thứ
42 của UNESCO48. Để tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn các cột mốc lịch sử của TNGDM,
vui lòng đọc các tài liệu tham khảo đi với từng cột mốc được nêu ở đây. Ngoài các cột
mốc  lịch  sử  đó  ra,  viễn  cảnh  TNGDM  trở  thành  một  thành  phần  của  những  điều
chung/tài sản chung của giáo dục (Education Commons) hướng tới việc học tập suốt
đời đến năm 205049 đang được UNESCO hướng đến. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 42/139



Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 43/139

Khái niệm “Tài nguyên giáo dục mở” lần đầu 
được đưa ra tại diễn đàn của UNESCO về 
OpenCourseware (Học liệu mở) năm 2002 và 
từ đó có được sự thừa nhận và ủng hộ ngày 
càng gia tăng.

Tuyên bố Giáo dục Mở
Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town là tuyên bố 
năm 2007 ủng hộ mạnh mẽ giáo dục mở và 
TNGDM: nó đã khuyến khích các nhà giáo 
dục và những người học trở thành những 
người tham gia tích cực của phong trào giáo 
dục mở và nó đã kêu gọi tất cả các bên liên 
quan phát triển các tài nguyên giáo dục phát 
hành chúng như là TNGDM. Nhân kỷ niệm 10 
năm của nó, tuyên bố đó đã được cập nhật 
với mục tiêu đưa phong trào giáo dục mở lên 
mức tiếp theo: “10 đường hướng để đưa Giáo 
dục Mở tiến lên”.

Hội nghị TNGDM thế giới lần thứ nhất, 
Paris
Hội nghị TNGDM thế giới lần thứ nhất đã 
được UNESCO tổ chức, đối tác đầy đủ với 
Khối thịnh vượng chung về Học tập (COL).

Tuyên bố Paris về TNGDM
Tuyên bố khuyến khích các chính phủ trên 
thế giới cấp phép mở cho các tư liệu giáo dục 
do nhà nước cấp vốn để sử dụng công cộng: “Các chính phủ/các cơ quan có thẩm quyền có thể tạo ra những lợi ích to lớn cho các công dân của họ bằng việc đảm bảo rằng các tư liệu giáo dục được phát triển bằng vốn cấp của nhà nước được làm cho sẵn sàng theo các giấy phép mở (với bất kỳ hạn chế nào họ thấy cần thiết) để tối đa hóa ảnh hưởng của sự đầu tư đó”. 
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Kế hoạch hành động Ljubljana
Tại Hội nghị này, Kế hoạch hành động 
Ljubljana với 41 “Khuyến nghị cho TNGDM 
dòng chủ lưu để hỗ trợ cho SDG 4 đã được áp 
dụng”. Kế hoạch hành động TNGDM 
Ljubljana 2017 kêu gọi vì dòng chủ lưu của 
TNGDM ở tất cả các mức giáo dục và nhắc lại 
lời kêu gọi của Tuyên bố Paris đối với các 
chính phủ làm cho các tư liệu giáo dục sẵn 
sàng theo các giấy phép mở. Nó rất rõ ràng 
yêu cầu rằng: Các tài nguyên giáo dục được nhà nước cấp vốn nên được phát triển và chia sẻ như là các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở; 
Kế hoạch đó khuyến nghị các chính phủ hành 
động theo 5 lĩnh vực trọng tâm: 
1. Xây dựng năng lực cho người sử dụng để 

tìm kiếm, sử dụng lại, tạo lập, và chia sẻ 
TNGDM

2. Các vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa 
3. Đảm bảo truy cập bình đẳng và toàn diện 

tới TNGDM chất lượng
4. Phát triển các mô hình bền vững 
5. Phát triển môi trường chính sách hỗ trợ 

Khuyến nghị TNGDM của UNESCO
Tại kỳ họp toàn thể Hội đồng lần thứ 40, 
UNESCO và 193 quốc gia thành viên của nó 
đã thông qua Khuyến nghị TNGDM.
Khuyến nghị các quốc gia thành viên: 
1. Áp dụng các điều khoản của khuyến nghị 
2. Thu hút sự chú ý của các nhà chức trách và 

các bên liên quan triển khai khuyến nghị 
3. Báo cáo về các hành động triển khai 

khuyến nghị - 5 lĩnh vực hành động khuyến 
nghị cho các chính phủ để triển khai (xem Chương 2. phần 2. Các lĩnh vực hành động của Khuyến nghị được nêu ở trên).

Hội nghị TNGDM thế giới lần 2, Slovenia
Hội nghị TNGDM thế giới lần 2 với chủ đề “Tài 
nguyên Giáo dục Mở vì Giáo dục Chất lượng, 
Hội nhập và Bình đẳng: Từ Cam kết tới Hành 
động”, được UNESCO & Chính phủ Slovenia 
đồng tổ chức năm 2017, đã phản ánh vai trò 
then chốt của TNGDM hướng tới việc hoàn 
thành Chương trình nghị sự Phát triển Bền 
vững tới năm 2030, và trên hết tất cả Mục tiêu 
Phát triển Bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable 
Development Goal 4) về Giáo dục Chất lượng. 
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Hình 4.2. Các cột mốc lịch sử của TNGDM
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Đại dịch COVID-19
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động 
rất xấu lên giáo dục toàn cầu, UNESCO đã 
xuất bản tài liệu “Giáo dục trong thế giới hậu COVID: Chín ý tưởng cho hành động công”, 
khẳng định: “Chúng ta không thể quay lại thế giới như nó từng trước đó”, và đưa ra 9 ý 
tưởng cho các hành động cụ thể của ngày 
hôm nay sẽ cải thiện giáo dục của ngày mai, 
trong đó giáo dục như là lợi ích chung (common good) và TNGDM cũng như các công cụ số truy cập mở phải được hỗ trợ.

Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO
Tại kỳ họp toàn thể Hội đồng lần thứ 41, 
UNESCO và 193 quốc gia thành viên của nó 
đã thông qua Khuyến nghị Khoa học Mở.
Khuyến nghị khẳng định vai trò quan trọng 
của TNGDM (một trong năm thành phần của 
trụ cột Kiến thức Khoa học Mở): “Thúc đẩy sử dụng TNGDM như được định nghĩa trong Khuyến nghị TNGDM của UNESCO năm 2019, như là công cụ cho việc xây dựng khả năng của khoa học mở.”Phiên họp toàn thể lần thứ 42 của UNESCO

Trong các ngày 7-22/11/2023 diễn ra phiên 
họp toàn thể lần thứ 42 của UNESCO, nơi mà 
“Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện Khuyến nghị TNGDM 2019 của các quốc gia thành viên” được trình bày lần đầu tiên.

Hội nghị TNGDM Thế giới lần 3 của UNESCO
diễn ra trong các ngày 19-20/11/2024 tại 
Dubai, UAE với chủ đề: ‘Tài sản Công cộng Kỹ thuật số: Các giải pháp mở và AI vì quyền truy cập toàn diện tới tri thức’. Hội nghị đã kết 
thúc và đưa ra Tuyên bố Dubai về TNGDM.
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Các cột mốc trong ứng dụng và phát triển TNGDM ở Việt Nam có thể tóm tắt như sau: 

• Tháng 11/2005, Chương trình Học liệu mở Việt Nam50 – VOCW (Vietnam Open
Courseware ) ra đời, là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục Đào tạo, Quỹ
Giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ (VEF) và Công ty Phần mềm và Truyền thông – VASC
(VASC) với sự hỗ trợ về nội dung môn học từ dự án MIT OCW, các công cụ phần
mềm Connexions từ Trường Đại học Rice, cũng như các hỗ trợ khác về mặt pháp
lý, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động... từ Hiệp hội Học liệu mở Quốc tế
(OCW  Consortium).  Đến  năm 2008,  VOCW  đã có  208 môn học được đưa lên
website. Học liệu mở (OpenCourseWare) là tiền thân của TNGDM. 

• Trong khoảng thời gian này, Chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam –
VOER (Vietnam  Open Educational  Resources)  được  thành lập và  hỗ trợ  hoạt
động bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho Tài
nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt với website tại địa chỉ:
https://voer.edu.vn/. Ở thời điểm hiện tại, nó có 22.290 tài liệu, 525 tuyển tập từ
13.484 tác giả. Nội dung của website này mang giấy phép CC BY 3.0. 

• Khoảng thời gian từ 2010-2015 phong trào TNGDM ở Việt Nam khá trầm lắng,
giới thư viện ở Việt Nam, một trong các tác nhân chính và nổi bật trong phong
trào TNGDM thế giới, hầu như không có thông tin về chương trình kể trên. 

• Ngày 24/10/2014, nhân hội thảo 'Hoạt động thông tin thư viện với vấn đề đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam' được tổ chức ở Đại học
Vinh, một nhóm gồm các cán bộ của Hội Thư viện Việt Nam và Câu lạc bộ Phần
mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) đã thảo luận về việc tổ chức một hội
thảo về TNGDM trong năm 2015. 

• Ngày 29/12/2015, Hội thảo quốc tế 'Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục
đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp
công nghệ', đã diễn ra do 4 đơn vị đồng tổ chức: (1) Khoa Thông tin - Thư viện,
Trường Đại học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (FLIS); (2) UNESCO;
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và
Công nghệ (RDOT);  và (4)  Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt  Nam
(VFOSSA). Sự kiện này đánh dấu việc giành lại xung lượng cho việc ứng dụng và
phát triển TNGDM ở Việt Nam, đặc biệt trong các thư viện đại học trong cả nước,
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được minh chứng bằng kỷ yếu hội thảo51 với 36 bài tham luận có liên quan tới
các khía cạnh của TNGDM và học liệu mở được chọn đăng. Gần một chục cuộc
hội thảo giới thiệu TNGDM đã được triển khai trong năm 2015. 

• Ngày 28/09/2016, Hội thảo quốc tế ‘Đề xuất chính sách thúc đẩy TNGDM trong
giáo dục đại học Việt Nam’ do FLIS và UNESCO đồng tổ chức. Số lượng các hội
thảo giới thiệu TNGDM đã được triển khai trong năm 2016 gấp đôi trong 2015. 

• Ngày 19/10/2017, Hội thảo quốc tế ‘Triển khai TNGDM: Bản quyền và giấy phép
mở’, do FLIS và UNESCO đồng tổ chức. Hàng loạt hội thảo giới thiệu TNGDM đã
được triển khai trong năm. Từ tháng 9 đến tháng 11/2017, đã triển khai 3 khóa
thực hành khai thác TNGDM (gọi tắt là KTH) đầu tiên tại 3 trường đại học Thăng
Long, Hoa Sen và Văn Lang cho đối tượng là các giảng viên và cán bộ thư viện52.

• Năm 2018, tiếp tục triển khai hàng loạt các cuộc hội thảo giới thiệu TNGDM ở
các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Từ 10-21/08/2018 đã triển khai KTH
dài ngày cho 60 cán bộ thư viện các trường đại học thuộc Liên chi hội Thư viện
Đại học Khu vực phía Bắc (NALA). 

• Ngày  04/10/2019,  Hội  thảo  ‘Xây  dựng  và  khai  thác  TNGDM’  do  Hiệp hội  các
trường đại học, cao đẳng Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Thư viện Việt Nam,
Hội Tin học Việt Nam và 2 đơn vị trực thuộc của nó là Câu lạc bộ Phần mềm Tự
do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) và Câu lạc bộ các Khoa - Viện - Trường CNTT-TT
Việt Nam (FISU), cùng với Khoa Thông tin - Thư viện của trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (FLIS) đồng tổ chức, tập hợp
được nhiều bài tham luận được trình bày trong Kỷ yếu hội thảo53. Trong năm
2019 đã triển khai 26 KTH cho 519 giảng viên và cán bộ thư viện từ hơn 70
trường đại học và cao đẳng; và trang web Giáo dục Mở - Tài nguyên Giáo dục Mở:
Ứng dụng và phát triển ra đời ngày 16/09/2019 (https://giaoducmo.avnuc.vn/).

• Trong các năm 2020 và 2021, dù bị ảnh hưởng nhiều vì COVID-19, vẫn triển khai
được tổng cộng 28 KTH cho 593 giảng viên và cán bộ thư viện tại các trường đại
học, cao đẳng khắp cả nước. Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi
động Đề án xây dựng mô hình nguồn TNGDM trong giáo dục đại học. 
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• Ngày  25/09/2023,  Quyết  định  1117/QĐ-TTg54 của  Thủ  tướng  Chính  phủ  Phê
duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn TNGDM trong giáo dục đại học đã
được ban hành, là căn cứ pháp lý rất tốt cho việc ứng dụng và phát triển TNGDM.
Trong năm 2022 và tới hết tháng 9/2023 đã tổ chức được 12 KTH cho 167 giảng
viên và cán bộ thư viện các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.  

• Ngày 16/11/2023, tài liệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên
phiên bản 1.0 đã được Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo
dục Mở (InOER) và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xuất bản55. Kể từ sau ngày
này, InOER đã cùng với nhiều trường đại học và cao đẳng tổ chức hơn một chục
khóa huấn luyện huấn luyện viên thực hành khai thác TNGDM dựa trên Khung
năng lực này, nâng tổng số các khóa thực hành TNGDM và tổng số các giảng viên
tham gia các khóa học, kể từ lần đầu khóa học được tổ chức cuối năm 2017, lên
con số 83 và 1651, một cách tương ứng, cho tới hết tháng 9/2024 56. Không chỉ
dừng lại ở việc tổ chức các khóa thực hành khai thác TNGDM trong các cơ sở
giáo dục đại học và đào tạo nghề, InOER cùng với một số cơ sở giáo dục và đơn
vị liên quan cũng đã bắt đầu tổ chức các khóa thực hành khai thác TNGDM cho
đối tượng giảng viên và cán bộ thư viện giáo dục phổ thông, cả tiểu học và trung
học trong năm 2024 như tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí
Minh57, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp58, và Thư viện tỉnh Bình Thuận59. 

• Trong năm 2024 cũng đã có một số hội thảo/tọa đàm được tổ chức với các chủ
đề có liên quan chặt chẽ với Giáo dục Mở và TNGDM, điển hình là hội thảo quốc
gia ‘Chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã
hội học tập’60 do các trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tổ
chức, và tọa đàm ‘Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Tài nguyên Giáo dục Mở tại các
trường đại học ở Việt Nam’61 do Câu lạc bộ Giáo dục Mở thuộc Hiệp hội các
trường đại học cao đẳng Việt Nam, trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học
Mở TP. Hồ Chí Minh đồng tổ chức. 

• Kết luận của Bộ Chính trị số 91-KL/TW62 ngày 12/08/2024 ‘tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
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chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”’... tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: “... 5.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt,
liên thông, thúc đẩy xã hội học tập và học tập suốt đời; đẩy mạnh chuyển đổi số
trong giáo dục và đào tạo... Phát triển các phương thức đào tạo mở, các nền
tảng dạy và học trực tuyến mở, phát triển học liệu mở trực tuyến.”

L1.3 Cân nhắc vai trò cụ thể trong phong trào TNGDM 
Năng lực L1.3 gồm 2 nội dung: (1) Xác định “5R” đặc trưng cho tài nguyên tự do về bản
quyền; và (2) Xác định đóng góp có thể của bạn cho phong trào TNGDM
Xác định “5R” đặc trưng cho tài nguyên tự do về bản quyền
Mục đích của khung năng lực TNGDM là để thu hút các giảng viên vào phòng trào
TNGDM. Các giảng viên có quan tâm tham gia phong trào này phải xem xét một loạt
các tài nguyên được một nguồn cung cấp và quyết định xem liệu họ được trao quyền gì
để làm việc với chúng, và liệu họ có khả năng và cam kết để làm thế hay không. 
Vào năm 1998, giáo sư của một trường đại học nổi tiếng và là nhà biện hộ cho nội dung
tự do về bản quyền, David Wiley63, đã đưa ra cụm từ ‘Nội dung Mở’64. Ông là người tiên
phong phản ánh về những hạn chế sở hữu trí tuệ đã áp đặt lên Internet, và tầm quan
trọng của việc trao cho người sử dụng các giấy phép khuyến khích học tập và sáng tạo.
Ông đã thiết kế các giấy phép Nội dung Mở và Xuất bản Mở trước khi nhận biết về
Creative Commons (CC), một sáng kiến được chuyên môn hóa có vị thế tốt để đạt được
các mục tiêu của ông. Ông vì thế đã ra nhập CC vào năm 201365. “Nội dung Mở” mô tả
bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào được cấp phép theo cách thức cung cấp cho những
người sử dụng quyền tự do không mất tiền và vĩnh viễn để tham gia vào “5R”, nghĩa là,
các hoạt động bao trùm một loạt cách sử dụng thông thường một tài nguyên, như sau
(như được minh họa trên Hình 4.366):

• Retain - Giữ lại: Tạo lập, sở hữu, và kiểm soát bản sao cá nhân nội dung (ví dụ,
tải nội dung xuống và giữ bản sao của riêng bạn)

• Reuse - Sử dụng lại: Sử dụng nội dung ở dạng không bị sửa đổi của nó (ví dụ,
trên trang web, trong bài thuyết trình, trong lớp học)
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• Revise - Sửa lại: Tùy chỉnh, tinh chỉnh, sửa đổi, cải tiến, hoặc thay đổi nội dung
(ví dụ, dịch sang một ngôn ngữ khác)

• Remix - Phối lại: Kết hợp nội dung gốc hoặc nội dung được sửa lại với TNGDM
khác để tạo ra thứ gì đó mới (ví dụ, tạo một bản kết hợp/phối lại)

• Redistribute - Phân phối lại: Chia sẻ các bản sao nội dung gốc, nội dung được
sửa lại, hoặc nội dung được kết hợp/phối lại của bạn với những người khác (ví
dụ, đăng một bản sao trên trực tuyến hoặc tặng một bản sao cho bạn bè)

Hình 4.3. Nguyên tắc “5R” của David Wiley
Năm quyền đó nằm trong cốt lõi của các hệ thống cấp phép. Trong các hệ thống như
vậy, những người nắm giữ các quyền (các tác giả của các tài nguyên đó) giữ lại quyền
tác giả của họ,  nhưng trao các quyền nhất định cho những người  sử dụng các tài
nguyên của họ, miễn là họ tôn trọng các điều kiện nhất định. Cơ bản nhất trong các
quyền đó là việc trích dẫn tác phẩm và thừa nhận ghi công cho tác giả của tác phẩm.
Xác định đóng góp có thể của bạn cho phong trào TNGDM
Về khả năng đóng góp cho sự phát triển của TNGDM ở mức độ phạm vi nào và bằng
phương tiện nào, một vài gợi ý dưới đây có thể giúp bạn tự định hướng bản thân. 
Những lợi ích TNGDM mang lại cho cả các giảng viên, người học và cơ sở giáo dục và
đào tạo, và vì thế, cho toàn xã hội là rõ ràng67. TNGDM trong thực tế mở ra cơ hội cho
tất cả mọi người, các giảng viên, người học và các nhà giáo dục nói chung, để trở thành
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các  tác giả/nhà sáng tạo tiềm năng nhờ vào đặc tính độc nhất vô nhị của nó, là cho
phép sửa đổi nội dung bản gốc, miễn là sự thừa nhận ghi công cho tác giả của tác
phẩm và các điều khoản điều kiện của giấy phép gắn với nó được tuân thủ. Đây chính
là cơ hội để các giảng viên và người học có khả năng tùy chỉnh nội dung gốc cho phù
hợp với mục đích dạy và học của mình để có thể trở thành những người (đồng) sáng
tạo ra các kiến thức mới, chứ không chỉ sử dụng một cách thụ động các kiến thức có
trong các tài nguyên giáo dục không mở. Hệ quả là, từng trong số các tác phẩm của
chúng ta có tiềm năng xuất hiện trong một thảo luận rộng lớn hơn, dẫn tới quá trình
giành được kiến thức, đào sâu kiến thức, sáng tạo kiến thức, và sự tiến hóa của các ý
tưởng và đổi mới sáng tạo.
Khuyến nghị TNGDM 2019 khuyến khích các chính phủ xây dựng các chính sách “hỗ trợ
cho việc cấp phép mở cho các tư liệu giáo dục và nghiên cứu được nhà nước cấp vốn,
phát triển các chiến lược để xúc tác cho sử dụng và tùy chỉnh TNGDM để hỗ trợ cho
giáo dục chất lượng cao, bao hàm toàn diện và học tập suốt đời cho tất cả mọi người ”
(mục 9.ii của Khuyến nghị) điều chắc chắn sẽ tạo thuận lợi cho sự tham gia và đóng
góp của cả các nhà giáo dục, giảng viên và người học cho sự phát triển của TNGDM. 
Một khi chính sách tốt hỗ trợ cho TNGDM, các giảng viên được mời suy nghĩ cách để họ
có thể điều chỉnh các thực hành của họ để đóng góp cho phong trào TNGDM. Một khi
các giảng viên giành được các năng lực được mô tả trong khung này, họ sẽ suy ngẫm
dựa vào đó để xác định các thực hành nào là phù hợp với các bối cảnh giảng dạy cụ thể
của họ và cách để họ có thể điều chỉnh cách tiếp cận giảng dạy của họ để thúc đẩy
phong trào TNGDM. 
Còn bây giờ, lĩnh vực năng lực này cho phép các giảng viên suy nghĩ về các tài nguyên
dạy và học họ sử dụng để xác định liệu chúng có thể trở thành TNGDM hay không;
phân tích thực hành của họ để cân nhắc cách để họ sử dụng các tài nguyên của họ, và
xem xét liệu họ có thể mở nó ra sao cho những người khác có thể hưởng lợi từ nó hay
không; và cuối cùng, hãy tự hỏi bản thân về hạ tầng TNGDM, các cộng đồng và các kho
lưu trữ tài nguyên, chúng có thể tồn tại rồi trong cộng đồng của họ mà họ không biết,
và họ có thể mong muốn cân nhắc tới trong tương lai. Bước đầu tiên này hướng tới tính
mở về khía cạnh sở hữu trí tuệ tạo ra những điều kiện thuận lợi để giành được các năng
lực TNGDM được mô tả trong bốn lĩnh vực năng lực tiếp sau.
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L2 Tìm kiếm TNGDM 

Lĩnh vực năng lực L2. Tìm kiếm TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L2.1 Sử dụng công cụ tìm
kiếm để tìm ra TNGDM

1. Biết vài nguyên tắc cơ bản tìm kiếm TNGDM trên Internet
2. Tìm kiếm TNGDM trên Internet bằng các cơ chế tìm kiếm 
khác nhau. 
3. Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho 
phù hợp nhất cho các nhu cầu của bạn 
4. Hiểu vai trò của việc tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu trong tính 
tương hợp của các nguồn TNGDM

L2.2 Lựa chọn TNGDM phù
hợp 

1. Biết các tiêu chí chất lượng của TNGDM 
2. Biết các cơ chế thẩm định chất lượng của TNGDM 
3. Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng cho TNGDM 
4. Nhận biết giấy phép và biết cách xác định một tài nguyên có
giấy phép hay không

L2.1 Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm ra TNGDM 
Năng lực L2.1 có 4 nội dung: (1) Biết vài nguyên tắc cơ bản tìm kiếm TNGDM trên
Internet; (2) Tìm kiếm TNGDM trên Internet bằng các cơ chế tìm kiếm khác nhau; (3)
Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho phù hợp nhất cho các nhu cầu
của bạn; và (4) Hiểu vai trò của việc tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu trong tính tương hợp
của các nguồn TNGDM. Đây là năng lực của người sử dụng TNGDM. 
Biết vài nguyên tắc cơ bản tìm kiếm TNGDM trên Internet 
Nguyên tắc tìm kiếm thứ nhất là ngôn ngữ tìm kiếm. Thường thì người sử dụng có
mong muốn tìm kiếm mọi điều họ cần trên Internet, bao gồm cả TNGDM, bằng tiếng
mẹ đẻ. Tuy nhiên, thực tế là ở thời điểm hiện tại, còn chưa có nhiều TNGDM bằng tiếng
Việt trên Internet. Vì vậy việc tìm kiếm chủ yếu là bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng
Anh. Cũng có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt trong một số trường hợp, ví dụ như bằng
máy tìm kiếm Google Search, máy tìm kiếm hình ảnh (https://images.google.com/) và
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máy  tìm  kiếm  sách  (https://books.google.com/)  của  Google  hay  một  số  trang  của
Google, chẳng hạn như YouTube hay Blogspot.
Nguyên tắc tìm kiếm thứ hai là kiểm tra giấy phép của các hạng mục kết quả tìm kiếm.
Thường thì khi tìm kiếm bất kỳ điều gì trên Internet, người sử dụng có thói quen đi
ngay tới hạng mục mình cần trong kết quả tìm kiếm để xem và (nếu cần) tải nó về máy
tính của mình. Vì mục đích ở đây là tìm kiếm TNGDM, thói quen này cần được thay thế
bằng việc kiểm tra giấy phép CC của hạng mục bạn muốn có trong kết quả tìm kiếm
trước khi có ý định tải nó về máy tính của mình và/hoặc sử dụng/sử dụng lại nó. Hãy
tập để thói quen này trở thành không thể nào quên khi tìm kiếm TNGDM trên Internet. 
Nguyên tắc thứ ba trong tìm kiếm TNGDM là chỉ tải xuống các hạng mục/tài nguyên
mang giấy phép CC đúng. Như đã được nêu trong mục 3.2. Hệ thống giấy phép CC với
TNGDM ở trên, không phải giấy phép CC nào cũng phù hợp với định nghĩa của TNGDM,
vì thế, nếu mục đích của bạn là tìm kiếm và tải xuống TNGDM để sau đó có thể sửa đổi,
kết hợp/phối lại nó với các TNGDM khác hay thậm chí sử dụng nó cho các mục đích
thương mại, thì hãy chỉ tải xuống tài nguyên nằm trong phạm vi công cộng (có gắn dấu
phạm vi công cộng hoặc CC0) hoặc mang các giấy phép CC phù hợp với định nghĩa của
TNGDM như CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, và CC BY-NC-SA, với lưu ý là dù các tài nguyên
mang giấy phép CC BY-NC và CC BY-NC-SA là phù hợp với định nghĩa TNGDM, nhưng
chúng không sử dụng được cho các mục đích thương mại. 
Nguyên tắc tìm kiếm thứ tư là hãy tạo một tài khoản người sử dụng để có quyền tải
xuống nếu được yêu cầu. Trong thực tế, nhiều trang web TNGDM cho phép bạn tải
xuống khi bạn không có tài khoản của nó, nhưng cũng có nhiều trang web yêu cầu bạn
phải mở một tài khoản thì mới trao quyền cho bạn để tải xuống. Trong trường hợp đó,
đơn giản hãy mở một tài khoản để có quyền tải xuống. Thông thường, yêu cầu mở tài
khoản là miễn phí và đơn giản, bạn thường chỉ phải cung cấp vài thông tin cá nhân để
đăng  nhập  trang  web  đó,  như  tên  đăng  nhập  (username),  mật  khẩu  đăng  nhập
(password), đôi khi là cả địa chỉ thư điện tử (email address). Một số trang web còn có
thể cho phép bạn đăng nhập nó bằng tài khoản của bạn trên các trang mạng xã hội
phổ biến như Facebook hay Google Mail. 
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Tìm kiếm TNGDM trên Internet bằng các cơ chế tìm kiếm khác nhau 
Ngày nay, việc tìm kiếm TNGDM trên Internet thường được thực hiện bằng sự trợ giúp
của các máy tìm kiếm, cả ở dạng toàn văn lẫn thông qua các bộ lọc (Filter) và/hoặc
theo các trường tìm kiếm của máy tìm kiếm đó, dù trên một số trang chỉ có tính năng
duyệt web mà không có tính năng tìm kiếm.
Tất cả các máy tìm kiếm, dù chúng là trên một website hay là một phần của một nền
tảng TNGDM, làm việc từ các cơ sở dữ liệu. Các tham số tìm kiếm giúp cho người sử
dụng sinh ra các kết quả thuyết phục, đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm của mình. Thông
thường, thiết lập mặc định của các máy tìm kiếm là “tìm kiếm đơn giản”, với trường
đầu vào ở đó người sử dụng gõ vào từ/cụm từ mô tả đối tượng tìm kiếm. Người sử dụng
cũng có thể dùng một vài toán tử “+” và “&” giúp thu hẹp danh sách các kết quả tìm
kiếm cũng như để có được các kết quả tìm kiếm chính xác hơn. 
Cũng có một số máy tìm kiếm nâng cao, ví dụ như máy tìm kiếm nâng cao của Google
(https://www.google.com/advanced_search),  hay  máy  tìm  kiếm  ảnh  nâng  cao  của
Google  (https://www.google.com.vn/advanced_image_search).  Các  máy  tìm  kiếm
nâng cao cho phép người sử dụng tìm kiếm toàn văn kết hợp với tìm kiếm theo trường. 
Nhiều trang web phát triển máy tìm kiếm riêng của mình mà bạn có thể sử dụng, bên
cạnh việc sử dụng các máy tìm kiếm phổ biến được nêu ở trên. 
Lưu ý là khi sử dụng các máy tìm kiếm, ví dụ như được nêu ở trên, để tìm kiếm TNGDM,
bạn phải nhớ kiểm tra giấy phép CC của các hạng mục kết quả tìm kiếm theo nguyên
tắc tìm kiếm thứ hai được nêu ở trên và chúng phải phù hợp với định nghĩa TNGDM.
Cũng có máy tìm kiếm chỉ đưa ra các kết quả là các hạng mục được cấp phép mở CC, ví
dụ như máy tìm kiếm của Creative Commons (https://search.creativecommons.org/).
Máy tìm kiếm của Creative Commons còn có ở dạng một gói phần mềm bổ sung (Add-
on) cho một trình duyệt web cụ thể, ví dụ như Firefox, giúp bạn có thể cài đặt nó lên
trình duyệt để sử dụng mà không cần nhớ đường liên kết tới máy tìm kiếm đó. 
Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho phù hợp nhất cho các nhu
cầu của bạn 
Số lượng các trang web có TNGDM là rất nhiều và gia tăng hàng ngày, khó có thể liệt kê
hết được. Bên dưới đây liệt kê một số hub (trung tâm với nhiều trang web) và trang
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web có TNGDM theo thứ tự sau: (1) các hub tiếng nước ngoài (chủ yếu tiếng Anh); (2)
các trang web nước ngoài nhưng có tiếng Việt; (3) các trang của tổ chức/cá nhân hiện
có tiếng Việt và đang hoạt động ở Việt Nam. 
Các hub tiếng nước ngoài 

• OER Commons,  https://oercommons.org/hubs/.  Hub này do Viện Nghiên cứu
Quản lý Giáo dục - ISKME (Institute for the Study of Knowledge Management in
Education,  https://www.iskme.org/)  quản  lý.  Hub  này  là  một  trung  tâm  tài
nguyên tùy chỉnh TNGDM nơi các nhóm có thể tạo lập và chia sẻ các bộ sưu tập
được liên kết với một dự án hoặc tổ chức. Các dự án, tổ chức, và sáng kiến sử
dụng Hub này để tập hợp các nhóm nhà giáo dục lại với nhau nhằm tạo lập, tổ
chức và chia sẻ các bộ sưu tập đáp ứng mục tiêu chung của họ. Ở thời điểm hết
tháng 9/2023, Hub này có 57 trang web. Có thể nói đây là Hub nổi tiếng nhất
trong thế giới TNGDM. 

• Hub TNGDM cho giáo dục nghề của Trung tâm Quốc tế về Giáo dục & Đào tạo Kỹ
thuật & Nghề nghiệp của UNESCO (UNESCO-UNEVOC OER in TVET Resources),
https://unevoc.unesco.org/home/commented%20list%20of%20platforms
%20and%20services. Các nền tảng và dịch vụ được liệt kê trong Hub này cung
cấp quyền truy cập tới nội dung được cấp phép mở cho TVET trên hơn 40 trang
web được liệt kê ở thời điểm hết tháng 9/2023. Lưu ý là nhiều trang web trong số
đó không chỉ có các nội dung dành cho TVET, mà cả cho giáo dục đại học. Hub
này cũng có liên kết tới các trang web có hình ảnh nằm trong phạm vi công cộng
(https://unevoc.unesco.org/home/websites+offering+Public+Domain+images).

• Hội đoàn các trường cao đẳng cộng đồng về TNGDM -  CCCOER (Community
College Consortium for OER), https://www.cccoer.org/using-oer/find-oer/. Trang
này liệt kê 7 hub, gồm: 
◦ Các kho TNGDM,  https://www.cccoer.org/learn/find-oer/general-oer/. Ở đây

liệt kê 18 trang web, trong đó có 2 trang cho giáo dục phổ thông K-12.
◦ Sách giáo khoa mở, https://www.cccoer.org/learn/find-oer/open-textbooks/.

Ở đây liệt kê 14 trang web, trong đó có 3 trang cho giáo dục phổ thông K-12. 
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◦ Sách (truy  cập)  mở,  https://www.cccoer.org/learn/find-oer/open-books/.  Ở
đây liệt kê 14 trang web. 

◦ Học  liệu  Mở,  https://www.cccoer.org/learn/find-oer/open-courseware/.  Ở
đây liệt kê 16 trang web. 

◦ Tạp chí truy cập mở,  https://www.cccoer.org/learn/find-oer/open-journals/.
Ở đây liệt kê 10 trang web. 

◦ Chủ đề cụ thể,  https://www.cccoer.org/learn/find-oer/subject-specific/. Các
chủ đề được liệt kê ở đây gồm: (1) Trang web Hướng dẫn về TNGDM theo
ngành học về Giáo dục Mở của Bccampus; (2) Tiếng Anh với 3 trang web; (3)
Lịch sử với 4 trang web; (4) Tâm lý học với 1 trang web; (5) Học ngôn ngữ với 2
trang web; (6) Toán học và khoa học tự nhiên với 11 trang web. 

◦ Phương tiện số, https://www.cccoer.org/learn/find-oer/digital-media/. Ở đây
liệt kê 19 trang web cho các dạng nội dung hình ảnh, âm thanh, video. 

• Sử  dụng  công  cụ  tìm  kiếm  của  Google  (Google  Search)  với  từ  khóa  “Open
Educational Resources” có thể trả về hàng trăm ngàn kết quả. Để tiết kiệm thời
gian và công sức, Đại học Bang Arkansas đã tập hợp và phân loại sẵn một danh
sách các chủng loại như: các khóa học, các bộ sưu tập, sách giáo khoa, luận án
luận văn, và các video ở địa chỉ: https://libguides.astate.edu/oer/finding_oers.
Tương tự, Đại học này cũng đưa ra danh sách các TNGDM là các hình ảnh miễn
phí sử dụng tại địa chỉ: https://libguides.astate.edu/oer/images.

• Trang web nổi tiếng thế giới về di sản văn hóa, OpenGLAM/Văn hóa Mở của châu
Âu,  Europeana,  https://www.europeana.eu/en.  Trang  này  có  hơn  56  triệu  tài
nguyên số về di sản văn hóa châu Âu, trong đó có hơn 35 triệu TNGDM (chiếm
63%), được phân loại theo 14 tuyên bố quyền68, bao gồm 8 tuyên bố quyền của
CC, có thể là hình mẫu tốt cho không chỉ các cơ sở di sản văn hóa của Việt Nam.

Các trang web nước ngoài nhưng có tiếng Việt . Nổi tiếng nhất có lẽ là trang PhET về:
• Các mô phỏng tương tác về khoa học và toán học,  https://phet.colorado.edu/.

Trang này do Đại học Colorado Boulder quản lý, hiện có khoảng 1,4 tỷ mô phỏng
đã được cung cấp cho giáo dục phổ thông K-12 và đại học, cho các môn toán, lý,
hóa, sinh học, và khoa học trái đất. Tất cả các mô phỏng trên trang này đều là
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TNGDM mang giấy phép CC BY 4.0 (https://phet.colorado.edu/en/licensing). Từ
năm 2013, mô phỏng của PhET đã được phát triển bằng HTML5 với toàn bộ mã
nguồn HTML5 và Javascript của nó nằm trong các kho trên trang PhET GitHub
(https://github.com/phetsims) mà bất kỳ ai cũng có quyền tải xuống được. Các
mô phỏng tương tác có thể giúp thoát khỏi việc dạy chay/học chay. 

Các trang của các tổ chức/cá nhân hiện đang hoạt động ở Việt Nam 
• Thư viện học liệu mở Việt Nam: https://voer.edu.vn/. Đây là kho TNGDM đầu tiên

ở Việt Nam, do Quỹ Việt Nam quản lý với các nội dung mang giấy phép CC BY 3.0
và ở dạng các module có thể lắp ráp được thành bộ sưu tập. 

• Kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa, phần các bài đạt giải Cuộc thi Thiết
kế bài giảng điện tử 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với các sản phẩm
dự thi, theo thể lệ của cuộc thi, mang giấy phép CC BY hoặc CC BY-SA có tại:
https://igiaoduc.vn/news/su-kien-cuoc-thi-e-learning/danh-sach-cac-bai-dat-
giai-cuoc-thi-thiet-ke-bao-giang-dien-tu-2021-42.html.

• Địa chỉ:  https://rmit.libguides.com/openeducationalresources là trang TNGDM
tiếng Anh của Đại học RMIT Việt Nam, trong khi trang tiếng Việt của Đại học này
có tại địa chỉ:  https://rmit.libguides.com/c.php?g=650824, dù các nội dung sâu
bên trong trang tiếng Việt thường trỏ tới các nội dung tiếng Anh. 

• Trang ‘Sách Mở’ của nhóm Cánh Buồm,  http://canhbuom.edu.vn/sachmo/. Tất
cả các sách trên trang này là cho giáo dục phổ thông, có giấy phép CC BY-NC-SA.

• Hầu hết các tài liệu tiếng Việt được dịch từ các tài liệu gốc tiếng Anh mang các
giấy phép tuân thủ với định nghĩa TNGDM, với nội dung liên quan tới TNGDM,
khoa  học  mở,  dữ  liệu  mở,  truy  cập  mở,  cấp  phép  mở  có  tại  địa  chỉ:
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/cac-tai-lieu-dich-sang-tieng-viet-toi-
het-nam-2022-834.html. Đây là các tài liệu dịch sang tiếng Việt trên trang ‘Giáo
dục Mở - Tài nguyên Giáo dục Mở’, một trang trang web thành viên của Hiệp hội
các trường đại học và cao đẳng Việt Nam (https://avnuc.vn/). 

Trên đây chỉ liệt kê được một số rất ít các nguồn TNGDM trên Internet bạn có thể khai
thác. Bạn nên siêng năng tự khám phá các kho/nguồn TNGDM để phát hiện kho/nguồn
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nào là phù hợp cho bạn (mức giảng dạy, không gian kiến thức, mức độ chi tiết của các
tài nguyên, .v.v.).
“Mức độ chi tiết” của tài nguyên đề cập đến quy mô, độ phức tạp và cách tổ chức của
tài nguyên cũng như số lượng các tệp hình ảnh, âm thanh, và video được sử dụng. Mỗi
đối tượng dữ liệu (văn bản, âm thanh, video, bài tập, v.v.) được coi là một khối trong
cấu trúc tài nguyên. Một tài nguyên được coi là có độ chi tiết cao nếu nó chỉ được tạo ra
từ một đối tượng dữ liệu, chẳng hạn như một cái ảnh. Ngược lại, một mô-đun khóa học
được coi là có độ chi tiết thô vì nó tập hợp một số đối tượng dữ liệu cũng chứa các
danh mục phụ các đối tượng khác nữa. Toàn bộ mô-đun sau đó được dàn xếp thành
một đơn vị mạch lạc để đáp ứng nhu cầu giảng dạy (bài học hoặc chương trình).
Mỗi nguồn TNGDM lại có hồ sơ riêng tùy thuộc vào dạng tài nguyên của nó. Có nguồn
chuyên cung cấp các tệp âm thanh nằm trong phạm vi công cộng cho bất kỳ ai sử dụng
(ví dụ, MusOpen,  https://musopen.org/), trong khi nguồn khác lại chủ yếu cung cấp
các mô phỏng tương tác về toán học và khoa học tự nhiên (PhET). Ví dụ khác, vì mục
đích đào tạo phổ cập cho các giảng viên,  phần thực hành trong  Chương trình của
InOER lấy ví dụ các trang TNGDM theo dạng các nội dung khác nhau như hình ảnh,
video, âm thanh, văn bản và dữ liệu. Các giảng viên sau đó sẽ cần tự khám phá để chọn
cho mình những gì cần thiết và phù hợp. 
Và, như ở phần trên đã nêu, hãy sử dụng các bộ lọc, các máy tìm kiếm nâng cao cùng
với các từ khóa có chọn lọc cẩn thận có khả năng sẽ giúp bạn nhanh chóng hơn tìm ra
các kho/nguồn TNGDM chính và phù hợp cho bạn. 
Hiểu vai trò của tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu trong tính tương hợp của các nguồn
TNGDM 
Trong các hệ thống máy tính hoặc phần mềm, tính tương hợp (interoperability) được
hiểu là khả năng trao đổi và sử dụng được thông tin lẫn của nhau. Một ví dụ khác có
thể dễ hình dung hơn là tính tương hợp của các đầu USB do các hãng sản xuất máy
tính khác nhau nhưng sử dụng lẫn của nhau được. Để có tính tương hợp như vậy giữa
các hệ thống phần mềm, thì chúng thường sử dụng các tiêu chuẩn mở với các đặc tả kỹ
thuật mở công khai để các nhà sản xuất phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tiêu
chuẩn mở đó, và vì thế các thông tin, các tệp được tạo ra từ các phần mềm đó trao đổi
được với nhau, đọc được của nhau, ví dụ thế. 
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Theo cách tiếp cận này, để TNGDM từ các nguồn khác nhau tương hợp được với nhau,
các nguồn đó cũng cần phải sử dụng các tiêu chuẩn mở dành cho các tài nguyên giáo
dục nói chung, TNGDM nói riêng cho siêu dữ liệu của chúng. Ví dụ, trong siêu dữ liệu
của các nguồn TNGDM dù khác nhau, nhưng có chung các trường, chẳng hạn như
“Tiêu đề”, “Tác giả”, “Ngày tháng năm xuất bản”, “Giấy phép” .v.v.  
Nếu hai hệ thống sử dụng các tiêu chuẩn siêu dữ liệu khác nhau (thường đúng thế), thì
các “cổng - gateway” được thiết lập để liên kết các trường siêu dữ liệu trong hệ thống
này với các trường siêu dữ liệu tương đương được xác định khác trong hệ thống kia. 
Các cổng này làm cho các hệ thống có khả năng “tương hợp được”, nghĩa là chúng “nói
chuyện” với nhau bằng “ngôn ngữ máy” mà không cần sự tham gia của con người.
L2.2 Lựa chọn TNGDM thích hợp 
Năng lực L2.2 có 4 nội dung: (1) Biết các tiêu chí chất lượng của TNGDM; (2) Biết các cơ
chế thẩm định chất lượng của TNGDM; (3) Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng
cho TNGDM; và (4) Nhận biết giấy phép và biết cách xác định một tài nguyên có giấy
phép hay không
Biết các tiêu chí chất lượng của TNGDM 

Hình 4.4. Khung TIPS với 4 lớp chất lượng cho TNGDM
Trung  tâm  Phương  tiện  Giáo  dục  Á  châu  của  Khối  Thịnh  vượng  chung  -  CEMCA
(Commonwealth Educational Media Centre for Asia) trong năm 2014 đã xuất bản tài
liệu “Các hướng dẫn đảm bảo chất lượng cho Tài nguyên Giáo dục Mở: Khung TIPS
phiên bản 2.069” với 38 tiêu chí được phân bổ trong 4 lớp chất lượng gồm: (1) Quy
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trình dạy và học - T (Teaching and Learning Processes); Nội dung thông tin và Tư liệu - I
(Information  and  Material  Content);  Trình  bày,  Sản  phẩm  và  Định  dạng  –  P
(Presentation, Product and Format); và Kỹ thuật và Công nghệ Hệ thống – S (System
Technical and Technology). Khung được sử dụng để giúp cho các giảng viên trong tạo
lập, sử dụng và sử dụng lại TNGDM thông qua bảng các câu hỏi đáp với 38 tiêu chí đó. 

Hình 4.5. Phiếu tự đánh giá cho giảng viên khi lựa chọn TNGDM ở BCcampus
Lựa chọn để sử dụng TNGDM là một quyết định quan trọng. Một số thư viện đại học đã
có hướng dẫn cho các giảng viên lựa chọn TNGDM để sử dụng trong các lớp học của họ
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dựa vào các phiếu đánh giá, chẳng hạn như nhóm BCOER các thủ thư đại học ở Canada
đã chọn sử dụng TNGDM bằng ‘Hướng dẫn các giảng viên đánh giá TNGDM70’ dựa vào
bảng các câu hỏi đáp xung quanh các tiêu chí như: (1) Tính thích hợp; (2) Độ chính xác;
(3) Chất lượng sản phẩm; (4) Khả năng tiếp cận; (5) Tính tương tác; (6) Việc cấp phép. 
Giống như nhóm BCOER của các thủ thư ở Canada, một số nơi khác cũng sử dụng các
phiếu tự đánh giá với bảng câu hỏi tương tự cho các giảng viên khi lựa chọn TNGDM để
giảng dạy trong các lớp học của họ, chẳng hạn như của Thư viện Đại học Bắc Texas71,
hoặc như của Hội đoàn các trường cao đẳng cộng đồng - CCCOER (Community College
Consortium For OER)72. 
Trong bối cảnh của Khoa học Mở ngày nay, khi mà TNGDM là một thành phần của kiến
thức khoa học mở và một phần không nhỏ của TNGDM nằm trong phạm vi công cộng
và được cấp phép mở bằng các giấy phép CC BY và/hoặc CC BY-SA thuộc về dữ liệu mở,
hay nói cách khác, dữ liệu mở là TNGDM73, nhất là các dữ liệu giáo dục mở74, trong khi
dữ liệu mở cần phải được quản lý theo nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được,
Tương  hợp  được,  Sử  dụng  lại  được  -  FAIR (Findable,  Accessible,  Interoperable,
Reusable) thì TNGDM cũng nên được quản lý theo các tiêu chí và nguyên tắc tương tự. 
Để tìm thấy được (Findable):

• F1: (siêu) dữ liệu chỉ định một mã thường trực toàn cầu duy nhất và vĩnh viễn
• F2: dữ liệu được mô tả với siêu dữ liệu phong phú (rich metadata).
• F3: (siêu) dữ liệu được đăng ký hoặc được đánh chỉ mục trong tài nguyên có khả

năng tìm kiếm được.
• F4: siêu dữ liệu chỉ định mã dữ liệu.

Để Truy cập được (Accessible):
• A1: (siêu) dữ liệu có khả năng truy xuất được bằng mã của chúng khi sử dụng

giao thức truyền thông được tiêu chuẩn hóa.
• A1.1: giao thức đó là mở, tự do, và triển khai được vạn năng.
• A1.2: giao thức đó cho phép thủ tục xác thực và ủy quyền, ở các nơi cần thiết.
• A2: siêu dữ liệu là truy cập được, thậm chí khi dữ liệu không còn tồn tại nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 61/139



Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để tương hợp được (Interoperable):

• I1: (siêu) dữ liệu sử dụng ngôn ngữ chính thống, truy cập được, được chia sẻ và
áp dụng được rộng rãi để trình bày tri thức.

• I2: (siêu) dữ liệu sử dụng các từ vựng tuân theo các nguyên tắc FAIR.
• I3. (siêu) dữ liệu gồm các tham chiếu đủ điều kiện tới (siêu) dữ liệu khác.

Để sử dụng lại được (Re-usable):
• R1: (siêu) dữ liệu có nhiều thuộc tính chính xác và thích hợp.
• R1.1: (siêu) dữ liệu được phát hành với giấy phép sử dụng dữ liệu rõ ràng và truy

cập được.
• R1.2: (siêu) dữ liệu có liên kết tới nguồn gốc xuất xứ của chúng.
• R1.3: (siêu) dữ liệu đáp ứng được các tiêu chuẩn cộng đồng phù hợp lĩnh vực.

Trong trường hợp của TNGDM, ngoài việc nó hoặc nằm trong phạm vi công cộng, hoặc
được cấp phép mở đúng (giấy phép không có mệnh đề không có phái sinh - ND), thì nó
cùng với siêu dữ liệu của nó còn phải được gắn một mã nhận diện thường trực - PID
(Persistent Identifier) để có khả năng sử dụng lại được75. 
Ngoài các tiêu chí được nêu trong 2 cách tiếp cận ở trên, cũng có cách tiếp tiếp cận
khác về các tiêu chí đánh giá chất lượng TNGDM, như được nêu trong tài liệu Hướng
dẫn của IOF, nhưng không được trình bày ở đây vì tính phức tạp của nó. 
Biết các cơ chế thẩm định chất lượng của TNGDM 
Hướng dẫn của IOF (trang 53 bản gốc tiếng Anh) nhấn mạnh rằng việc loại bỏ trung
gian do Internet mang lại  có thể dẫn đến giảm chất lượng. Do đó, người biên tập,
chẳng hạn, người từng thuê tác giả, người hiệu đính và các chuyên gia khác trước khi
xuất bản sách, không còn là một phần của chuỗi sản xuất kỹ thuật số nữa. Tuy nhiên,
có vài cách tiếp cận khác hiện đang đảm bảo chất lượng của TNGDM trên trực tuyến,
hai trong số đó được nêu ngay bên dưới đây.
Cách tiếp cận đầu tiên, đánh giá ngang hàng (Peer Review), được lấy cảm hứng từ mô
hình xuất bản khoa học truyền thống, một cách tiếp cận tập trung hơn trong đó các
chuyên gia xác nhận chất lượng của một nguồn tài liệu. Đây là mô hình mà kho lưu trữ
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tài nguyên Merlot của Mỹ (www.merlot.org/merlot) tuân theo với một quy trình76 và
mẫu báo cáo77 cụ thể. Một hội đồng chuyên gia sẽ sửa đổi bất kỳ tài nguyên mới nào
được gửi tới kho. Cách tiếp cận này tốn nhiều công sức hơn và không cho phép nhiều
TNGDM được xử lý trong khoảng thời gian ngắn, nhưng việc xác nhận sau đó nói chung
là cực kỳ đáng tin cậy.
Thứ hai là cách tiếp cận cộng tác, được bách khoa toàn thư Wikipedia sử dụng. Theo
cách tiếp cận này, cộng đồng thẩm định tài nguyên bằng cách đọc và hiệu đính nó, do
đó đảm bảo chất lượng bền vững của nội dung. Hai đặc điểm chính tạo nên sự thành
công của mô hình đại chúng này là các nền tảng mở giúp khôi phục phiên bản trước
nhờ lịch sử sửa đổi và nhiều tác giả giám sát tính hợp lệ của nội dung. Do đó, họ có thể
tố cáo và ngăn chặn hành vi độc hại.
Với Khoa học Mở đã và đang là một xu thế không thể đảo ngược của thế giới ngày nay,
việc đánh giá ngang hành mở (Open Peer Review) ngày càng phổ biến hơn. Nó có thể
được xem như là một sự tiến hóa tất yếu của cách tiếp cận đánh giá ngang hàng như
của Merlot và dựa vào các phiếu tự đánh giá với các bảng câu hỏi như được nêu ở phần
trên, với các thông tin và quy trình đánh giá đều được mở công khai, bao gồm cả các
thông tin của những người đánh giá. Ví dụ, một tài liệu xuất bản năm 2022 có trong
Thư viện Sách giáo khoa Mở (Open Textbook Library) được 3 giáo sư đánh giá, chấm
điểm và mô tả lý do chấm điểm như vậy cho từng tiêu chí đánh giá của tài liệu, với
thông tin của từng giáo sư tham gia đánh giá và ngày tháng đánh giá đều được công
khai78. Tài liệu ‘Đánh giá sự nghiệp nghiên cứu thừa nhận đầy đủ các thực hành Khoa
học Mở’ do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 201879 nêu rằng: “Đánh giá ngang hàng mở
nên được coi là thuật ngữ bao trùm cho một số phương pháp chồng chéo giúp điều
chỉnh các mô hình đánh giá ngang hàng phù hợp với đặc tính của Khoa học Mở, bao
gồm làm cho danh tính của người đánh giá và/hoặc tác giả trở thành mở công khai,
xuất bản các báo cáo đánh giá hoặc tạo điều kiện cho sự tham gia nhiều hơn vào quá
trình đánh giá ngang hàng. Theo một số chuyên gia việc đánh giá ngang hàng một
cách công khai và minh bạch đang ngày càng gia tăng và một số đã tiến hành các nỗ
lực theo hướng này”.
Từ góc độ kỹ thuật, việc sử dụng các định dạng mở cho phép tài nguyên được truy cập
và tái sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng của tài nguyên đó (Hướng dẫn của IOF,
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trang 54 bản gốc tiếng Anh). Các cơ chế có sự tham gia của Internet 2.0 như phiếu bầu,
đánh giá (ví dụ: số sao), số lần nhấp chuột, danh tiếng của tác giả và các khuyến nghị
tài nguyên được các cộng đồng không chính thức trên mạng xã hội đưa ra cũng đảm
bảo chất lượng cho TNGDM.
Theo thực tiễn cá nhân của họ, mỗi giáo viên sẽ nhanh chóng học cách xác định các
nguồn TNGDM phù hợp nhất. Nếu TNGDM có các nguồn nổi tiếng về chất lượng, thì
giáo viên có thể chắc chắn một cách hợp lý về chất lượng và giá trị giáo dục của chúng,
vì chúng thường được các giáo viên lựa chọn và phát triển.
Cuối cùng, chắc chắn không có dấu hiệu nào tốt hơn về chất lượng sau khi đánh giá
một tài nguyên và thấy nó hữu ích để truyền đạt một khái niệm cụ thể, hãy gửi nó cho
người học và đánh giá mức độ phù hợp và chất lượng của nó từ phản ứng của họ.

• Đối với một bài học cụ thể, một TNGDM có chất lượng nên được điều chỉnh phù
hợp với trình độ công chúng của nó.

• Cần thu hút người học vào quá trình học tập.
• Nó phải đủ linh hoạt để áp dụng các chiến lược giảng dạy khác nhau và cho

phép người học sử dụng nó thường xuyên, theo những cách thức khác nhau tùy
theo từng người và ở từng thời điểm.

• Nó cũng phải vui chứ. Học tập trở thành một trò chơi khi người học có thể thử
nghiệm mà không sợ bị đánh giá về câu trả lời của mình và khi hoạt động đó
thúc đẩy họ thử lại để có thêm thông tin hoặc tìm ra lộ trình khám phá thay thế.

Chiến lược sử dụng TNGDM như vậy khiến các giáo viên mong muốn cải thiện TNGDM
hiện có và tạo ra TNGDM của riêng họ. Nó cũng sẽ dẫn đến sự hợp tác thực hành và
trao đổi giữa những người thực hành, điều này sẽ tiếp sức cho phong trào TNGDM. Cuối
cùng, giáo viên nên khuyến khích sinh viên của mình tìm kiếm và sử dụng TNGDM cho
mục  đích  tự  học,  và  ở  các  cấp  độ  nâng  cao  hơn,  phát  triển  chương  trình  giảng
dạy/khóa học của riêng họ80.
Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng cho TNGDM 
Xem 3.5. Công cụ chọn giấy phép CC và việc thừa nhận ghi công cho tác giả.
Nhận biết giấy phép và biết cách xác định một tài nguyên có giấy phép hay không
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Xem 3.2. Hệ thống giấy phép CC với TNGDM. 
Hệ thống cấp phép CC đã thành công không thể tưởng tượng nổi vì nó rất đơn giản và
thân thiện với người sử dụng. Ngày nay, vài quốc gia vẫn có tổ chức CC của riêng họ.
Điều này là quan trọng cho tới rất gần đây, vì các giấy phép đã phải phản ánh mã pháp
lý của từng quốc gia. Do đó, kể từ tháng 11/2013, phiên bản V4.0 của các giấy phép
Creative Commons đã được tiêu chuẩn hóa phù hợp với các luật quốc tế & vì thế được
tùy chỉnh để sử dụng, bất kể quốc gia gốc của tài nguyên đó.
Các hệ thống cấp phép khác cũng được sử dụng rộng rãi. Chúng có thể áp dụng cho
một dạng tài nguyên khác (phần mềm, hình ảnh, nhạc, .v.v.) hoặc đặc biệt được các
luật sư của một tổ chức viết để chỉ định các điều kiện chính xác của nó. Các giấy phép
đó thường được chỉ định ở đáy trang, hoặc bằng một hình ảnh hoặc văn bản. Đôi khi,
toàn bộ trang phải được kiểm tra để tìm ra liệu có hay không một dạng giấy phép đặc
biệt áp dụng cho toàn bộ trang đó, thậm chí nếu điều đó không được nêu ở mọi mức.
Trong bất kỳ trường hợp nào, trước khi sử dụng tư liệu, bạn phải kiểm tra liệu nó có
một giấy phép chỉ định các điều kiện sử dụng nó hay không, và, trong trường hợp
không có giấy phép, nội suy rằng tư liệu đó là sở hữu độc quyền và rằng sự cho phép
phải được yêu cầu trước khi sử dụng nó.
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L3 Sử dụng TNGDM 

Lĩnh vực năng lực L3 Sử dụng TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L3.1 Phân biệt các dạng giấy
phép Creative Commons

khác nhau 

1. Đưa ra các điều khoản đơn giản những lợi thế so sánh được 
mà các giấy phép Creative Commons cung cấp
2. Hiểu các ngoại lệ đối với luật sở hữu trí tuệ và nêu ít nhất 2 
trong số chúng áp dụng được trong giảng dạy 
3. Xác định 4 tùy chọn cơ bản đối với các giấy phép Creative 
Commons, biết tên viết tắt và giải thích ý nghĩa  của chúng
4. Xác định ít nhất một trong các lý do những người chống đối 
hệ thống cấp phép nêu 

L3.2 Tôn trọng các điều
khoản của giấy phép
Creative Commons

1. Sử dụng tài nguyên được cấp phép mở Creative Commons
2. Thể hiện sự hiểu biết khi áp dụng hệ thống cấp phép mở 
Creative Commons 

L3.1 Phân biệt các dạng giấy phép CC khác nhau 
Năng lực L3.1 có 4 nội dung: (1) Đưa ra các điều khoản đơn giản những lợi thế so sánh
được mà các giấy phép Creative Commons cung cấp; (2) Hiểu các ngoại lệ đối với luật
sở hữu trí tuệ và nêu ít nhất 2 trong số chúng áp dụng được trong giảng dạy; (3) Xác
định 4 tùy chọn cơ bản đối với các giấy phép Creative Commons, biết tên viết tắt và
giải thích ý nghĩa  của chúng; và (4) Xác định ít nhất một trong các lý do những người
chống đối hệ thống cấp phép nêu ra 
Đưa ra các điều khoản đơn giản những lợi thế so sánh được mà các giấy phép
Creative Commons cung cấp
Xem 3.4. Các “lớp” giấy phép CC và việc máy đọc được.
Hiểu các ngoại lệ đối với luật sở hữu trí tuệ và nêu ít nhất 2 trong số chúng áp dụng
được trong giảng dạy 
Xem 3.1. Cấp phép mở và vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan tới TNGDM và 3.2. Hệ thống
giấy phép CC với TNGDM.
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Giấy phép CC là công cụ pháp lý cho phép các tác giả của các tài nguyên giữ lại bản
quyền trong khi làm dễ dàng hơn cho những người khác sử dụng các tài nguyên đó
như họ muốn. Họ xác định chính xác các quyền sử dụng. Thay vì cấm vạn năng bất kỳ
sử dụng nào không được người sáng tạo cho phép, như trong trường hợp với bản
quyền dạng ‘Giữ lại tất cả các quyền’ (All Rights Reserved), CC công bố rõ ràng các sử
dụng có thể được làm đối với tài nguyên đó với bản quyền dạng ‘Giữ lại một số quyền’
(Some Rights Reserved).
Các giấy phép CC không ảnh hưởng tới các quyền tự do mà luật trao cho những người
sử dụng các tác phẩm được bản quyền bảo vệ, nghĩa là các ngoại lệ và giới hạn tới
quyền độc quyền. Về khía cạnh này, nên được lưu ý là khái niệm ‘sử dụng công bằng’
(fair use)81 của nước Mỹ trao cho công chúng quyền sử dụng hợp lý một tác phẩm (ví
dụ, sao chép và phân phối lại nó), không có điều này thì được xem như vi phạm bản
quyền: “sử dụng công bằng một tác phẩm có bản quyền, bao gồm sử dụng bằng việc
tái tạo lại trong các bản sao hoặc bản ghi âm hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác
được phần đó chỉ định, vì các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng
dạy (bao gồm nhiều bản sao để sử dụng trong lớp học), học thuật hoặc nghiên cứu,
không phải là hành vi vi phạm bản quyền”.
Lưu ý là TNGDM có thể được sử dụng vạn năng bởi bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào
và vì nhiều mục đích khác nhau, kể cả vì mục đích thương mại (ví dụ, khi tài nguyên
giáo dục được cấp phép mở CC BY và/hoặc CC BY-SA), trong khi ‘sử dụng công bằng’
không có sự vạn năng như vậy. 
Xác định 4 tùy chọn cơ bản đối với các giấy phép Creative Commons, biết tên viết
tắt và giải thích ý nghĩa của chúng
Xem Bảng 3.1. Các tùy chọn trong hệ thống giấy phép CC.
Xác định ít nhất một trong các lý do những người chống đối hệ thống cấp phép nêu
Theo truyền thống, các nhà nghiên cứu muốn xuất bản bài báo hoặc cuốn sách là kết
quả nghiên cứu của mình, họ thường sẽ phải ký một hợp đồng với nhà xuất bản với
điều kiện chuyển giao toàn bộ các quyền bản quyền của họ sang cho nhà xuất bản. Vì
thế, các nhà nghiên cứu sau đó có thể sẽ phải xin phép nhà xuất bản nếu họ muốn
đăng hoặc sửa bài báo/cuốn sách của chính họ rồi đăng chúng ở bất kỳ nơi nào khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cách thức xuất bản truyền thống này tới nay vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới,
nhất là ở các quốc gia đang phát triển. 
Tuy nhiên, điều này đã thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như ở châu Âu và Bắc Mỹ, nơi mà
phong trào truy  cập mở tới  các kết  quả nghiên  cứu ngày càng phát  triển,  với  các
phương thức xuất bản truy cập mở khác nhau, bao gồm cả xuất bản Truy cập Mở Kim
cương (Diamond Open Access Publishing), nơi mà cả các tác giả lẫn người sử dụng đều
không phải trả các khoản phí xử lý bài báo - APC (Acticle Processing Charges) hay các
khoản phí xử lý sách - BPC (Book Processing Charge), nhờ vào việc sử dụng ngày một
gia tăng các công cụ công nghệ thông tin cho phép các nhà nghiên cứu có khả năng dễ
dàng thực hiện mọi công đoạn của quá trình xuất bản kỹ thuật số mà trước kia họ
không thể tự làm các công đoạn của việc xuất bản và phải phụ thuộc hoàn toàn vào
các nhà xuất bản với công nghệ in ấn trong một thời gian dài vài trăm năm. Nói một
cách khác, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã giải phóng các nhà
nghiên cứu khỏi sự phụ thuộc vào các nhà xuất bản truyền thống với công nghệ in ấn. 
Liên minh S (cOAlition S)82, một nhóm quốc tế các tổ chức cấp vốn và thực thi nghiên
cứu, bao gồm cả Ủy ban châu Âu, cam kết làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các
xuất bản phẩm nghiên cứu trở thành hiện thực. Liên minh S đã phát triển Kế hoạch S
(Plan S) theo đó các nhà cấp vốn nghiên cứu chỉ thị rằng, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi,
truy cập tới các xuất bản phẩm nghiên cứu được sinh ra từ các trợ cấp nghiên cứu do
họ cấp tiền, phải là tự do không mất tiền kể từ ngày xuất bản. Liên minh S đã phát triển
Chiến lược Giữ lại  các quyền (Rights  Retention Strategy)  để cung cấp cho các nhà
nghiên cứu được nó cấp vốn quyền tự do gửi bản thảo để xuất bản trên tạp chí mà họ
lựa chọn, bao gồm cả các tạp chí đăng ký thuê bao, trong khi vẫn tuân thủ đầy đủ Kế
hoạch S. Các tổ chức của Liên minh S tạo điều kiện thuận lợi cho việc này bằng cách
thay đổi các điều kiện trợ cấp của họ để yêu cầu giấy phép Creative Commons Ghi
công (CC BY) được áp dụng cho tất cả báo cáo Bản thảo được tác giả chấp nhận – AAM
(Author Accepted Manuscripts) hoặc Phiên bản Hồ sơ – VoR (Versions of Record)  báo
cáo nghiên cứu gốc ban đầu, được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bởi vốn cấp của họ.
Chính  Chiến lược Giữ lại  các quyền dựa vào giấy phép CC BY đã giúp cho các nhà
nghiên cứu thoát khỏi tình huống phải chuyển giao toàn bộ các quyền bản quyền sang
cho nhà xuất bản và vì thế cũng giúp họ thoát khỏi phụ thuộc vào các nhà xuất bản đó.
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Cùng với chiến lược này, Liên minh S còn có kế hoạch chấm dứt hỗ trợ tài chính 83 cho
các nhà xuất bản Truy cập Mở lai  (vừa có chế độ thuê bao, vừa mời chào các nhà
nghiên cứu trả tiền để được xuất bản truy cập mở các kết quả nghiên cứu của họ), kể
cả các nhà xuất bản có ký kết các thỏa thuận chuyển đổi quá độ để chuyển sang Truy
cập Mở đầy đủ và tức thì, dù vẫn có ngoại lệ theo đó các nhà cấp vốn riêng rẽ của Liên
minh S có thể vẫn chọn tham gia về tài chính trong các thỏa thuận chuyển đổi quá độ
sau năm 2024 như một phần của các chiến lược quốc gia tương ứng của họ. Các ngoại
lệ như vậy sẽ được đăng trên website của Liên minh S.
Hiển nhiên, những chính sách như vậy của Liên minh S chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực
tới túi tiền và sự độc quyền xuất bản của các nhà xuất bản, và vì vậy họ thường có các
hành động thể hiện việc ‘nói nước đôi’ và/hoặc ‘nói một đằng, làm một nẻo’, như được
trình bày trong một loạt các bài báo đăng trên trang web của Liên minh S thời gian gần
đây, ví dụ như các bài đã được dịch sang tiếng Việt với tiêu đề84: (1) Chiến lược Giữ lại
các Quyền và sự tù mù của nhà xuất bản: thư ngỏ cho các nhà nghiên cứu; (2) Các nhà
xuất bản thương mại và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs): dẫn dắt hay cản trở
sự tiến bộ?; (3) Springer Nature nói nước đôi; (4) Tư vấn bản quyền của T&F. Tác giả,
hãy coi chừng.
Ngoài Liên minh S ra, Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research
Funder Group)85 ở nước Mỹ, một nhóm quan hệ đối tác của các tổ chức từ thiện cam
kết chia sẻ mở các kết quả đầu ra nghiên cứu, với các thành viên ORFG, cùng nhau,
nắm giữ khối tài sản vượt trên 250 tỷ USD, với tổng trợ cấp trao hàng năm khoảng 10 tỷ
USD, với niềm tin rằng tính mở là tốt hơn cho hoạt động từ thiện, tốt hơn cho khoa
học, và tốt hơn cho xã hội; rằng nghiên cứu mở làm tăng tốc nhịp độ phát hiện, làm
giảm các khoảng cách chia sẻ thông tin, khuyến khích đổi mới sáng tạo, và thúc đẩy
khả năng tái tạo lại. Nhóm này cũng có các chính sách và chiến lược tương tự như của
Liên minh S86. 
L3.2 Tôn trọng các điều khoản của giấy phép CC 
Năng lực  L3.2  có  2  nội  dung:  (1)  Sử  dụng tài  nguyên  được  cấp phép mở  Creative
Commons; và (2) Thể hiện sự hiểu biết khi áp dụng hệ thống cấp phép mở Creative
Commons. 
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Sử dụng tài nguyên được cấp phép mở Creative Commons
Khi bạn sử dụng TNGDM của ai đó khác, dù bạn tìm thấy nó ở một nơi ký gửi nổi tiếng
hay qua một tìm kiếm Internet, bạn phải thừa nhận ghi công cho tác giả và/hoặc người
nắm giữ các quyền, tối thiểu là theo nguyên tắc TASL được nêu ở trên. Bạn cũng phải
đảm bảo rằng các lưu ý bản quyền là còn nguyên trên từng bản sao của tác phẩm đó.
Cũng là bất hợp pháp để áp dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật hạn chế đối với các tác
phẩm của bạn, một khi nó là TNGDM, như việc Quản lý các Quyền Số - DRM (Digital
Rights Management).
Thể hiện sự hiểu biết khi áp dụng hệ thống cấp phép mở Creative Commons 
Trong phần trước ở  trên đã đề cập tới  4  tùy  chọn và  6 giấy  phép tiêu chuẩn của
Creative Commons. Bạn không nghi ngờ gì đã lưu ý thấy thông tin này, nhưng liệu bạn
đã tiếp thu và hiểu rõ về nó chưa? Là quan trọng để có sự nắm bắt tốt ý nghĩa của các
giấy phép khác nhau và biết cách để phân biệt chúng theo các từ viết tắt và ý nghĩa của
chúng khi gắn một giấy phép cho tác phẩm của bạn, đặc biệt nếu nó kết hợp/phối lại
TNGDM khác với các giấy phép và nguồn gốc xuất xứ khác. 
Bây giờ bạn có thể kiểm tra liệu bạn có hiểu các giấy phép Creative Commons đủ tốt để
sử dụng chúng hay không. 
Đúng hay sai?

• Mệnh đề quyền tác giả là một phần của vài giấy phép CC (sai: mọi giấy phép CC
đều có một mệnh đề quyền tác giả, vì nó là cơ bản, trong hệ thống cấp phép
này, rằng tác giả luôn được xác định như là người nắm giữ các quyền). 

• Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng TNGDM, bất kể giấy phép nào (đúng: các giấy phép
chỉ có tác dụng khi sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc thu lợi nhuận thương mại
từ một TNGDM). 

• Tất cả các giấy phép CC đều cho phép công chúng để sao chép, phân phối và
chia sẻ các tác phẩm, ít nhất cho các mục đích phi thương mại (đúng: tất cả các
giấy phép cung cấp cho công chúng sự cho phép không độc quyền để sao chép,
phân phối và chia sẻ tác phẩm miễn phí, ngay cả các tác phẩm “tập thể”).
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• Tài nguyên có giấy phép với tùy chọn Chia sẻ Tương tự - SA (Share Alike) kết hợp
được với tài nguyên có giấy phép với lựa chọn Không có tác phẩm phái sinh - ND
(No Derivative Works) (sai: các điều kiện không có tác phẩm phái sinh (ND) và
các tác phẩm phái sinh phải chia sẻ theo giấy phép y hệt (SA) loại trừ lẫn nhau).

• Không có nhu cầu phải hỏi sự cho phép để sao chép hoặc phân phối lại các tác
phẩm được bảo vệ khi chúng được phân phối trên một trang với quyền truy cập
hạn chế như một intranet giáo dục (sai: bạn phải luôn phải hỏi sự cho phép để
sao chép và phân phối các tác phẩm mà đặc biệt không cho phép sử dụng như
vậy, ngoại trừ các ngoại lệ được ủy quyền thuộc về sử dụng công bằng (Fair Use),
sử dụng trong giáo dục và các hoàn cảnh hiến định tương tự khác). 

Bạn có thể tự đặt ra nhiều câu hỏi khác để kiểm tra sự hiểu biết về ý nghĩa của các giấy
phép CC của bạn cũng như của các sinh viên trong lớp học của bạn.
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L4 Tạo lập TNGDM 

Lĩnh vực năng lực L4 Tạo lập TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L4.1 Thiết kế TNGDM

1. Tạo lập nội dung gốc ban đầu hoặc sử dụng lại được mà có
thể kết hợp/phối lại thành một tác phẩm có thể được cấp phép
mở để trở thành TNGDM
2. Biết các thực hành đúng để thiết kế các tài nguyên có tính
tới các khía cạnh giáo dục và văn hóa của tài nguyên đó, chất
lượng kỹ thuật và công thái học của nó cũng như các khái niệm
cơ bản để đảm bảo khả năng tiếp cận & khám phá của nó.

L4.2 Sửa đổi TNGDM
1. Có khả năng xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa đổi ở
định dạng mở (đặc biệt bằng việc đảm bảo định dạng thiết kế
gốc ban đầu là sẵn sàng)
2.  Biết  các  lựa  chọn  khác  nhau  để  tùy  chỉnh  TNGDM  (dịch
thuật, âm thanh, minh họa, khả năng tiếp cận, ngữ cảnh hóa...)

L4.3 Kết hợp TNGDM

1. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau có tính
tới đặc điểm các giấy phép và tiềm năng phổ biến của chúng.
2. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau và nội
dung không mở trong các ràng buộc có liên quan đến dạng tác
phẩm kết hợp này và chỉ định các quyền có liên quan tới nội
dung riêng rẽ. 

L4.4 Cùng tạo lập TNGDM
1. Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau để sử dụng chúng
cho việc tạo lập TNGDM
2. Xác định những người đóng góp có liên quan trong tạo lập
TNGDM bằng việc thiết lập và nêu rõ các mức độ đóng góp và
sở hữu trí tuệ của từng trong số họ. 

L4.1 Thiết kế TNGDM
Năng lực L4.1 có 2 nội dung: (1) Tạo lập nội dung gốc ban đầu hoặc sử dụng lại được
mà có thể kết hợp/phối lại thành một tác phẩm có thể được cấp phép mở để trở thành
TNGDM; và (2) Biết các thực hành đúng để thiết kế các tài nguyên có tính tới các khía
cạnh giáo dục và văn hóa của tài nguyên đó, chất lượng kỹ thuật và công thái học của
nó cũng như các khái niệm cơ bản để đảm bảo khả năng tiếp cận & khám phá của nó.
Đây là năng lực của người thiết kế/tạo lập TNGDM.
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Tạo lập nội dung gốc ban đầu hoặc sử dụng lại được mà có thể kết hợp/phối lại
thành một tác phẩm có thể được cấp phép mở để trở thành TNGDM
Các giảng viên phải đảm bảo rằng họ tự thiết kế tất cả nội dung của họ. Điều này ngụ ý
việc viết các văn bản gốc ban đầu và trích dẫn các nguồn của họ nếu họ được các tác
phẩm khác truyền cảm hứng. Tương tự, họ phải ghi các video của riêng họ, chụp ảnh
của riêng họ, ghi nhạc gốc ban đầu của họ, .v.v. 
Các giảng viên rõ ràng có thể sử dụng các TNGDM thuộc về những người khác, tuân thủ
các điều khoản và điều kiện đi với TNGDM đó, và không quên thừa nhận ghi công đúng
(ví dụ, theo TASL) cho tác giả và/hoặc người nắm giữ các quyền của TNGDM đó. 
Các giảng viên rõ ràng có thể kết hợp nội dung họ tự tạo ra với các TNGDM khác, miễn
là không quên thừa nhận ghi công đúng nguồn gốc của các TNGDM đó và với điều kiện
các TNGDM đó có các giấy phép tương thích với nhau (xem 3.6. Tính tương thích của
các giấy phép CC và công cụ kết hợp 2 tài nguyên được cấp phép mở CC).
Các giảng viên cũng rõ ràng có thể sử dụng các tác phẩm thương mại, tuân thủ với các
điều khoản sử dụng công bằng và các điều khoản sử dụng trong giáo dục theo hệ
thống pháp luật của Việt Nam, miễn là có trích dẫn các nguồn đó. 
Biết các thực hành đúng để thiết kế các tài nguyên có tính tới các khía cạnh giáo
dục và văn hóa của tài nguyên đó, chất lượng kỹ thuật và công thái học của nó
cũng như các khái niệm cơ bản để đảm bảo khả năng tiếp cận & khám phá của nó.
Chúng ta đã thảo luận rồi về các tiêu chí chất lượng và các cơ chế thẩm định chất lượng
TNGDM trong năng lực L2.2 Lựa chọn TNGDM thích hợp. Thành phần năng lực này tập
trung đặc biệt hơn vào các thực hành tốt nhất cho những ai thiết kế TNGDM. 
Có vài điều bạn cần cân nhắc khi thiết kế tài nguyên có ý định để sử dụng lại.
Cân nhắc 1
Trước nhất, tài nguyên của bạn sẽ thuộc về một “khía cạnh” nhất định, tùy theo ngôn
ngữ bạn sử dụng, mức độ chuyên môn hóa và đối tượng công chúng đích của bạn. Liên
quan tới việc giảng dạy, các khía cạnh giáo dục và văn hóa sẽ cần phải được chú ý tới.
Những người sáng tạo phải biết  rằng họ càng hạn chế một lĩnh vực cụ thể của tài
nguyên, thì họ càng giới hạn tiềm năng sử dụng lại của nó. Họ vì thế phải cố gắng áp
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dụng một phương pháp giảng dạy mà càng phổ cập vạn năng càng tốt, và không giới
hạn nguồn lực của họ dành riêng cho nền văn hóa cụ thể của họ, ngoại trừ trường hợp
bất khả kháng.
Cân nhắc 2
Cân nhắc thứ hai khi tạo lập TNGDM là chất lượng kỹ thuật, ở đó chúng cũng bao gồm
công thái học và tính thân thiện với người sử dụng. Có một số tiêu chí chất lượng sẽ xác
định tiềm năng sử dụng lại  tài  nguyên của bạn.  Bạn vì  thế nên tuân theo một số
nguyên tắc cơ bản để thiết kế các tài nguyên chất lượng. 
Trước nhất và trên hết, là nguyên tắc trung lập về công nghệ (Technology Neutral).
Nguyên tắc này sẽ giúp cho bạn và các tài nguyên bạn tạo ra tránh bị phụ thuộc vào chỉ
một nhà cung cấp duy nhất, tránh bị ‘khóa trói vào nhà cung cấp’ (vender lock-in),
thường dẫn tới việc tài nguyên của bạn tạo ra chỉ chạy được trong hạ tầng, nền tảng, và
phần mềm do nhà cung cấp đó tạo ra, mà không có khả năng chạy được trên những
thứ tương tự của các nhà cung cấp khác. Là điều cấm kỵ nếu TNGDM bạn tạo ra lại nằm
trong một hạ tầng, nền tảng, và phần mềm đóng - bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp
vì một khi bị phụ thuộc vào nhà cung cấp, thì việc bất kỳ ai cũng có quyền tự do không
mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM, như
theo định nghĩa của nó, có thể sẽ bị ảnh hưởng và gây hại cho tính mở của TNGDM.
Trường hợp này được biết tới với tên gọi là ‘Open Wrapping’, tạm dịch là ‘Vỏ bọc Mở’87.
Cũng để tránh điều này, bạn nên ưu tiên chọn các công cụ để sử dụng trong các công
việc tạo lập/sửa đổi/tùy chỉnh/kết hợp/phối lại là các phần mềm nguồn mở, kể cả cho
mục đích sử dụng cá nhân cũng như cho nhiều người sử dụng cùng một lúc, ví dụ: 

• Đại học Empire Bang New York, Mỹ, đề xuất các công cụ cho TNGDM 88, bao gồm:
(1) soạn thảo văn bản: InkScape, LibreOffice; (2) soạn thảo ảnh: GIMP,  InkScape,
Greenshot, Dia; (3) soạn thảo âm thanh: DarkAudacity, Tenacity, Audacity; một
loạt các trang bạn có thể tải xuống TNGDM hoặc tải lên TNGDM bạn tạo ra lên
các đám mây (Cloud). 

• Thư viện Đại học Texas, Mỹ, đề xuất các công cụ đám mây cho TNGDM, cả nguồn
mở lẫn sở hữu độc quyền, mà nhiều người có thể làm việc cùng 89, bao gồm: (1)
Các công cụ cơ bản: Google Docs, Google Sites, Canvas/Canvas Commons, OER
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Commons Open Author, Pressbook; (2) Các công cụ nâng cao: Scalar, Wikibook,
GitBook, Bookdown, Jupyter Notebooks. 

• Trang  web  của  Đại  học  Bang  Arkansas  (Arkansas  State  University:
http://www.astate.edu/) liệt kê hàng loạt các công cụ tạo lập TNGDM được phân
loại sẵn như: (1) soạn thảo ảnh: https://libguides.astate.edu/oer/image_editing;
(2) văn bản và trình chiếu:  https://libguides.astate.edu/oer/presentation_tools;
(3) áp phích và thông tin đồ họa: https://libguides.astate.edu/oer/infographics;
(4) thăm dò ý kiến và lập lịch: https://libguides.astate.edu/oer/polls; và (5) soạn
thảo âm thanh và video: https://libguides.astate.edu/oer/videos. 

• Chương trình của InOER được triển khai với các công cụ cho TNGDM sử dụng cá
nhân90 chạy  trên  hệ  điều  hành  nguồn  mở,  ví  dụ  như  Ubuntu,  bao  gồm:  (1)
LibreOffice  cho  soạn  thảo  văn  bản;  (2)  GIMP  cho  soạn  thảo  hình  ảnh  và
Screenshot để chụp ảnh màn hình; (3) Audacity cho soạn thảo âm thanh; (4)
OpenShot cho soạn thảo video; Kazam và Vokoscreen để ghi các bài giảng được
soạn thảo trên máy tính thành video. 

Tuân thủ nguyên tắc ‘Trung lập về công nghệ’ sẽ giúp TNGDM bạn tạo ra chạy được
trên mọi hệ điều hành (Windows, Mac OS X, GNU/Linux) và trên mọi trình duyệt web
(Firefox, Chrome, Opera, Edge). 
Cân nhắc 3
Cân nhắc thứ ba khi thiết kế các tài nguyên là khía cạnh quy phạm với các tiêu chuẩn. 
Mục đích của việc tạo lập TNGDM là để những người khác sử dụng lại nó, dù toàn bộ
hay một phần. Tài liệu nghiên cứu xuất bản năm 2010 cho thấy có thể hỗ trợ cho việc
sử dụng lại TNGDM thông qua các tiêu chuẩn mở (Open Standards) trong từng giai
đoạn vòng đời của nó91, như được minh họa trên Hình 4.6. 
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Hình 4.6. Hỗ trợ sử dụng lại TNGDM thông qua các tiêu chuẩn mở
Trong năng lực L2.2 Lựa chọn TNGDM thích hợp ở trên, chúng ta cũng đã gợi ý lựa chọn
TNGDM thích hợp dựa trên các tiêu chuẩn. Ngày nay, trong bối cảnh của khoa học mở,
nơi mà TNGDM là một thành phần của kiến thức khoa học mở, có lẽ tốt nhất, thiết kế
TNGDM của bạn nên hướng tới việc tuân theo nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập
được, Tương hợp được, Sử dụng lại được – FAIR (Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable). Có nhiều việc phải làm để TNGDM bạn tạo ra tuân thủ với nguyên tắc FAIR,
bao gồm 2 điều kiện tiên quyết, là cấp phép mở CC và gắn mã nhận diện thường trực
duy nhất toàn cầu cho nó, ví dụ như mã nhận diện đối tượng số - DOI (Digital Object
Identifier). 
Ngoài ra, khi tạo lập TNGDM, bạn cũng phải cân nhắc tới khả năng tiếp cận, đặc biệt
đối với những người khuyết tật.  Hướng dẫn của IOF gợi ý, để đáp ứng được điều này,
TNGDM bạn tạo ra phải đáp ứng được một số tiêu chí (các tiêu chí đó cũng không xung
đột gì với nguyên tắc FAIR), bao gồm việc: 

1. Gắn nhãn để chỉ định các nhu cầu học tập nào tài nguyên đó giải quyết
2. Cho phép tạo lập các biến thể và các cải tiến thông qua các giấy phép mở; 
3. Hỗ trợ việc tạo kiểu linh hoạt (ví dụ, tăng phông chữ, cải tiến độ tương phản màu

sắc và tinh chỉnh hình thức cho sinh viên khiếm thị hoặc các thiết bị di động); 
4. Hỗ trợ kiểm soát chức năng và điều hướng bàn phím (cho sinh viên không thể sử

dụng hoặc không có quyền truy cập tới chuột và thiết bị con trỏ); 
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5. Cung cấp các mô tả âm thanh hoặc văn bản đối với thông tin không ở dạng văn
bản được trình bày trong các video, hình đồ họa hoặc hình ảnh (cho các sinh
viên khiếm thị hoặc những người có màn hình hạn chế); 

6. Cung cấp các chú thích văn bản của thông tin được trình bày ở định dạng âm
thanh (cho các sinh viên khiếm thính hoặc không có giao diện âm thanh); 

7. Tách bạch rõ ràng văn bản có thể đọc được trên giao diện khỏi mã hoặc kịch bản
- scripting nằm bên dưới (để tạo thuận lợi cho việc dịch); 

8. Sử dụng các định dạng mở ở bất cứ đâu có thể để làm dễ dàng hơn cho các hệ
thống truy cập lựa chọn thay thế và các thiết bị hiển thị và kiểm soát tài nguyên; 

9. Gắn với các tiêu chuẩn quốc tế về tính tương hợp sao cho TNGDM có thể được sử
dụng trên một dải rộng lớn các thiết bị và ứng dụng. 

L4.2 Sửa đổi TNGDM 
Năng lực L4.2 có 2 nội dung: (1) Có khả năng xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa
đổi ở định dạng mở (đặc biệt bằng việc đảm bảo định dạng thiết kế gốc ban đầu là sẵn
sàng); và (2) Biết các lựa chọn khác nhau để tùy chỉnh TNGDM (dịch thuật, âm thanh,
minh họa, khả năng tiếp cận, ngữ cảnh hóa...)
Có khả năng xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa đổi ở định dạng mở  (đặc biệt
bằng việc đảm bảo định dạng thiết kế gốc ban đầu là sẵn sàng)
Hướng dẫn của IOF (trang 72 bản gốc tiếng Anh) khẳng định rằng, TNGDM nên sử dụng
một định dạng mở không có bằng sáng chế để có thể đọc được và soạn thảo được
bằng phần mềm nguồn mở.
Một trong những cách thức để tài nguyên có được chất lượng tốt nhất của nó là có khả
năng làm việc với định dạng tệp gốc ban đầu của nó. Trong thực tế, không phải lúc nào
bạn cũng có khả năng làm việc được với các định dạng tệp gốc ban đầu, vì chúng
thường được xuất sang các định dạng khác từ những người thích biên tập chúng. Ví dụ,
các tệp hình ảnh thường bị nén khi xuất khẩu để sử dụng trên Internet sẽ làm khó cho
việc sửa đổi vì định dạng ban đầu của nó đã bị thay đổi. 
May thay, vẫn còn có nhiều định dạng tệp mở cho đủ các dạng tệp nội dung giúp bạn
có thể nhận ra khi làm việc với TNGDM để có thể sửa đổi nó mà vẫn giữ được chất
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lượng tốt nhất có thể. Điều này còn nhắc nhở bạn vì sao nên sử dụng phần mềm nguồn
mở ngay từ đầu để tạo ra TNGDM với định dạng tệp mở thường là bẩm sinh của nó, vì
điều này có thể giúp những người khác sửa đổi/tùy chỉnh TNGDM bạn tạo ra với chất
lượng tốt nhất có thể của nó.
Trang Wikipedia định nghĩa định dạng mở hay định dạng tệp mở92 là định dạng tệp để
lưu trữ dữ liệu số, được xác định bởi thông số kỹ thuật đã được xuất bản, thường được
một tổ chức tiêu chuẩn duy trì và có thể được bất kỳ ai sử dụng và triển khai. Ví dụ: một
định dạng mở có thể được cả phần mềm sở hữu độc quyền và phần mềm tự do nguồn
mở triển khai, sử dụng các giấy phép phần mềm điển hình tho từng loại phần mềm đó.
Ngược lại với định dạng mở, định dạng đóng được coi là bí mật thương mại. Các định
dạng mở còn được gọi là định dạng tệp miễn phí nếu chúng không bị cản trở bởi bất kỳ
bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc hạn chế nào khác (ví dụ: nếu chúng thuộc
phạm vi công cộng) để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng chúng miễn phí cho bất kỳ mục
đích nào họ mong muốn. 
Trang này cũng đưa ra một danh sách liệt kê các định dạng tệp mở cho nhiều dạng nội
dung khác nhau, chúng gồm: 

• Hình  ảnh:  APNG,  AVIF,  FLIF,  GBR,  GIF,  JPEG,  JPEG  2000,  JPEG  XL,  MNG,
OpenEXR, OpenRaster, PNG, QOI, SVG, WebP, và XPM. 

• Âm thanh: ALAC, FLAC, DAISY Digital Talking Book, Musepack, MP3, Ogg, Opus,
Speex, Vorbis, và WavPack. 

• Video: AV1, Dirac, Matroska (mkv), WebM, và Theora.
• Văn  bản:  Văn  bản  thô  (Plain  text),  CSV,  HTML,  Unicode  (  UTF-8,   UTF-16),

Markdown,  DVI,  DocBook,  Darwin  Information  Typing  Architecture,  ePub,
FictionBook, LaTeX, Office Open XML, OpenDocument,  OpenXPS, PDF (không
phải tất cả các phiên bản của PDF đều là định dạng tệp mở), PostScript, XHTML
– XHTML, và ZIM. 

• Các định dạng tệp mở cho các dạng nội dung khác không được liệt kê ở đây, ví
dụ như cho: lưu trữ và nén, và nhiều định dạng tệp mở khác. 
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Lưu ý: Wikipedia có các đường liên kết tới các thông tin liên quan tới từng trong số các
định dạng tệp mở nêu trên mà bạn có thể rất cần tham khảo khi làm việc với TNGDM. 
Sự bùng nổ các nền tảng video phổ biến, như YouTube và Vimeo, đánh dấu một cột
mốc quan trọng trong cuộc cách mạng trong không gian giảng dạy. Ngày nay, bất kỳ ai
cũng sở hữu một điện thoại di động với máy ảnh được tích hợp, máy tính bảng hay
webcam có thể dễ dàng ghi lại nội dung với phần mềm nguồn mở, tự do không mất
tiền và xuất bản nó miễn phí. Ngoài ra, còn có nhiều phần mềm nguồn mở là các trình
soạn thảo mạnh cho mọi dạng nội dung, bao gồm cả âm thanh và video, như hầu hết
chúng vừa được nêu ở phần trên, giúp cho bất kỳ ai cũng có thể miễn phí có được một
bộ các công cụ để sáng tạo bất kỳ dạng nội dung nào họ muốn mà không vi phạm bản
quyền của bất kỳ ai, cũng không vi phạm luật bản quyền của bất kỳ quốc gia nào. Điều
quan trọng, các trình soạn thảo là các phần mềm nguồn mở đó thường có định dạng
bẩm sinh của chúng là các định dạng tệp mở, dù chúng cũng có khả năng lưu sang các
định dạng tệp sở hữu độc quyền khác, ví dụ như LibreOffice Writer là trình soạn thảo
văn bản nguồn mở có định dạng tệp bẩm sinh của nó là OpenDocument Text (ODT),
nhưng nó cũng có khả năng để lưu tệp sang định dạng sở hữu độc quyền như .DOC của
Microsoft Word 97 – 2003. 
Đại dịch COVID-19 ập tới vào tháng cuối cùng của năm 2019 và lên tới đỉnh điểm gần
như suốt trong hai năm sau đó, 2020 và 2021, với sự bùng nổ của các phần mềm hội
nghị trực tuyến qua video (video conferencing), cả nguồn đóng lẫn nguồn mở, như
Zoom, Google Meet, Microsoft Team, BigBlueButton, Jitsi Meet .v.v. cùng với việc tích
hợp tính năng hội thoại qua video của hàng loạt các ứng dụng đã có từ trước đó, chẳng
hạn như Facebook, Google Hangout, Viber, Telegram .v.v. đã đánh dấu một cột mốc rất
quan trọng khác trong cuộc cách mạng không gian giảng dạy. Ngày nay, bất kỳ ai sở
hữu  một  điện  thoại  thông  minh,  máy  tính  bảng,  hay  máy  tính  đề  bàn  có  kết  nối
Internet đủ mạnh ở bất cứ đâu đều có thể tổ chức hoặc tham gia các lớp học/cuộc
họp/hội nghị trên trực tuyến qua video và lưu lại nội dung của các sự kiện đó và/hoặc
phát trực tiếp nội dung của các sự kiện đó với các định dạng tệp khác nhau, bao gồm
cả các định dạng tệp mở bẩm sinh.
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Biết các lựa chọn khác nhau để tùy chỉnh TNGDM (dịch thuật, âm thanh, minh họa,
khả năng tiếp cận, ngữ cảnh hóa...)
Đây là vài gợi ý thực tế để chọn TNGDM bạn muốn sửa đổi/tùy chỉnh: 

• Ưu tiên các TNGDM, bất kỳ dạng nội dung nào, với tệp nguồn (ví dụ tệp .ODT
thay vì .PDF) và các công cụ soạn thảo phù hợp (ví dụ như các công cụ là phần
mềm nguồn mở được liệt kê ở phần L4.1 Thiết kế TNGDM  từ 2 nguồn đề xuất: (1)
Đại học Empire Bang New York, Mỹ; và (2) Chương trình của InOER. Lựa chọn ưu
tiên này đảm bảo rằng bạn không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích,
tùy chỉnh và phân phối lại chúng, bao gồm cả bản thân các TNGDM cũng như
các công cụ là phần mềm nguồn mở. 

• Sử dụng các bộ công cụ (điện toán) đám mây như đề xuất của Thư viện Đại học
Texas, Mỹ để làm việc với TNGDM như ở phần L4.1 Thiết kế TNGDM , cả nguồn
mở (như Canvas, OER Commons Open Author, Pressbook), và không mở như
Google Drive (Google Docs,  Google Sites)  -  chúng mạnh và miễn phí  (nhưng
không là tự do nguồn mở) hay Microsoft Office 365. 

Internet chủ yếu bằng tiếng Anh, dù cũng có các nội dung tiếng nước ngoài khác. Ngày
nay, việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác không còn khó khăn, chẳng hạn
như, so với cách đây 10 năm. Bạn có thể sử dụng Google Translate, hoặc một vài trình
dịch phổ biến khác, để dịch tự động/bán tự động các tài liệu từ Anh sang Việt và ngược
lại với kết quả khá tốt (Google Translate cũng có khả năng dịch từ tiếng này sang tiếng
khác ngoài tiếng Anh và tiếng Việt). Tuy nhiên, bạn nên luôn kiểm tra lại các bản dịch
đó để đảm bảo chất lượng bản dịch, đặc biệt khi sử dụng các từ/khái niệm chuyên môn
sâu của bạn. Ngày nay hầu hết các công cụ dịch thuật, bao gồm cả Google Translate và
các công cụ dịch khác, thường tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dịch
nhanh hơn và có thể chính xác hơn. 
Công nghệ dịch phát triển liên tục và nhanh chóng, và cùng với công nghệ AI, ngày nay,
bạn còn có khả năng dịch tự động từ tiếng nói sang văn bản ngày càng dễ dàng hơn và
chính xác hơn, giúp cho việc ‘bóc băng’ các bản ghi âm hoặc các video thành văn bản
hay soạn thảo văn bản bằng giọng nói không còn khó khăn như trước, ví dụ như với
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SpeechNotes93 hay tính năng ‘nhập liệu bằng giọng nói’ trong Google Docs của Google
Drive. Cũng có nhiều phần mềm nguồn mở trong lĩnh vực này94.
L4.3 Kết hợp TNGDM 
Năng lực L4.3 có 2 nội dung: (1) Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau
có tính tới đặc điểm các giấy phép và tiềm năng phổ biến của chúng; và (2) Biết cách
tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau và nội dung không mở trong các ràng buộc
có liên quan đến dạng tác phẩm kết hợp/phối lại này và chỉ định các quyền có liên
quan tới nội dung riêng rẽ. 
Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau có tính tới đặc điểm các giấy
phép và tiềm năng phổ biến của chúng.
Xem 3.6. Tính tương thích của các giấy phép CC và công cụ kết hợp 2 tài nguyên được
cấp phép mở CC để biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau có tính tới
đặc điểm các giấy phép. 
Một khi tài nguyên kết hợp/phối lại được cấp phép mở CC hợp lệ bằng một dạng giấy
phép CC nhất định, thì tiềm năng phổ biến của nó là tương tự như với bất kỳ TNGDM
nào khác với giấy phép CC tương tự đó. 
Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau và nội dung không mở trong
các ràng buộc có liên quan đến dạng tác phẩm kết hợp này và chỉ định các quyền
có liên quan tới nội dung riêng rẽ. 
Thông thường, việc tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau với các giấy phép khác
nhau nhưng tương thích với nhau sẽ được tiến hành như vừa nêu ở trên, để TNGDM
mới được tạo ra từ sự kết hợp/phối lại đó có được một giấy phép CC hợp lệ. 
Tốt nhất là  nên tránh việc kết hợp/phối  lại  TNGDM với  nội  dung không mở. Trong
trường hợp cần thiết phải sử dụng sự kết hợp/phối lại này, thì bạn phải đảm bảo rằng
bạn có được sự cho phép trước rồi của tác giả và/hoặc người nắm giữ các quyền của
nội dung không mở đó, tốt nhất là với cùng các điều khoản và điều kiện của giấy phép
của TNGDM mà bạn định kết hợp/phối lại và/hoặc chỉ định các quyền cùng các điều
khoản, điều kiện của các nội dung một cách riêng rẽ. Trường hợp khác, bạn có thể phải
nêu rõ, ví dụ phần nội dung văn bản mang giấy phép CC, còn các hình ảnh không thuộc
bản quyền của bạn như tác giả của tác phẩm, người sử dụng phải xin phép trước các
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tác giả của các hình ảnh đó trước khi sử dụng nó. Cũng có khả năng bạn phải dùng tới
các ngoại lệ của luật Việt Nam như đã từng được nêu ở trên. 
L4.4 Cùng tạo lập TNGDM 
Năng lực L4.4 có 2 nội dung: (1) Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau để sử dụng
chúng cho việc tạo lập TNGDM; và (2) Xác định những người đóng góp có liên quan
trong tạo lập TNGDM bằng việc thiết lập và nêu rõ các mức độ đóng góp và sở hữu trí
tuệ của từng trong số họ. 
Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau để sử dụng chúng cho việc tạo lập TNGDM
Có 3 chế độ cùng tạo lập chính: tương hỗ, tác phẩm hợp tác và tác phẩm cộng tác.
Mục đích của tương hỗ (mutualization) là để tập hợp các tài nguyên nhằm tạo thành
một bộ sưu tập lớn hơn. Các tác nhân khác nhau có thể làm việc khá độc lập, và họ
cũng có thể tư vấn lẫn nhau để thiết lập một hệ thống đánh chỉ mục nhất quán, hoặc
chia sẻ các phần nhỏ khác nhau. 
Mục đích của tác phẩm hợp tác (cooperative work) là  để tạo lập một hoặc vài  tài
nguyên bằng việc chia nhiệm vụ chính thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, chúng ít nhiều là
độc lập, ngay từ đầu. Các nhiệm vụ đó hoặc liên quan tới nội dung hoặc các thủ tục tạo
lập (ví dụ, ngay từ đầu, nhóm chia ra thành các chủ đề con: một người nhận phần đồ
họa, người khác phần âm thanh, .v.v.). 
Tác phẩm cộng tác (collaborative work) ngụ ý việc tạo lập một hoặc vài tài nguyên
bằng việc cộng tác từ đầu tới cuối, và không phân bổ các nhiệm vụ. Mọi người đóng
góp bằng việc cộng tác thảo luận từng phần. Đây là chế độ làm việc phức tạp nhất để
thiết lập, vì nó đòi hỏi nhiều tương tác và việc ra quyết định. 
Các giấy phép mở cung cấp một môi trường cực kỳ thuận lợi cho các chế độ cùng tạo
lập khác nhau đó, vì, ngay từ đầu, chúng thiết lập các vấn đề liên quan tới các quyền
của người sử dụng. Các giấy phép mở vì thế đảm bảo cho những đóng góp khác nhau
của các tác nhân tham gia cùng tạo lập. 
Các dạng công cụ cộng tác khác nhau có thể giúp thiết lập cùng tạo lập, trải từ đơn
giản nhất (các thảo luận qua thư điện tử đôi khi có thể là đủ để tiến hành sự cộng tác
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rất hiệu quả) tới các công cụ quản lý phiên bản và chia sẻ mã nguồn (như phần mềm
Git95, được sử dụng rộng rãi trong các cộng đồng lập trình viên phần mềm nguồn mở). 
Có một loạt các công cụ giữa hai cực này, bao gồm: 

• các công cụ lưu trữ tệp và quản lý phiên bản trên trực tuyến;
• các công cụ gửi nhận thông điệp tức thì hoặc không tức thì; 
• các công cụ cho phép vài người làm việc cùng lúc trên các tài liệu khác nhau; 
• các công cụ lập kế hoạch và quản lý lỗi.

Xác định những người đóng góp có liên quan trong tạo lập TNGDM bằng việc thiết
lập và nêu rõ các mức độ đóng góp và sở hữu trí tuệ của từng trong số họ. 
Trước khi bắt đầu cộng tác tạo lập TNGDM, được khuyến nghị mạnh mẽ tối thiểu hóa
các vấn đề pháp lý có thể phát sinh giữa những người cộng tác bằng việc xác định rõ
trách nhiệm của từng người. Có 2 khả năng chính cho việc tạo lập TNGDM: 

1. Các  tác  phẩm  cộng  tác  (Collaborative  works). Trong  trường  hợp  này,  tác
phẩm của từng người có thể được nhận diện và ghi công. Vì thế nên để các đồng
tác giả ký một tuyên bố theo đó họ đặt tác phẩm của họ theo một giấy phép mở
cụ thể, được viết ở dạng mở rộng, trước khi bắt đầu tác phẩm. Cũng như việc
hạn chế các khiếu nại tiếp theo, biện pháp phòng ngừa này cho phép những
người đồng sáng tạo làm việc yên tâm hơn, vì từng người hoàn toàn đồng ý với
vai trò của mình. 

2. Các tác phẩm tập thể (Collective works). Các tác phẩm chỉ là hợp tác nếu
chúng thỏa mãn 2 điều kiện: người giám sát dự án là người hoặc cơ sở, hiệp hội
hoặc quỹ, và tác phẩm đó là cộng tác ở mức mà không thể phân biệt được đóng
góp của từng người (ví dụ, viết một quyển từ điển). Trong trường hợp này có ít
nhu cầu để các tác giả ký một tuyên bố từ đầu, đặc biệt khi số lượng người tham
gia là lớn và đôi khi sự tham gia thoáng qua của họ có thể làm khó cho việc này.
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L5 Chia sẻ TNGDM 

Lĩnh vực năng lực L5 Chia sẻ TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L5.1 Chọn giấy phép cho
TNGDM

1. Chọn giấy phép phù hợp cho TNGDM của bạn 
2. Nhận biết các giấy phép nào là ít phù hợp để sử dụng lại khi 
vài trong số chúng được kết hợp với nhau

L5.2 Gắn giấy phép cho
TNGDM

1. Gắn một giấy phép Creative Commons cho một tài nguyên 
2. Thể hiện các thực hành tốt nhất thừa nhận ghi công tác giả, 
cho cả các tác giả của TNGDM và các sáng tạo của riêng bạn

L5.3 Xuất bản TNGDM
1. Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để đảm 
bảo tính khả dụng 
2. Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có thể
3. Xác định các kho TNGDM chính ở đó những người tạo lập 
TNGDM có thể xuất bản các sáng tạo của họ

L5.4 Quảng bá TNGDM 1. Hiểu vòng đời của tài nguyên 
2. Sử dụng các mạng xã hội để quảng bá TNGDM
3. Xác định các cộng đồng thực hành để khám phá và phân tích
việc sử dụng TNGDM

L5.1 Chọn giấy phép cho TNGDM 
Năng lực L5.1 có 2 nội dung: (1) Chọn giấy phép phù hợp cho TNGDM của bạn; và (2)
Nhận biết các giấy phép nào là ít phù hợp để sử dụng lại khi vài trong số chúng được
kết hợp với nhau. 
Chọn giấy phép phù hợp cho TNGDM của bạn
Trước khi lựa chọn giấy phép Creative Commons, bạn nên nghĩ về các quyền mà, như
là tác giả của tác phẩm đó (bạn được thừa nhận như là “người nắm giữ các quyền”
theo các điều khoản của CC), bạn muốn trao cho những người sử dụng (những người
được cấp phép). Bạn cũng phải biết những điều cơ bản của hệ thống cấp phép CC (xem
Chương 3) để bạn không tiếc nuối lựa chọn của bạn, vì nó là không thể thu hồi được. 
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Ngay khi một tác phẩm được xuất bản theo một giấy phép, giấy phép đó có thể không
thay đổi được, cũng không thu hồi được. Hỏi đáp thường gặp của Creative Commons vì
thế hỏi: “Bạn có biết rằng các giấy phép CC là không thu hồi được không? Bạn được tự
do ngừng cung cấp tư liệu theo một giấy phép CC bất kỳ lúc nào, nhưng điều này sẽ
không ảnh hưởng tới các quyền có liên quan tới bất kỳ bản sao nào tác phẩm của bạn
đã được lưu hành rồi96”.
Ngoài ra, các giấy phép CC là không phù hợp cho phần mềm, thương hiệu hoặc logo;
chúng cũng không thể được gắn cho các tác phẩm thuộc về phạm vi công cộng. Hai
công cụ phạm vi công cộng của CC (dấu phạm vi công cộng và CC0) làm việc với các tác
phẩm thuộc về phạm vi công cộng (2 hạng mục trên cùng của Hình 3.4). 
Phiên bản mới nhất của giấy phép CC là Giấy phép CC Quốc tế 4.0, điều chúng tôi
khuyến nghị bạn sử dụng. Phiên bản này cho phép tất cả các giấy phép CC được sử
dụng khắp trên thế giới. Cũng như điều này đảm bảo, tất cả các giấy phép CC cho phép
các tác giả giữ lại quyền tác giả các tác phẩm của họ, cùng lúc đảm bảo họ được thừa
nhận ghi công và được trích dẫn theo cách thức họ muốn. 
Câu hỏi tiếp theo bạn tự hỏi mình là liệu bạn sẽ cho phép sử dụng thương mại tác
phẩm của bạn hay không. Bạn nên biết rằng việc áp dụng mệnh đề Phi thương mại -
NC (NonCommercial)  không cản trở bạn, như là  người  nắm giữ các quyền của tác
phẩm, khỏi việc sử dụng nó vì mục đích thương mại.  Tuy nhiên, việc chọn cản trở sử
dụng thương mại của người khác là mức độ hạn chế đầu tiên có thể gây ra những hậu
quả không lường trước được. 

• Ví dụ, không phải tất cả các sử dụng giáo dục nhất thiết là phi thương mại, nên
việc chọn mệnh đề NC có thể ngăn cản các cơ sở giáo dục khỏi việc sử dụng tác
phẩm của bạn.

• Một tác phẩm được cấp phép NC hạn chế việc kết hợp/phối lại với các TNGDM
khác, ví dụ, nó không kết hợp/phối lại được với TNGDM mang giấy phép CC BY-
SA, trong khi các tài liệu của UNESCO đều mang giấy phép CC BY-SA IGO 3.0, hay
nội dung của Wikipedia, ví dụ, được cung cấp theo giấy phép CC BY-SA.

• Cân nhắc liệu bạn có hình dung khía cạnh thương mại bạn muốn bảo vệ hay
không, vì hạn chế NC có thể không làm thỏa mãn các nhu cầu đó của bạn. Ví dụ,
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giấy phép NC không cản trở các sử dụng thương mại là các ngoại lệ bản quyền
(ví dụ, sử dụng công bằng - Fair Use), và ngay cả các sử dụng phi thương mại tài
nguyên của bạn cũng có thể gây hại cho ý định khai thác thương mại của bạn. 

• Mệnh đề NC có thể bị cấm bởi các chính sách và xuất bản phẩm của (các) cơ sở
bạn muốn làm việc, hoặc các cơ sở cấp vốn hỗ trợ cho tác phẩm của bạn. Định
nghĩa CC về “phi thương mại” cũng có thể khác với định nghĩa của nhà xuất bản
của bạn, và vì thế có thể ngăn bạn khỏi việc sử dụng nó, và thậm chí khỏi việc sử
dụng bất kỳ giấy phép CC nào. 

• Thường có sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách cân nhắc các giấy
phép ít hạn chế hơn như CC BY hoặc CC0, ví dụ như chính sách sử dụng lại của
Ủy ban châu Âu97 ban hành ngày 22/02/2019. 

• Cuối  cùng,  mệnh  đề  NC  không  phù  hợp  với  định  nghĩa  “kiến  thức  mở”
(http://opendefinition.org/od/2.1/en/) hoặc “các tác phẩm của văn hóa tự do”,
một hạn chế có thể ngăn xuất bản tác phẩm đó thành điều chung như Wikipedia
và Wikimedia Commons. 

Cũng cần lưu ý rằng mệnh đề NC áp dụng cho việc sử dụng được tạo ra từ tài nguyên
đó chứ không phải cho danh tính hoặc nghề nghiệp của người hoặc tổ chức sử dụng
nó. Vì thế một cơ sở phi lợi nhuận có thể vi phạm mệnh đề NC nếu nó sử dụng tài
nguyên đó vì mục đích huy động vốn98.
Hai hạn chế khác của Creative Commons là dễ thấy hơn. Lựa chọn tiếp theo của bạn
nên là liệu bạn có cho phép những người khác pha trộn, xây dựng dựa vào nó và sửa lại
tác phẩm của bạn hay không. Nếu bạn muốn nó sẽ được cung cấp hoàn toàn không bị
thay đổi gì, bạn nên chọn mệnh đề Không có Tác phẩm Phái sinh - ND (No Derivative
Works). Nếu, như là người nắm giữ các quyền, bạn chọn cho phép những thay đổi sẽ
được thực hiện đối với tác phẩm của bạn, bạn cũng có thể chọn để yêu cầu người sử
dụng phân phối lại các tác phẩm phái sinh theo giấy phép y hệt như bản gốc ban đầu.
Khái niệm này được gọi là “Chia sẻ Tương tự” (Share Alike). Đây là một trong những cơ
chế cho phép các điều chung kỹ thuật số gia tăng qua thời gian.  Lựa chọn “Chia sẻ
Tương tự” được truyền cảm hứng bởi Giấy phép Công cộng Chung GNU - GPL (GNU
General Public License), nó được nhiều dự án phần mềm nguồn mở sử dụng. 
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Hình 4.7. Các dự án của Quỹ Wikimedia, với giấy phép CC BY-SA99. 
Nhận biết các giấy phép nào là ít phù hợp để sử dụng lại khi vài trong số chúng
được kết hợp với nhau
Không phải giấy phép CC nào cũng kết hợp được với nhau. Xem 3.6. Tính tương thích
của các giấy phép CC và công cụ kết hợp 2 tài nguyên được cấp phép mở CC.
L5.2 Gắn giấy phép cho TNGDM 
Năng lực L5.2 có 2 nội dung: (1) Gắn một giấy phép Creative Commons cho một tài
nguyên; và (2) Thể hiện các thực hành tốt nhất thừa nhận ghi công tác giả, cho cả các
tác giả của TNGDM và các sáng tạo của riêng bạn. 
Gắn một giấy phép Creative Commons cho một tài nguyên
Bây giờ bạn hiểu những điều cơ bản của hệ thống cấp phép CC và ý nghĩa của các
quyền khác nhau, việc gắn một giấy phép cho nội dung giáo dục của bạn để biến nó
thành mở và cho phép những người khác chia sẻ nó là rất dễ, nhờ có trình chọn giấy
phép CC, http://creativecommons.org/choose/ (xem 3.5. Công cụ chọn giấy phép CC và
việc thừa nhận ghi công cho tác giả).
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Công cụ này cho phép bạn cá nhân hóa giấy phép của bạn và gõ vào các thông tin cần
thiết cho những người khác để thừa nhận ghi công đúng cách cho tác phẩm của bạn.
Khuyến nghị gõ vào càng nhiều thông tin càng tốt. 
Đây là tóm tắt cuối cùng các bước tuân theo để thừa nhận ghi công một giấy phép CC
cho tài nguyên của bạn: 

1. Kiểm tra (nếu TNGDM là sự kết hợp/phối lại gồm các TNGDM khác) các giấy phép
CC của các tài nguyên bạn muốn kết hợp/phối lại có tương thích hay không, và
đảm bảo các điều khoản của giấy phép là phù hợp với cách bạn muốn sử dụng
tài nguyên đó.

2. Lựa chọn một giấy phép phù hợp tùy thuộc vào cách bạn muốn sử dụng tài
nguyên đó. 

3. Sử dụng trình chọn giấy phép CC để lựa chọn giấy phép CC đúng và có được các
đường liên kết đúng do trình chọn giấy phép CC đó tự động tạo ra. 

4. Sao chép nội dung được cung cấp và dán nó vào TNGDM của bạn tùy theo mục
đích để người  đọc được hay máy đọc được (xem  Hình 3.8.  Cấp phép mở để
‘Người đọc được’ và ‘Máy đọc được’).

5. Đảm bảo rằng tất cả thông tin cấp phép được cung cấp rõ ràng bất cứ ở đâu
TNGDM của bạn được phân phối. 

Thể hiện các thực hành tốt nhất thừa nhận ghi công tác giả, cho cả các tác giả của
TNGDM và các sáng tạo của riêng bạn
Toàn bộ cấu trúc hệ thống cấp phép CC, cũng như vô số kế hoạch của ý tưởng “mở”,
nằm lại ở ý tưởng rằng người sáng tạo tác phẩm có thể được thừa nhận mà không cấm
bất kỳ ai khác khỏi việc sử dụng nó làm nguồn cảm hứng hoặc phân phối lại nó. Điều
này giải thích vì sao là mệnh lệnh phải thừa nhận ghi công đúng và vạn năng các tác
phẩm của những người khác khi bạn sử dụng chúng, cũng như tuân theo vài quy tắc để
xác định quyền tác giả của riêng bạn (xem Hình 3.7. Thừa nhận ghi công cho tác giả
của tác phẩm theo TASL và giải thích có liên quan tới nó).
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L5.3 Xuất bản TNGDM 
Năng lực L5.3 có 3 nội dung: (1) Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để
đảm bảo tính khả dụng; (2) Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có
thể; và (3) Xác định các kho TNGDM chính ở đó những người tạo lập TNGDM có thể xuất
bản các sáng tạo của họ
Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để đảm bảo tính khả dụng 
Để đảm bảo TNGDM là tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại
được, nó cần phải tuân thủ các nguyên tắc FAIR, bất kể bạn là người sử dụng (xem
năng lực L2.2 Lựa chọn TNGDM thích hợp) hay bạn là người thiết kế/tạo ra TNGDM đó
(xem năng lực L4.1 Thiết kế TNGDM). 
Ở thời điểm hiện tại, việc tuân thủ FAIR là không dễ, vì vậy tối thiểu bạn nên nhớ  9
trường để điền vào để có các thông tin cơ bản của tài nguyên và 9 thực hành tốt nhất
được UNESCO khuyến nghị để đảm bảo khả năng tiếp cận của nó, như Hướng dẫn của
IOF, bản gốc tiếng Anh, phần năng lực D4.1.2, các trang 64-71) đã nêu: 
9 thực hành tốt nhất để đảm bảo khả năng tiếp cận: 

1. Gắn nhãn để chỉ định các nhu cầu học tập nào tài nguyên đó giải quyết; 
2. Cho phép tạo lập các biến thể và các cải tiến thông qua các giấy phép mở; 
3. Hỗ trợ việc tạo kiểu linh hoạt (ví dụ, tăng phông chữ, cải tiến độ tương phản màu

sắc và tinh chỉnh hình thức cho sinh viên khiếm thị hoặc các thiết bị di động); 
4. Hỗ trợ kiểm soát chức năng và điều hướng bàn phím (cho sinh viên không thể sử

dụng hoặc không có quyền truy cập tới chuột và thiết bị con trỏ); 
5. Cung cấp các mô tả âm thanh hoặc văn bản đối với thông tin không ở dạng văn

bản được trình bày trong các video, hình đồ họa hoặc hình ảnh (cho các sinh
viên khiếm thị hoặc những người có màn hình hạn chế); 

6. Cung cấp các chú thích văn bản của thông tin được trình bày ở định dạng âm
thanh (cho các sinh viên khiếm thính hoặc không có giao diện âm thanh); 

7. Tách bạch rõ ràng văn bản có thể đọc được trên giao diện khỏi mã hoặc kịch bản
- scripting nằm bên dưới (để xúc tác cho việc dịch); 
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8. Sử dụng các định dạng mở ở bất cứ đâu có thể để làm dễ dàng hơn cho các hệ
thống truy cập lựa chọn thay thế và các thiết bị hiển thị và kiểm soát tài nguyên; 

9. Gắn với các tiêu chuẩn quốc tế về tính tương hợp sao cho TNGDM có thể được sử
dụng trên một dải rộng lớn các thiết bị và ứng dụng. 

9 trường thông tin cơ bản của tài nguyên: 
1. Tiêu đề; 
2. Tác giả; 
3. Mô tả ngắn gọn; 
4. Các thẻ; 
5. Ngày tạo lập; 
6. Mức học; 
7. Các mục tiêu giảng dạy; 
8. Ước tính thời lượng học; và 
9. Các điều kiện tiên quyết tiềm tàng. 

Với TNGDM, bạn có thể sẽ cần bổ sung tối thiểu 2 trường nữa, gồm: (1) Giấy phép; và (2)
Mã nhận diện (định danh) thường trực duy nhất, ví dụ một mã nhận diện đối tượng số
– DOI (Digital Object Identifier). 
Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có thể
Là giảng viên, bạn có thể đóng vai trò là người sử dụng và/hoặc người thiết kế/tạo lập
TNGDM. 
Là người thiết kế/tạo lập TNGDM, sẽ là vô nghĩa nếu nó chỉ được lưu lại trong máy tính
của bạn, thay vào đó, nó cần phải được chia sẻ mở càng rộng càng tốt trên và qua
Internet sao cho càng nhiều người tìm thấy được, truy cập được và sử dụng lại nó được
càng tốt, như theo nguyên tắc FAIR. 
Là người sử dụng TNGDM, bạn cần biết rằng ở thời điểm hết năm 2022 đã có 2,5 tỷ các
tác phẩm được cấp phép mở CC, rất nhiều trong số đó là TNGDM, và con số này đang
liên tục gia tăng. Điều này có được là nhờ vào sự nhiệt tình có liên quan tới ý tưởng của
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giáo dục mở, vạn năng như một quyền cơ bản của con người; ý tưởng mà đã và đang
giành được chỗ đứng kể từ Diễn đàn TNGDM Toàn cầu lần đầu tiên vào năm 2002, khi
lần đầu tiên UNESCO đã đưa ra khái niệm TNGDM (xem L1.2 Liệt kê các cột mốc lịch sử
của TNGDM). 
Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO với mục tiêu nhằm để hoàn thành các mục tiêu
phát triển bền vững của Liên hiệp quốc - SDG (Sustanable Development Goal), trong
đó có SDG 4 về “Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng và thúc đẩy cơ
hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người” (xem Chương 2. Khuyến nghị TNGDM 2019
của UNESCO), khuyến nghị các chính phủ và nhắc nhở tất cả mọi người về vai trò quan
trọng của TNGDM. Tại Việt Nam, Quyết định số 1117/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính
phủ ban hành ngày 25/09/2023 ‘Phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài
nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học’ đã khẳng định sự quan tâm của chính phủ
về ứng dụng và phát triển TNGDM ở Việt Nam, đặc biệt trong giáo dục đại học; một
trong các mục tiêu của Quyết định này trong giai đoạn 2023-2026 là ‘Xây dựng, phát
triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học’ với các chỉ tiêu rất cụ thể để thu
hút các giảng viên giáo dục đại học vào việc tạo lập TNGDM: (1) Trên 40% số cơ sở giáo
dục đại học tham gia xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại
học; (2) Trên 20% số ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học có giáo trình, tài
liệu giảng dạy, học tập được đưa lên hệ thống cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở
trong giáo dục đại học; và (3) Trên 300 giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập trong giáo
dục đại học được đưa lên cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.
Để đạt được mục tiêu với các tiêu chí cụ thể đó của Quyết định 1117/QĐ-TTg, chắc
chắn các giảng viên giáo dục đại học trong những năm tới sẽ được khuyến khích để
“Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có thể” bằng sự hỗ trợ của các
giải pháp, kế hoạch kinh phí và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình như được
nêu rõ trong Quyết định đó.
Xác định các kho TNGDM chính ở đó những người tạo lập TNGDM có thể xuất bản
các sáng tạo của họ
Nội dung ‘Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho phù hợp nhất cho
các nhu cầu của bạn’ của năng lực L2.1 Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm ra TNGDM liệt
kê vài hub với tổng số khoảng vài chục trang web bạn có thể tìm kiếm TNGDM mở để
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sử dụng. Tuy nhiên, số lượng các trang trong số đó cho phép bạn chia sẻ các tài liệu
bạn tạo ra là không nhiều. Ở thời điểm hiện nay, số lượng các trang cho phép bạn tải
lên và chia sẻ tệp là khoảng hơn 200 trang100, vài trong số đó được liệt kê dưới đây: 

1. Google Drive,  https://www.google.com/drive/. Mỗi tài khoản Google được tặng
miễn phí 15 GB không gian trống, bao gồm Google Drive để tải lên và chia sẻ các
tệp. Google Drive có các trang con: (1) YouTube, https://www.youtube.com/, nơi
bạn có thể tải lên và chia sẻ các tệp video/âm thanh, có tính năng cấp phép mở
CC cho các tệp đó bằng giấy phép CC BY; (2) Google Photo nơi bạn có thể tải lên
và chia sẻ các tệp hình ảnh tại địa chỉ: https://photos.google.com/; và không thể
không kể tới bộ công cụ văn phòng trực tuyến (3) Google Docs. 

2. Vimeo,  với  Vimeo  Creative  Commons,  https://vimeo.com/creativecommons.
Bạn có thể tải lên và chia sẻ các tệp video và gắn bất kỳ giấy phép CC nào cho nó
trong Vimeo Creative Commons - điều rất tốt cho mục đích giáo dục, và bạn
được tặng miễn phí vài không gian cho các tệp bạn tải lên và chia sẻ ở đó. 

3. Dropbox, https://www.dropbox.com/. Mỗi tài khoản ban đầu nhận được vài GB
không gian trống để bạn tải lên và chia sẻ các tệp. 

4. OneDrive,  https://onedrive.live.com/. Tương tự như với Google Drive, OneDrive
của Microsoft  đi  cùng với  bộ công cụ phần mềm văn phòng trên trực tuyến
Microsoft Office 365. Mỗi tài khoản được tặng 5 GB không gian trống để bạn có
thể tải lên và chia sẻ các tệp ở đó. 

5. Mega,  https://mega.nz/. Website chia sẻ tệp này tặng cho mỗi tài khoản 20 GB
không gian đĩa trống bạn có thể sử dụng để tải lên và chia sẻ các tệp của mình. 

6. Box, https://www.box.com/. Một website chia sẻ tệp an toàn và phổ biến khác.
Trong bối cảnh của Khoa học Mở, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đề xuất bất kỳ
ai bắt đầu con đường khoa học mở và muốn có các kỹ năng khoa học mở cốt lõi nên sử
dụng các kho như Zenodo (https://zenodo.org/) và GitHub (https://github.com/) để tải
lên và chia sẻ các tác phẩm là kết quả nghiên cứu bất kỳ dạng nội dung nào (hình ảnh,
video, âm thanh, văn bản, phần mềm) mà không bị hạn chế về dung lượng không gian
trống như các kho được nêu ở trên. Quan trọng, hai kho này đều có tính năng quản lý
phiên bản tài liệu, cấp phép mở hoặc chỉ định giấy phép mở cho tài liệu/phần mềm, và
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đặc biệt Zenodo còn tự động gắn mã nhận diện đối tượng số -  DOI (Digital Object
Identifier) cho tài liệu/phần mềm, trong khi cấp phép mở và việc gắn các mã nhận diện
thường trực đều là các đặc tính không thể thiếu của TNGDM tuân thủ FAIR. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể thử sử dụng các trang web là hạ tầng được lựa chọn cho
Khoa học Mở101, như được minh họa trên Hình 4.8, dù chúng không nhất thiết phải là
các trang web dành cho việc chia sẻ tệp cá nhân. 

Hình 4.8. Các trang web hạ tầng Khoa học Mở được lựa chọn để đầu tư thời gian tới
L5.4 Quảng bá TNGDM 
Năng lực L5.4 có 3 nội dung: (1) Hiểu vòng đời của tài nguyên; (2) Sử dụng các mạng xã
hội để quảng bá TNGDM; và (3) Xác định các cộng đồng thực hành để khám phá và
phân tích việc sử dụng TNGDM. 
Hiểu vòng đời của tài nguyên 
Thông thường, vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ tham chiếu tới các pha mà
sản phẩm hoặc dịch vụ đó trải qua từ thiết kế của nó tới sự kết thúc của nó. Các pha đó
thường theo chu kỳ, và có thể đi từ pha đầu của một dự án tài nguyên, phát triển, thẩm
định và khai thác của nó, tới các pha cuối cùng, ở đó nó hoặc được lưu trữ hoặc bị xóa.
Quy trình này có thể được lặp đi lặp lại. 
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Hình 4.9. Vòng đời TNGDM theo WikiEducator (trái) và QUBES (phải)
Có nhiều cách tiếp cận về vòng đời TNGDM, một trong những cách đó là vòng đời
TNGDM được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn mở như được minh họa trên Hình 4.6 khi nói về
năng lực L4.1 Thiết kế TNGDM ở trên. Vài cách tiếp cận khác như của trang QUBES102

với 5 giai đoạn: tìm kiếm, tùy chỉnh, sử dụng, tinh chỉnh, và chia sẻ; của WikiEducator103

với các giai đoạn: tìm kiếm, tạo lập, sử dụng (trong giai đoạn sử dụng lại có các hoạt
động như tùy chỉnh, chia sẻ, cộng tác, và học tập), và đáp ứng nhu cầu; hay của Hướng
dẫn của IOF (Hình 12, trang 93, bản gốc tiếng Anh). 
Cho dù bạn có thể đi theo cách tiếp cận bất kỳ nào ở trên, thì có một thực tế là rất khó
để xác định một cách chính xác vòng đời của TNGDM, vì chúng có khả năng được kết
hợp/phối lại một phần hoặc toàn bộ vào các TNGDM và/hoặc sáng tạo khác.
Sử dụng các mạng xã hội để quảng bá TNGDM
Hầu hết những người sáng tạo TNGDM xuất bản và phổ biến các sáng tạo của họ trên
các phương tiện xã hội, chẳng hạn như Facebook, Google+, Twitter (nay là X), Zalo và
khác. Danh tiếng cá nhân của họ đảm bảo tính trực quan các sáng tạo của họ, vì họ áp
dụng các thực hành thuyết phục ngay từ đầu như lựa chọn giấy phép và mô tả tài
nguyên, không nhắc tới mối liên quan và chất lượng tổng thể của nó, bao gồm cả cho
việc giảng dạy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 94/139



Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài ra, các nền tảng chia sẻ bây giờ là rất mạnh nên không cần phải làm thêm bất kỳ
điều gì để đảm bảo tiềm năng cho sự phát hiện và tính trực quan của TNGDM được các
thành viên cộng đồng tạo ra. 
Xác định các cộng đồng thực hành để khám phá và phân tích việc sử dụng TNGDM
Các cộng đồng thực hành là thú vị, vì họ thường xúc tác cho người học để áp dụng các
thực hành tốt nhất trong sử dụng TNGDM. Việc triển khai một tài nguyên có thể quan
trọng hơn bản thân tài nguyên đó, vì xung lượng học tập. Xung lượng như vậy là tài sản
thực sự đối với các giảng viên, đặc biệt khi có nhiều thảo luận theo mọi hướng. Bất kỳ
ai đã giành được kinh nghiệm như vậy từ một cộng đồng thực hành đều có thể, tới lượt
mình, đóng góp cho cộng đồng thực hành của họ. 
Trong môi trường giáo dục, các cộng đồng thực hành đi theo 2 chủng loại chính: 

• các cộng đồng chính quy tập hợp các cơ sở khác nhau (ví dụ, tất cả các giảng
viên của một bộ môn trong khu vực học thuật hoặc vùng địa lý nhất định) hoặc
các hiệp hội; 

• các cộng đồng phi chính quy nổi lên trong các mạng xã hội. Các ví dụ là các
nhóm Facebook hoặc các cộng đồng phi chính quy bị/được thu hút xung quanh
một thẻ hashtag trên Twitter (nay là X). 

Các cộng đồng chính quy thường dài lâu, nhưng họ không linh hoạt như các cộng đồng
phi chính quy, nó có thể nổi lên và biến mất nhanh chóng, với những tiến hóa và đòi
hỏi về giảng dạy. 
Các tác nhân TNGDM, dù họ là các giảng viên, nhà quản lý, nhà thiết kế hay thậm chí
các sinh viên, nên tham gia trong một cộng đồng thực hành TNGDM để đóng góp vào
tác động của lực lượng quan trọng này cho giáo dục.
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L6 Sư phạm được Tài nguyên Giáo dục Mở xúc tác 

Lĩnh vực năng lực L6 Sư phạm được TNGDM xúc tác
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L6.1 Hiểu về Sư phạm
được TNGDM xúc tác

1. Mô tả Sư phạm được TNGDM xúc tác trong bối cảnh nhiều định 
nghĩa sư phạm mở khác nhau
2. Mô tả các hoạt động 5R đặc trưng của TNGDM
3. Mô tả và cho ví dụ về các bài tập tái tạo lại được
4.  Mô tả tầm quan trọng của việc cấp phép mở và ý nghĩa của
Khung ALMS 

L6.2 Thực hành Sư phạm
được TNGDM xúc tác

1. Liệt kê các phương pháp và ví dụ thực tế và/hoặc có triển vọng
áp dụng Sư phạm được TNGDM xúc tác
2. Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của giảng viên
3.  Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của sinh viên/học
sinh

L6.1 Hiểu về Sư phạm được TNGDM xúc tác 
Năng lực L6.1 có 4 nội dung: (1) Mô tả Sư phạm được TNGDM xúc tác trong bối cảnh
nhiều  định  nghĩa  sư phạm  mở  khác nhau;  (2)  Giải  thích  các hoạt  động  5R  và  các
quyền/nguyên tắc tương ứng (ALMS); (3) Mô tả và so sánh các bài tập tái tạo lại được so
với bài tập sử dụng một lần; và (4) Mô tả tầm quan trọng của việc cấp phép mở trong
Sư phạm được TNGDM xúc tác; .
Mô tả Sư phạm được TNGDM xúc tác trong bối cảnh nhiều định nghĩa sư phạm mở
khác nhau
Trong bài báo nghiên cứu với tiêu đề ‘Định nghĩa Sư phạm được TNGDM xúc tác’104, các
tác giả David Wiley và John Hilton đã viết: Sư phạm được TNGDM xúc tác là tập hợp các
hoạt động giảng dạy và học tập chỉ khả thi hoặc thực tế trong bối cảnh của các quyền
5R đặc trưng của TNGDM.
Định nghĩa Sư phạm được TNGDM xúc tác (OER-enabled Pedagogy) được đưa ra trong
bối cảnh có nhiều định nghĩa khác nhau về Sư phạm Mở - OP (Open Pedagogy) và/hoặc
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Thực hành Giáo dục Mở - OEP (Open Educational Practices), như được hai tác giả này
nêu trong phần tóm tắt bài báo nghiên cứu nêu trên của họ: “Thuật ngữ “sư phạm mở”
đã được sử dụng theo nhiều cách khác nhau vài thập kỷ qua. Trong những năm gần
đây, việc sử dụng nó đã trở nên có liên quan đến TNGDM. Phạm vi rộng lớn các định
nghĩa cạnh tranh về sư phạm mở, cùng với sự chồng chéo về mặt ngữ nghĩa với một
thuật ngữ khác chưa được xác định rõ ràng, các thực hành giáo dục mở, khiến cho việc
tiến hành nghiên cứu về chủ đề sư phạm mở trở nên khó khăn.”  
Thật vậy, nhiều nhà nghiên cứu và/hoặc tổ chức trên thế giới sử dụng các thuật ngữ OP
và/hoặc OEP với các định nghĩa khác nhau, như được nêu một vài bên dưới đây. 
Nhà nghiên cứu Christina Hendricks ở Đại học British Columbia trong một bài báo
đăng trên blog của mình đã tập hợp các định nghĩa OP và/hoặc OEP khác nhau, với
nhiều góc nhìn khác nhau từ nhiều nhà nghiên cứu khác nhau khắp trên thế giới 105, với
giả thiết OP và OEP được sử dụng lẫn cho nhau tại thời điểm đó của tác giả, thì chúng
có thể có những điểm chung sau: 

• TNGDM: định nghĩa OP theo các thực hành có thể thực hiện được nhờ các giấy
phép mở, do đó các thực hành có thể thực hiện được nhờ TNGDM. 

• Quyền truy cập: quyền truy cập tới nội dung/việc học tập giúp giảm gánh nặng
lên người học và gia đình của họ. 

• Sự kết nối: giữa các sinh viên với nhau, giữa các sinh viên và giảng viên, giữa lớp
học và những người bên ngoài lớp học, v.v. 

• Sinh viên như các đồng sáng tạo, có thẩm quyền và quyền tự quyết nhiều
hơn trong giáo dục của họ. 

• Sinh viên đóng góp cho kiến thức và các nguồn có giá trị cho thế giới, thay vì
chỉ tiếp thu kiến thức. 

• Công bằng, bình đẳng xã hội
• Sự cởi mở, khả năng tiếp thu thay đổi
• Minh bạch: ví dụ như trong chính phủ mở 
• Thực hành phản ánh
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Từ danh sách dài này, tác giả đã đưa ra một danh sách rút gọn những gì là ‘mở’ trong
OP và/hoặc OEP gồm: (1) nhìn thấy được: minh bạch; (2)  thay đổi được: cởi mở, tính
mở đối với sự thay đổi; 5R (ví dụ: sửa lại, phối lại); (3) có sẵn được: quyền truy cập; (4)
xuyên biên giới: kết nối, cộng đồng rộng lớn hơn, sinh viên đóng góp kiến thức và tài
nguyên cho thế giới; và (5) quyền tự do: quyền tự chủ, quyền được chia sẻ. Sau đó, tác
giả cũng đã đưa ra định nghĩa của riêng mình về OP/OEP, là: “các hoạt động giảng dạy
và học tập mở ra các ranh giới giáo dục vốn là đóng để thúc đẩy khả năng tiếp cận,
quyền tự quyết, sự kết nối, tính minh bạch và chuyển đổi vì mục đích cải thiện việc học
tập của sinh viên cùng với công bằng và công lý xã hội”. 
Trong khi đó, trên trang web của Đại học British Columbia nêu định nghĩa OP 106 như
sau: “Sư phạm Mở là ứng dụng các khái niệm của mở cho các thực hành giảng dạy và
học tập. Nó có thể bao gồm sự kết hợp các chiến lược, công nghệ và cộng đồng mạng
để trao quyền cho người học kiểm soát và chủ động trong việc học của chính mình.
Module này sẽ khám phá các phương pháp giảng dạy và học tập được xây dựng dựa
trên các nguyên tắc của tính mở và sự tham gia của người học”. 
Michael D. Aldridge của Đại học Bắc Colorado, tác giả của tài liệu ‘Công cụ thúc đẩy Sư
phạm Mở trong lớp học’, xuất bản năm 2022, đưa ra định nghĩa: “Sư phạm mở (OP) đơn
giản có nghĩa là các giảng viên tham gia với học sinh để tạo lập thông tin thay vì để học
sinh là  người tiêu dùng thụ động thông tin”107. Cũng trong tài liệu này, tác giả đưa ra
khái niệm Sư phạm Mở lấy giảng viên làm trung tâm (Teacher-Centric Open Pedagogy),
trong đó Sư phạm được TNGDM xúc tác là một trong số bốn thành phần của nó gồm:
(1) Thiết kế mở; (2) Nội dung mở; (3) Đánh giá mở; và (4) Sư phạm được TNGDM xúc tác.
Một tài liệu do UNESCO108 xuất bản năm 2018 nêu: “Mục tiêu của OEP là để xây dựng tri
thức, các kỹ năng, và hành vi hỗ trợ và cải thiện cho việc dạy và học. Việc sử dụng
TNGDM thể hiện sự kham được độc nhất vô nhị đối với các nhà giáo dục, vì sử dụng
TNGDM là sự mời chào để tùy biến thích nghi, cá nhân hóa, và bổ sung thêm sự thích
hợp cho các tài liệu để truyền cảm hứng và khuyến khích học tập sâu hơn trong lớp
học và xuyên khắp các cơ sở". 
Một tài liệu do Ủy ban châu Âu năm 2019109 xuất bản coi sư phạm mở và thực hành giáo
dục mở là có thể dùng lẫn cho nhau, và: “OEP tham chiếu tới các thực hành giảng dạy
và học tập cụ thể không chỉ sử dụng TNGDM, mà còn mở để thay đổi, tùy chỉnh và cộng
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tác. OEP cũng liên quan tới sự thừa nhận chính thức các chứng chỉ và chứng nhận của
việc học tập mở. OEP thường dựa trên việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. OEP hỗ
trợ sử dụng và sử dụng lại TNGDM, chương trình giảng dạy, các bài giảng và các kế
hoạch bài học được ghi lại, cũng như việc chia sẻ các kinh nghiệm và chiến lược giảng
dạy và học tập. Tầm nhìn của OEP là để rời khỏi trọng tâm nhằm vào các tài nguyên,
thay vào đó tập trung vào ‘các thực hành’ và các phương pháp mà chúng là một phần
của việc giảng dạy và học tập một môn học nhất định (chẳng hạn như khoa học, kỹ
thuật, v.v.).”
Trong chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế cho các khóa học về cấp phép mở
Creative Commons của mình cho các nhà giáo dục, thủ thư hàn lâm, và văn hóa mở
(xem 3.9 Chứng chỉ Creative Commons cho các nhà giáo dục, thủ thư hàn lâm, và văn
hóa mở), tổ chức Creative Commons nêu rõ rằng có 3 định nghĩa liên quan việc đưa
tính mở vào sư phạm110, gồm: 

1. Thực hành Giáo dục Mở (OEP) (Bài thuyết trình Open Edu Global 2018 của
Cronin):  Sử dụng/sử dụng lại/tạo lập TNGDM và các thực hành sư phạm, cộng
tác sử dụng các công nghệ xã hội và có sự tham gia để tương tác, học tập ngang
hàng, tạo lập và chia sẻ kiến thức cũng như trao quyền cho người học.

2. Sư phạm mở (chương của DeRosa & Jhangiani trong Hướng dẫn làm sách giáo
khoa mở với các sinh viên năm 2017): Cam kết định hướng tiếp cận tới nền giáo
dục do người học định hướng và một quá trình thiết kế kiến trúc cũng như sử
dụng các công cụ học tập cho phép người học định hình những kiến thức phổ
biến chung mà họ là một phần trong đó. Xem thêm tại OpenPedagogy.org.

3. Sư phạm được TNGDM xúc tác (bài báo trên tạp chí năm 2018 của Wiley &
Hilton): Một tập hợp các thực hành dạy và học chỉ có thể thực hiện được hoặc
thực tế khi bạn được phép tham gia vào các hoạt động 5R.

Có thể thấy, OP/OEP có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng điểm chung nhất và trước
nhất của hầu như tất cả các định nghĩa đó đều có thành tố TNGDM, điều giải thích vì
sao David Wiley và John Hilton khi tuyên bố về ‘Sư phạm được TNGDM xúc tác’, đã nêu
rõ: “Khi đưa ra tuyên bố này, chúng tôi không có ý định gây nghi ngờ về hiệu quả tiềm
tàng của nhiều phương pháp sư phạm được dán nhãn là mở... Thay vì cố gắng tranh
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luận về một định nghĩa chuẩn mực về sư phạm mở, chúng tôi đề xuất một thuật ngữ
mới, "Sư phạm được TNGDM xúc tác" (OER-enabled Pedagogy)”. 
Mô tả các hoạt động 5R đặc trưng của TNGDM
Ở phần trên, khi đề cập tới năng lực  L1.3 Cân nhắc vai trò cụ thể trong phong trào
TNGDM với minh họa trên  Hình 4.3.  Nguyên tắc “5R” của David Wiley  đã cho biết ý
nghĩa của các quyền 5R đặc trưng của TNGDM, được nhắc lại ở đây, chúng gồm: 

• Retain - Giữ lại: Tạo lập, sở hữu, và kiểm soát bản sao cá nhân nội dung (ví dụ,
tải nội dung xuống và giữ bản sao của riêng bạn)

• Reuse - Sử dụng lại: Sử dụng nội dung ở dạng không bị sửa đổi của nó (ví dụ,
trên trang web, trong bài thuyết trình, trong lớp học)

• Revise - Sửa lại: Tùy chỉnh, tinh chỉnh, sửa đổi, cải tiến, hoặc thay đổi nội dung
(ví dụ, dịch sang một ngôn ngữ khác)

• Remix - Phối lại: Kết hợp nội dung gốc hoặc nội dung được sửa lại với TNGDM
khác để tạo ra thứ gì đó mới (ví dụ, tạo một bản kết hợp/phối lại)

• Redistribute - Phân phối lại: Chia sẻ các bản sao nội dung gốc, nội dung được
sửa lại, hoặc nội dung được kết hợp/phối lại của bạn với những người khác (ví
dụ, đăng một bản sao trên trực tuyến hoặc tặng một bản sao cho bạn bè).

Đây là các quyền mà các tài nguyên đóng theo bản quyền truyền thống không có. Theo
David Wiley111, việc sử dụng TNGDM tương tự như cách chúng ta sử dụng các sách giáo
khoa thương mại là giống như việc lái chiếc máy bay hạ cánh xuống một con đường, dù
máy bay có các bánh xe và có khả năng hạ cánh xuống đường, miễn là con đường đó
đủ rộng. “Nhưng mục đích của máy bay là bay với tốc độ hàng trăm dặm một giờ – chứ
không phải như lái xe ô tô. Việc lái máy bay vòng quanh, chỉ vì lái xe ô tô là cách chúng
ta vẫn di chuyển trong quá khứ, lãng phí tiềm năng to lớn của máy bay.”
Để tận dụng được tối đa các quyền 5R đặc trưng cho TNGDM mà các tài nguyên đóng
theo bản quyền truyền thống không có, cũng trong bài đăng của mình nêu trên, ông
đã đề xuất loại bỏ các bài tập sử dụng một lần (Disposable Assignments) và thay vào
đó là các bài tập có khả năng tái tạo lại được, hay nói vắn tắt là các bài tập tái tạo lại
được (Renewable Assignments) trong các hoạt động giảng dạy và học tập. 
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Ông cũng đưa ra ví dụ cụ thể từng bước một về cách giảng viên có thể thu hút các sinh
viên của mình vào việc tận dụng rõ ràng các quyền 5R của TNGDM đang được sử dụng
trong các tài liệu chính thức của khóa học để cho phép họ mở rộng và cải thiện chúng
cho bản thân họ, bạn bè của họ và các sinh viên các khóa học trong tương lai. Ví dụ:

• Bắt đầu bằng việc thiết lập các mối quan hệ tin cậy với sinh viên. Bạn hãy hỏi họ
làm điều gì đó mà họ trước đó có thể chưa bao giờ thử. Họ sẽ không đi theo bạn
nếu họ không tin bạn.

• Cung cấp một mô tả rõ ràng về bài tập đó - sinh viên sẽ sửa lại và phối lại tư liệu
hướng dẫn chính thức của lớp học (chúng là TNGDM) với TNGDM khác và với tác
phẩm gốc của riêng bạn để tạo ra một hướng dẫn nhỏ (trong bất kỳ phương tiện
nào) về một chủ đề mà sinh viên thường phải vật lộn với nó trong khóa học. Các
sinh viên sau đó sẽ sử dụng hướng dẫn đó của họ để dạy về chủ đề đó cho bạn
bè của họ. Hướng dẫn tốt nhất sẽ được tích hợp vào trong bộ sưu tập TNGDM
hoặc sách giáo khoa mở chính thức để các sinh viên khác sử dụng bắt đầu từ học
kỳ sau.

• Ngoài mô tả rõ ràng bài tập đó, bạn cũng nên cung cấp mô tả chi tiết về cách
thức bài tập đó sẽ được chấm điểm như thế nào và/hoặc các ví dụ về tác phẩm
chất lượng cao của sinh viên.

• Hãy chỉ ra sự đa dạng các ví dụ thực hành. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng
bài tập có giá trị này, hãy sử dụng TNGDM mà bạn đã biên soạn để hỗ trợ việc
học tập của sinh viên như là các ví dụ của bạn. Hãy nói cho sinh viên qua một
quá trình lựa chọn các tài nguyên hiện có và phối lại chúng thành thứ gì đó hỗ
trợ cụ thể cho việc học tập của họ. Nếu bạn có tác phẩm của sinh viên hiện hành
thì bạn có thể chỉ ra, thậm chí còn tốt hơn.

• Mời học sinh tham gia vào hoạt động phối lại (hay còn gọi là sắp xếp và chuyển
đổi) với mục tiêu hướng đến các tương tác kèm cặp bạn bè sắp tới của họ (sử
dụng các chiến lược như tóm tắt, đặt câu hỏi và làm rõ trong quá trình thiết kế
bản phối lại của họ).

• Cung cấp phản hồi có tính xây dựng cho sinh viên về bản phối lại của họ và mời
họ sửa lại hướng dẫn của mình.
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• Khi các bản sửa lại hoàn thành, mời sinh viên tham gia vào trải nghiệm giảng
dạy qua lại lẫn cho nhau. Sau bước này, hãy mời sinh viên thực hiện vòng sửa lại
cuối cùng dựa trên kinh nghiệm của đối tác của họ với các tư liệu đó.

• Sau khi xem xét, bạn hãy chúc mừng những sinh viên có bài hướng dẫn sẽ được
tích hợp vào tư liệu khóa học chính thức cho học kỳ tiếp theo.

Ví dụ cụ thể này cho thấy: 
• Như David Wiley khẳng định: “Vì bài tập này khuyến khích họ làm việc theo bất

kỳ phương tiện nào họ thích, nên sinh viên chọn thứ gì đó họ thích, điều này
khiến họ đầu tư ở một cấp độ khác. Vì bất kỳ bản phối lại nào trong số này có
thể giúp sinh viên học kỳ tiếp theo rốt cuộc nắm bắt được khái niệm đã được
chứng minh là rất khó trong quá khứ, nên giảng viên sẵn sàng đầu tư vào phản
hồi và khuyến khích ở một cấp độ khác.”

• Việc yêu cầu sinh viên giúp định hình lại và trình bày lại nội dung khóa học theo
những cách mới và sáng tạo có thể bổ sung thêm các TNGDM có giá trị vào kho
dữ liệu chung, đồng thời cho phép công việc mà sinh viên thực hiện trong khóa
học tiếp tục có tác động có ý nghĩa sau khi khóa học kết thúc. 

• Quan trọng, bằng việc tận dụng các quyền 5R đối với một TNGDM sẵn có, người
học có khả năng gia tăng giá trị của nó vì lợi ích của cộng đồng những người học
khác khắp trên thế giới, vượt ra khỏi khóa học của mình, chứ không chỉ là những
người tiêu dùng thụ động kiến thức được truyền đạt từ giảng viên của họ. 

Mô tả và cho ví dụ về các bài tập tái tạo lại được 
Theo David Wiley, các bài tập sử dụng một lần là “các bài tập mà sinh viên phàn nàn về
việc phải làm và giảng viên phàn nàn về việc chấm điểm. Đó là những bài tập không
mang lại giá trị nào cho thế giới - sau khi sinh viên dành ba giờ để tạo ra nó, giáo viên
dành 30 phút để chấm điểm, và rồi sinh viên vứt nó đi. Những bài tập này không chỉ
không mang lại giá trị nào cho thế giới mà thực tế còn hút hết giá trị của thế giới. Thật
là lãng phí thời gian và sức lực của não bộ (và có khả năng là nguồn thặng dư nhận
thức khổng lồ)!”. Tiếp theo, ông tự đặt ra câu hỏi và gợi ý luôn câu trả lời cho câu hỏi
đó: “Nếu chúng ta thay đổi những "bài tập sử dụng một lần" này thành các hoạt động
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thực sự mang lại giá trị cho thế giới thì sao? Khi đó, sinh viên và giảng viên có thể cảm
thấy khác về thời gian và công sức họ đã đầu tư vào chúng.”
Việc cho phép sinh viên định hình lại và trình bày lại nội dung khóa học để có được tác
động sau khi khóa học kết thúc và có thể phục vụ cho sinh viên các khóa học tương lai,
như được nêu trong ví dụ ở trên,  chính là ví dụ về việc loại bỏ bài tập sử dụng một lần
để hình thành các bài tập tái tạo lại được. 
Bên dưới đây là một vài ví dụ thực tế về việc sinh viên có thể tạo ra các bài tập tái tạo
lại được thông qua việc tạo ra các video hướng dẫn cho một chủ đề hoặc bài tập cụ
thể112. Các video hướng dẫn đó có thể bao trùm dải rộng lớn các chủ đề như dạy các kỹ
năng cụ thể, tóm tắt các khái niệm chính, cung cấp các ví dụ đã làm việc, hoặc tạo ra
các kết nối với cuộc sống của sinh viên.

• Sinh viên tạo ra các bài trình chiếu bằng văn bản hoặc dựa trên video, tóm tắt
các khía cạnh chính của cốt truyện, nhân vật, cách diễn giải, biểu tượng, v.v. Các
tóm tắt đó có thể vừa được sử dụng vừa được cải tiến bởi các thế hệ những
người học tương lai.

• Sinh viên tạo ra các ví dụ được sử dụng để cung cấp cho các sinh viên khác các
mẫu template từng bước một về cách để giải quyết các vấn đề, đặc biệt trong
các chủ đề đã được chứng minh là gây khó khăn cho sinh viên trong các học kỳ
trước đó. Chúng đặc biệt phổ biến trong các khóa học về toán.

• Sinh viên giải thích cách thức các nguyên tắc được học trên lớp được minh họa
trong các phương tiện truyền thông đại chúng như phim ảnh, truyền hình, âm
nhạc hoặc sách.

• Sinh viên tạo ra các trò chơi được các thế hệ người học tương lai chơi để giúp họ
chuẩn bị hoặc đào sâu việc học tập của họ hoặc các chủ đề cụ thể.

• Sinh viên tạo ra các hướng dẫn để chỉ cho các sinh viên khác qua các bài đọc
hoặc bài giảng.

Nhiều ví dụ về các bài tập tái tạo lại được sẽ tiếp tục được đề cập tới trong các phần
sau của chương này. 
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Mô tả tầm quan trọng của việc cấp phép mở và ý nghĩa của Khung ALMS 
Như được nêu ở trên, “Sư phạm được TNGDM xúc tác là tập hợp các hoạt động giảng
dạy và học tập chỉ khả thi hoặc thực tế trong bối cảnh của các quyền 5R đặc trưng của
TNGDM.” Bản thân định nghĩa này cho thấy rằng,  Sư phạm được TNGDM xúc tác chỉ
thực tế khi TNGDM được sử dụng, trong khi các quyền 5R chỉ có được khi và chỉ khi có
việc cấp phép mở đúng cách cho các tài nguyên để biến chúng thành TNGDM. Nói một
cách khác: Cấp phép mở là điều kiện tiên quyết trong Sư phạm được TNGDM xúc tác!!!
Chương 3 ở trên cho chúng ta thấy, trong số các giấy phép CC gắn với TNGDM, có
những giấy phép đặt ra các yêu cầu và hạn chế về pháp lý làm cho TNGDM ít mở hơn so
với khi không có các yêu cầu và hạn chế này, chẳng hạn như các giấy phép có yếu tố
phi thương mại (NC) hay chia sẻ tương tự (SA). Ở đây chúng ta không đề cập tới các
giấy phép CC có yếu tố không có tác phẩm phái sinh (ND) vì chúng không đáp ứng
được định nghĩa của TNGDM. 
Tuy nhiên, không phải chỉ có các yêu cầu và hạn chế về pháp lý, mà còn cả các lựa chọn
tồi về kỹ thuật cũng làm cho TNGDM ít mở hơn, như những gì được David Wiley nêu
trong bài viết ‘Định nghĩa “Mở” trong Nội dung Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở’113 khi
tác giả đề cập tới Khung ALMS, như Hình 4.10114. 

Hình 4.10. Khung ALMS của David Wiley
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Khung ALMS cung cấp một cách để suy nghĩ về các lựa chọn kỹ thuật và hiểu mức độ
mà chúng cho phép hoặc cản trở khả năng tham gia vào các hoạt động 5R của người
dùng được phép theo các giấy phép mở. Cụ thể, Khung ALMS khuyến khích chúng ta
đặt câu hỏi theo bốn khía cạnh sau:

1. Access to Editing Tools - Quyền Truy cập Công cụ soạn thảo: Định dạng của
nội dung là gì và làm thế nào để dễ dàng phối lại hoặc sử dụng lại nội dung đó?
Liệu bạn có cần một số phần mềm đặc thù hoặc sở hữu độc quyền để tiến hành
những thay đổi hay không? Liệu có cần phải được thực hiện bằng việc sử dụng
hệ điều hành cụ thể nào hay không? Đảm bảo rằng nền tảng hoặc công cụ bạn
đang sử dụng tương thích càng rộng càng tốt. Nếu không, những người khác có
thể không có khả năng phối lại nội dung của bạn. 

2. Level of Expertise Required - Mức độ chuyên môn bắt buộc: Liệu một tác giả
khác có thể phối lại hoặc sử dụng lại nội dung của bạn với các kỹ năng công
nghệ cơ bản hay họ cần phải có các kỹ năng chuyên biệt?

3. Meaningfully Editable - Chỉnh sửa có ý nghĩa: Nhiều tác giả giảng viên có thể
muốn xuất bản sản phẩm cuối cùng của họ như một tài liệu PDF. Tuy nhiên, định
dạng PDF không dễ để chỉnh sửa và không cho phép dễ dàng phối lại và sử dụng
lại. Để một tác phẩm chỉnh sửa được một cách có ý nghĩa, nội dung đó cần phải
được xuất bản theo cách thức để những người khác dễ dàng sử dụng lại nó. 

4. Self-Sourced -  Tự cấp nguồn:  Liệu định dạng văn bản bạn cũng đang trình
chiếu có là định dạng tốt nhất để phối lại và chỉnh sửa lại nội dung, hay nó sẽ
cần phải chuyển đổi từ định dạng này sang định dạng khác để một tác giả khác
sử dụng lại nội dung đó? Tốt nhất là không cần phải chuyển đổi nội dung vì nó
có thể dẫn đến mất định dạng hoặc nội dung. 

Sử dụng Khung ALMS làm hướng dẫn, các nhà xuất bản nội dung mở có thể đưa ra các
lựa chọn kỹ thuật cho phép số lượng người tham gia lớn nhất có thể vào các hoạt động
5R. Đây không phải là lập luận cho việc "làm đơn giản hóa" tất cả nội dung mở thành
văn bản thuần túy. Thay vào đó, đây là lời mời các nhà xuất bản nội dung mở cân nhắc
kỹ lưỡng trong các lựa chọn kỹ thuật mà họ đưa ra - cho dù họ đang xuất bản văn bản,
hình ảnh, âm thanh, video, mô phỏng hay bất kỳ phương tiện nào khác.
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Cũng có thể coi Khung ALMS và các câu hỏi của nó là nhằm để đáp ứng các điều kiện
không có các rào cản về pháp lý, tài chính và kỹ thuật của Giáo dục Mở mà TNGDM là
thành phần nền tảng của nó, như được nêu ở phần 6.1. Không chỉ chuyển đổi số, mà
còn chuyển sang Giáo dục Mở; và nó cũng giải nghĩa chi tiết thêm cho khía cạnh kỹ
thuật của TNGDM đã được đề cập với các năng lực thuộc lĩnh vực L4 Tạo lập TNGDM.
L6.2 Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác 
Năng lực L6.2 có 3 nội dung: (1) Liệt kê các phương pháp và ví dụ thực tế và/hoặc có
triển  vọng áp dụng Sư phạm được TNGDM xúc tác;  (2)  Thực  hành Sư  phạm được
TNGDM xúc tác của giảng viên; và (3) Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của
sinh viên/học sinh.
Liệt kê các phương pháp và ví dụ thực tế và/hoặc có triển vọng áp dụng Sư phạm
được TNGDM xúc tác 
Các phương pháp và  ví  dụ thực tế và/hoặc  có triển  vọng áp dụng Sư phạm được
TNGDM xúc tác rải rác được đề cập tới trong các tài liệu nghiên cứu của nhiều tác giả
khác nhau. Phần này có ý định lựa chọn những bài tổng hợp các phương pháp và ví dụ
đó nhằm giúp cho việc tham chiếu tới chúng dễ dàng hơn. 
Bài báo nghiên cứu được đăng trên trang web của Nhóm Giáo dục Mở (Open Education
Group) liệt kê các ví dụ từ thế giới thực về Sư phạm được TNGDM xúc tác115, gồm: 

 1. Sinh viên viết hoặc biên tập bài viết của Wikipedia
 a) Murder, Madness & Mayhem   giao cho sinh viên nhiệm vụ biên tập (và nếu cần

thì tạo ra) các bài viết trên Wikipedia về các tác giả ít được biết đến ở Mỹ
Latin.

 b) Azzam   giao cho sinh viên y khoa năm thứ tư nhiệm vụ biên tập và cải thiện
các bài viết trên Wikipedia liên quan đến các chủ đề về sức khỏe cộng đồng.

 c) Xem thêm các bài tập dựa trên Wikipedia ở đây và ở đây. Ngoài ra, hãy xem
báo cáo này cho thấy 6% lượt chỉnh sửa các bài viết khoa học trên Wikipedia
vào tháng 4 năm 2016 là do sinh viên thực hiện.
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 2. Sinh viên phối lại các tài liệu nghe nhìn để giải trí và cung cấp thông tin 
 a) Blogs và Wikis   kết hợp video hiện có với âm thanh mới để mô tả sự khác biệt

giữa blog và wiki.
 b) Rick Noblenski: Chuyên gia Blasting Caps và Người ủng hộ Wiki   kết hợp video

hiện có với âm thanh mới để ủng hộ việc sử dụng wiki trong giảng dạy.
 c) Chính sách của Quận liên quan đến Blogs and Wikis   kết hợp video hiện có với

âm thanh mới để cảnh báo giáo viên về cách thức mong muốn sử dụng
phương tiện truyền thông xã hội của họ có thể vi phạm các chính sách của
quận đối với các trường.

 3. Sinh viên tạo lập hoặc sửa lại/phối lại toàn bộ sách giáo khoa 
 a) Tuyển tập mở về văn học Mỹ thời kỳ đầu   được Robin DeRosa và các học trò

của bà biên soạn.
 b) Quản lý dự án dành cho các nhà thiết kế hướng dẫn   được David Wiley và các

học trò của ông biên soạn như một bản chuyển thể của một cuốn sách giáo
khoa mở hiện có dành cho đối tượng độc giả khác. 

 4. Sinh viên cấp phép mở cho các tài liệu bổ sung họ tạo ra cho nhau 
Các giáo viên tại  Học viện Mountain Heights khuyến khích sinh viên tạo ra các
hướng dẫn học tập được cấp phép mở, các trò chơi đánh giá, video hướng dẫn
và các tài liệu khác mà họ đánh giá và tích hợp vào các khóa học của mình.

 5. Sinh viên tạo ra các kho bài kiểm tra 
Jhangiani mô tả khóa học Tâm lý Xã hội ở đó 35 sinh viên đã tạo ra hơn 1.400
câu hỏi kiểm tra cho một kho câu hỏi.

 6. Sinh viên tạo ra các bài tập của riêng mình 
DS106 để sinh viên tạo lập (hoặc phối lại) và chia sẻ các bài tập, cùng với các ví
dụ thực hành, xếp hạng mức độ khó, và hướng dẫn về cách hoàn thành bài tập
thành công.
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 7. Các ý tưởng bổ sung thêm 
Đây là một số ý tưởng khác để tham gia vào sư phạm mở mà chúng tôi còn chưa
thấy trong thế giới thực. Nếu bạn nhìn thấy chúng, vui lòng cho chúng tôi biết.
 a) Sinh viên tạo ra các video hướng dẫn 

Sinh viên có thể tạo ra các video hướng dẫn cho một chủ đề hoặc bài tập
cụ thể. Các video hướng dẫn đó có thể bao trùm dải rộng lớn các chủ đề
như các kỹ năng giảng dạy cụ thể, tóm tắt các khái niệm chính, cung cấp
các ví dụ thực hành, hoặc tạo ra các kết nối với đời sống của sinh viên.

 b) Sinh viên tạo ra các ví dụ thực hành 
Sinh viên có thể tạo ra các ví dụ thực hành để cung cấp cho các sinh viên
khác các mẫu template từng bước một về cách để giải quyết các vấn đề
(chúng đặc biệt phổ biến trong môn toán), như ở đây, đặc biệt về các chủ
đề đã gây khó khăn cho sinh viên trong các học kỳ trước.

 c) Sinh viên kết nối các môn học với văn hóa đại chúng 
Sinh viên có thể giải thích cách các môn học đã học trên lớp được minh
họa trong các phương tiện truyền thông đại chúng như phim ảnh, truyền
hình, âm nhạc hoặc sách.

 d) Sinh viên tạo ra các trò chơi 
Sinh viên có thể tạo ra các trò chơi để các thế hệ người học tương lai chơi
nhằm giúp họ chuẩn bị, hoặc đào sâu việc học tập của họ về các chủ đề cụ
thể.

 e) Sinh viên tạo ra các ghi chép hướng dẫn 
Sinh viên có thể tạo ra các hướng dẫn để chỉ dẫn cho các sinh viên khác
thông qua các bài đọc hoặc bài giảng.

Một bài báo khác cũng của Nhóm Giáo dục Mở liệt kê hơn chục ví dụ thực tế về thiết kế
với TNGDM - DOER (Design with OER) chỉ riêng trong năm học 2017-2018 đã tạo ra các
bài tập tái tạo lại được từ bạn bè116 được phân loại theo môn học, ví dụ như: nhân
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chủng học, thiên văn học, sinh học, truyền thông, tiếng Anh (cả bản xứ và ngôn ngữ thứ
hai), lịch sử, thiết kế hướng dẫn, tâm lý học, và sân khấu. 
Trang web của trường Đại học British Columbia, Canada, phần về Sư phạm Mở cũng
liệt kê một loạt các ví dụ và ý tưởng cho các bài tập mở cho sinh viên của trường117.
Tài liệu hướng dẫn của Michael Aldridge từ Đại học Bắc Colorado với tiêu đề ‘Công cụ
thúc đẩy Sư phạm Mở trong lớp học’118,  trong đó tác giả giới thiệu và giải nghĩa 16
phương pháp giảng dạy khác biệt thúc đẩy sư phạm mở, bao gồm các phương pháp sư
phạm được TNGDM xúc tác, bên cạnh một số đường liên kết tới các tài nguyên bổ sung.
Mục đích chính của tài  liệu hướng dẫn, như tác giả nhấn mạnh, là để “loại bỏ các
phương pháp khác nhau sử dụng sư phạm mở trong lớp học và đưa chúng vào một nơi
để giảng viên xem xét và có tài nguyên để tìm hiểu thêm chi tiết về từng phương pháp”.
Các phương pháp giảng dạy đó gồm: 

1. Để học sinh viết các câu hỏi cho các tài liệu TNGDM 
2. Dạy học sinh cách để sửa các bài báo của Wikipedia
3. Cho phép học sinh tạo tác phẩm bên ngoài hệ thống quản lý học tập
4. Yêu cầu học sinh chia sẻ kiến thức với cộng đồng
5. Thu hút học sinh vào các nền tảng truyền thông xã hội
6. Cộng tác với học sinh xây dựng khóa học
7. Để học sinh giám tuyển nội dung khóa học
8. Để học sinh cùng tạo lập chương trình giảng dạy của khóa học
9. Để học sinh tạo ra các website mở với các chủ đề của khóa học
10. Để học sinh cùng tạo lập một thư mục có chú thích
11. Tầm quan trọng của đồng cảm trong Sư phạm Mở
12. Làm việc trong nhóm giảng viên để sáng tạo các bài tập Sư phạm Mở
13. Học sinh tập hợp thông tin từ một website để sáng tạo việc học tập cho lớp học
14. Học sinh tạo ra “Sách giáo khoa” mở cho khóa học
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15. Học sinh chú thích ghi chú trong một tài nguyên truy cập mở
16. Giới thiệu cho nghiên cứu sinh tiến sĩ về các nguồn TNGDM và Sư phạm Mở

Để có được giải nghĩa chi tiết về từng phương pháp, vui lòng xem tài liệu. Tài liệu có thể
là điểm khởi đầu tốt cho các giảng viên muốn theo đuổi và triển khai các phương pháp
sư phạm mở vào thực tế, bao gồm cả các phương pháp sư phạm được TNGDM xúc tác.
Các danh sách nêu trên có thể là chưa vét cạn và toàn diện, điều gợi ý rằng bạn có thể
bổ sung thêm vào chúng các phương pháp và/hoặc ví dụ của riêng bạn. 
Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của giảng viên
Giảng viên là những người ra các bài tập cho sinh viên/học sinh. Để tránh các bài tập sử
dụng một lần trước hết cần sự định hướng của giảng viên hướng đến Sư phạm được
TNGDM xúc tác để các bài tập được giao cho sinh viên/học sinh trở thành các bài tập có
khả năng tái tạo lại được và để họ có thể tham gia vào các hoạt động 5R đặc trưng của
TNGDM. Tuy nhiên, giảng viên không nên ép buộc họ phải tham gia các hoạt động 5R,
mà nên giải thích cho họ về những lợi ích (và cả những thách thức) mà Sư phạm được
TNGDM xúc tác có thể mang lại cho họ, trên cơ sở đó khuyến khích họ chủ động tích
cực tham gia vào các hoạt động 5R đó.
Đối với từng bài tập được giao cho sinh viên/học sinh, giảng viên có thể tự đánh giá
liệu phương pháp giảng dạy của mình có phải là  Sư phạm được TNGDM xúc tác hay
không bằng cách trả lời 4 câu hỏi sau đây119: 

1. Học sinh có được yêu cầu tạo ra các chế tác mới (tiểu luận, thơ, video, bài hát,
v.v.) hay sửa lại/phối lại TNGDM đang có không?

2. Chế tác mới có giá trị nào ngoài việc hỗ trợ việc học của tác giả không?
3. Học sinh có được mời chia sẻ công khai các chế tác mới hoặc TNGDM được sửa

lại/phối lại của mình không?
4. Học sinh có được mời cấp phép mở cho các chế tác mới hoặc TNGDM được sửa

lại/phối lại của mình không?
Bằng cách trả lời 4 câu hỏi này, giảng viên cũng có thể xác định được dạng bài tập nào
giảng viên đang giao cho học sinh để thực hiện, như trong Bảng 4.2. 
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Bảng 4.2. Các tiêu chí phân biệt các dạng bài tập khác nhau

Học sinh tạo
ra một chế

tác 
Chế tác đó có giá trị vượt ra
khỏi việc hỗ trợ học tập của

người tạo ra nó 
Chế tác được

làm thành
công khai

Chế tác được
cấp phép mở 

Bài tập dùng một
lần X

Bài tập xác thực X X
Bài tập của chủ
nghĩa xây dựng X X X

Bài tập có thể tái
tạo lại được X X X X

Để bài tập giảng viên giao cho học sinh thực hiện đúng là một bài tập có thể tái tạo lại
được, thì câu trả lời cho tất cả 4 câu hỏi ở trên phải là ‘Có’. 
Một ví dụ điển hình về bài tập có thể tái tạo lại được là khi học sinh được giao nhiệm vụ
chỉnh sửa bài viết trên Wikipedia (https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%Adnh),
một trang bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ, với giấy phép mở mặc định cho các
bài viết được đăng trên đó là Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự, một giấy
phép hoàn toàn đáp ứng định nghĩa của TNGDM (xem 3.2. Hệ thống giấy phép CC với
TNGDM, Hình 3.1). Khi học sinh thực hiện nhiệm vụ này, câu trả lời cho 4 câu hỏi trên
là như sau: 

1. Học sinh có được yêu cầu tạo ra các chế tác mới (tiểu luận, thơ, video, bài
hát, v.v.) hay sửa lại/phối lại TNGDM đang có không?
Có. Bản chất của nhiệm vụ này là tạo ra hoặc sửa đổi TNGDM.

2. Chế tác mới có giá trị nào ngoài việc hỗ trợ việc học của tác giả không?
Có. Các bài viết của Wikipedia được hàng triệu người xem mỗi tháng.

3. Học sinh có được mời chia sẻ công khai các chế tác mới hoặc TNGDM được
sửa lại/phối lại của mình không?
Có. Theo định nghĩa, các bài viết của Wikipedia được chia sẻ công khai.
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4. Học sinh có được mời cấp phép mở cho các chế tác mới hoặc TNGDM được
sửa lại/phối lại của mình không?
Có. Theo định nghĩa, các bài viết của Wikipedia được cấp phép mở.

Ngày càng có nhiều tài liệu nghiên cứu hướng dẫn và/hoặc gợi ý cho giảng viên để thực
hành Sư phạm được TNGDM xúc tác/sư phạm mở trong công việc giảng dạy của mình.
Bên dưới đây liệt kê một vài trong số chúng với mục đích để giảng viên tham khảo:

• Giảng dạy với Sư phạm Mở120: gợi ý với các đường liên kết tới hàng loạt tài liệu
liên quan được phân loại thành: nguồn cảm hứng; các nguồn và ví dụ, bao gồm
các bài tập và các dự án; các câu hỏi thường gặp, bao gồm các nội dung về mối
liên quan của sư phạm mở với TNGDM, so sánh các bài tập sử dụng một lần với
các bài tập tái tạo lại được, và cách để thu hút học sinh vào các hoạt động 5R; 

• Từ TNGDM tới Sư phạm Mở: Khai thác sức mạnh của mở121: tài liệu giới thiệu sự
đa dạng các ví dụ để minh họa tiềm năng trao quyền của sư phạm mở, tiếp cận
ở đó các học sinh không chỉ là những người tiêu dùng nội dung, mà còn là những
người tham gia tích cực và nổi bật trong xây dựng tri thức.

• Hướng dẫn giảng viên về sư phạm mở122: tài liệu giới thiệu một vài dạng cụ thể
của các bài tập Sư phạm Mở và nhấn mạnh rằng sư phạm mở đang sử dụng các
ưu điểm của việc cấp phép mở cho việc học tập hiệu quả của sinh viên.

Điều quan trọng là việc “giảng viên áp dụng TNGDM thay cho các tài liệu thương mại
truyền thống có thể mong đợi tiết kiệm cho sinh viên của mình một khoản tiền đáng kể
mà không gây hại đến việc học tập của sinh viên”123.
Thực hành Sư phạm được TNGDM xúc tác của sinh viên/học sinh
Mục đích chính của việc các sinh viên/học sinh thực hành với các bài tập có khả năng
tái tạo lại được thông qua các hoạt động 5R đặc trưng của TNGDM là để họ trở thành
các nhà sáng tạo/nhà sản xuất kiến thức, chứ không chỉ là những người tiêu dùng thụ
động kiến thức, bằng cách đó  vừa phục vụ cho mục đích học tập của chính họ, vừa
đóng góp và làm lợi cho xã hội và những người học khác. 
Nhiều ví dụ trong thực tế cho thấy việc tạo lập, duy trì và sử dụng lại TNGDM không chỉ
dành riêng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu, mà còn cho cả sinh viên/học sinh -
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những người thường được coi là ‘mới vào nghề’, mà một trong những ví dụ điển hình là
sự thành công của Wikipedia, như được các tác giả bài báo nghiên cứu ‘Khám phá sơ
bộ về mối quan hệ giữa TNGDM do sinh viên tạo ra, tính bền vững và thành công của
sinh viên’[121] đã nêu: 

“Sự thành công của Wikipedia như một “nguồn nội dung tuyệt vời” là điều hoàn
toàn bất ngờ, ngay cả với những người sáng tạo ra nó. Sau khi chứng kiến bằng
chứng về sự tồn tại của việc tạo ra nội dung tuyệt vời do người mới vào nghề tạo
ra trong bối cảnh Wikipedia, có lý do để tin rằng những người mới vào nghề (sinh
viên) cũng có thể tạo ra nội dung mở tuyệt vời trong bối cảnh giáo dục.”

Các tác giả bài báo cũng đã nêu ra một ví dụ cho thấy, không chỉ sinh viên đại học, mà
cả các học sinh trung học cũng có thể tham gia trong việc tạo lập, duy trì và sử dụng lại
TNGDM, như trong trường hợp của các học sinh trung học phổ thông từ lớp 7 đến lớp
12 của Học viện Mountain Heights ở tiểu bang Utah của nước Mỹ đã thực hiện trong
khóa học ‘Nhiếp ảnh kỹ thuật số’ của họ trong các năm học 2011-2015, và đã dẫn đến
kết quả là một số nội dung các khóa học sau là do học sinh các khóa học trước tạo ra: 

“Khi khóa học Nhiếp ảnh kỹ thuật số lần đầu tiên được giảng dạy vào năm 2011-
2012, nó không có TNGDM do học sinh tạo ra. Trong năm học 2012-2013, bộ sưu
tập TNGDM đầu tiên do học sinh tạo ra  đã được bổ sung thêm  vào,  và  các
TNGDM do các học sinh khác tạo ra đã được thêm vào một lần nữa trong năm
học 2013-2014 và 2014-2015. Đến năm học 2014-2015, từ 5% đến 10% toàn bộ
nội dung khóa học là từ TNGDM do học sinh tạo ra”.

Tài liệu đưa ra một ví dụ thực tế về cơ hội có thể bị bỏ lỡ nếu sinh viên các cơ sở giáo
dục đại học của nước Mỹ không thể biến các bài tập sử dụng một lần thành các bài tập
có thể tái tạo lại được, như sau:

“Theo Bản tóm tắt thống kê của Bộ Giáo dục Mỹ (Bộ Giáo dục, 2016), có hơn 20
triệu sinh viên theo học tại một cơ sở giáo dục sau trung học có cấp bằng tại Mỹ
vào mùa thu năm 2014. Giả sử mỗi sinh viên này đăng ký một khóa học ba tín chỉ
trong học kỳ đó. Đối với mỗi giờ trong ba giờ mà những sinh viên đó dành trên
lớp mỗi tuần, họ có thể phải làm hai giờ bài tập về nhà ngoài giờ học, tổng cộng
là sáu giờ bài tập về nhà mỗi tuần trong một khóa học thông thường kéo dài 15
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tuần. Nhân tổng cộng 15 tuần với sáu giờ bài tập về nhà mỗi tuần với 20 triệu
sinh viên bằng 1.800.000.000 giờ dành cho bài tập về nhà mỗi học kỳ. Vì nhiều
sinh viên học nhiều hơn một khóa học mỗi học kỳ, nên ước tính khoảng 2 tỷ giờ
mỗi học kỳ dành cho bài tập về nhà là thận trọng nhưng đủ cho mục đích của
chúng tôi… Mặc dù có thể có lợi ích học tập cho sinh viên hoàn thành các bài
tập dùng một lần này, nhưng việc vứt bỏ 2 tỷ giờ làm việc mỗi học kỳ có vẻ như
là một cơ hội bị bỏ lỡ.”

Giả thiết cũng theo cách tính này, trong khi quy mô sinh viên đại học của Việt Nam,
theo  số  liệu  thống  kê  giáo  dục  đại  học  năm  học  2021  –  2022
(https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/8831/giao-duc-dai-hoc-
nam-hoc-2021-2022.pdf), là hơn 2 triệu người, bằng khoảng 1/10 của nước Mỹ, thì việc
vứt bỏ 200 triệu giờ làm việc mỗi học kỳ của sinh viên cũng có vẻ như là một cơ hội bị
bỏ lỡ, một cách tương tự! 
Để tránh sự lãng phí có thể này, sinh viên/học sinh được khuyến khích tham gia vào
các hoạt động 5R như được nêu ở trên trong phần nội dung ‘Liệt kê các phương pháp
và ví dụ thực tế và/hoặc có triển vọng áp dụng Sư phạm được TNGDM xúc tác’.
Một lưu ý quan trọng là, để có được sự tự nguyện tham gia của sinh viên/học sinh vào
việc phát hành các tài liệu khóa học sẵn sàng công khai, có thể cần thiết phải có sự
đồng thuận của sinh viên/học sinh về bản quyền các tài liệu đó của họ thông qua một
thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản với từng sinh viên/học sinh như kinh nghiệm của
Trường Cao đẳng Montgomery124. 
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Chương 5. Phát triển TNGDM bền vững 
Tự do không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại
TNGDM không đồng nghĩa với ứng dụng và phát triển TNGDM là hoàn toàn miễn phí. 
Điều này đã được lưu ý trong phần 3.1. Cấp phép mở và vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan
tới TNGDM. 
Bên dưới đây sẽ đề cập tới các mô hình kinh doanh/mô hình doanh thu của thế giới
nguồn mở nói chung, của TNGDM/tài nguyên được cấp phép mở nói riêng, các mô hình
giúp duy trì tính bền vững của thế giới nguồn mở và TNGDM/tài nguyên được cấp phép
mở, các mô hình khác và/hoặc rất khác với văn hóa vài ngàn năm lịch sử của người Việt
Nam với “tiền nào của nấy” hay “ăn bánh trả tiền”. 
5.1. Cảm hứng từ mô hình kinh doanh của phần mềm tự do nguồn mở
Thế giới có phần mềm tự do (PMTD) và phần mềm nguồn mở (PMNM). Ở Việt Nam, hai
loại phần mềm này được gọi chung là phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM). PMTDNM
mang lại nhiều giá trị125, bao gồm các giá trị kinh tế, thường được thể hiện ở khả năng
tiết kiệm chi phí và các cơ hội sinh doanh thu. Bên dưới đây đề cập tới các cơ hội sinh
doanh thu của PMTDNM thông qua các mô hình kinh doanh của nó.
Tài liệu ‘Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do’ được
Viện Công nghệ Tự do (FTA) xuất bản năm 2010126 đưa ra hàng loạt các mô hình kinh
doanh của PMTDNM, chẳng hạn như: 

• Frank Hecker, năm 1998, đã đưa ra 9 mô hình kinh doanh PMTDNM khi phân loại
theo các tiêu chí: (1) Nguồn doanh thu; (2) Dạng giấy phép; (3) Cơ hội cho sự
khác biệt; (4) Cơ hội về giá thành dựa vào giá trị/chi phí được thừa nhận; (5) Ví
dụ cụ thể các công ty PMTDNM đang áp dụng mô hình kinh doanh đó.  

• Nhóm làm việc của châu Âu về phần mềm tự do (EuropeanWorking Group on
Libre Software), đã đưa ra 6 mô hình tạo doanh thu dựa vào các tiêu chí: (1) Sự
khác biệt; (2) Doanh thu sản phẩm hay dịch vụ; (3) Giấy phép; (4) Ví dụ cụ thể
các dự án PMTDNM áp dụng mô hình đó.

Lưu ý là, cả 2 danh sách liệt kê các mô hình kinh doanh/mô hình tạo doanh thu của
PMTDNM đều tính tới tiêu chí giấy phép, cụ thể ở đây là các giấy phép cho phần mềm
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tự do127 được tổ chức Phần mềm Tự do - FSF (Free Software Foundation) phê chuẩn, và
các giấy phép cho phần mềm nguồn mở128 do tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open
Source Initiative) phê chuẩn.
Do đặc thù của PMTDNM, chúng đều được cấp phép mở và mã nguồn cùng với mã nhị
phân của chúng được chia sẻ công khai trên Internet sao cho cộng đồng PMTDNM
cũng như bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể tải xuống để sử dụng/sử dụng lại, tùy chỉnh
- sửa đổi, phân phối/phân phối lại chúng và/hoặc các bản sửa đổi của chúng một cách
hợp pháp và tự do không mất tiền, việc bán sản phẩm PMTDNM hầu như là không khả
thi, vì thế các mô hình kinh doanh PMTDNM hầu hết là dựa vào việc bán các dịch vụ
xung quanh các sản phẩm của chung cộng đồng, chứ không trực tiếp bán các sản
phẩm của chung cộng đồng đó; hoặc trong một số trường hợp, mô hình kinh doanh là
sử dụng PMTDNM với giá thành bằng 0 với mục đích để bán các sản phẩm/giải pháp
khác của hệ thống máy tính/công nghệ thông tin, ví dụ như phần cứng, thiết bị ngoại vi
và/hoặc giải pháp với cả phần cứng/phần mềm/thiết bị ngoại vi. 
Có thể thấy, được truyền cảm hứng từ các mô hình kinh doanh của PMTDNM, ngày nay
mô hình kinh doanh theo cách cho càng nhiều người càng tốt sử dụng miễn phí sản
phẩm phần mềm để rồi thu tiền từ các dịch vụ xung quanh sản phẩm đó ngày càng trở
nên phổ biến. Ví dụ điển hình là có hàng tỷ người trên thế giới hàng ngày sử dụng miễn
phí các sản phẩm phần mềm chất lượng rất tốt, ví dụ như, của Google, Facebook và
của các tập đoàn phần mềm lớn khác, trong khi các tập đoàn đó lại giàu có, rất giàu có
nhờ doanh thu không phải trực tiếp từ việc bán phần mềm, mà ví dụ, từ việc thu tiền
quảng cáo, và trong tương lai họ sẽ còn có khả năng giàu có hơn nữa nhờ vào việc có
được thông tin/dữ liệu có liên quan (và cả không có liên quan) tới việc sử dụng các sản
phẩm từ hàng tỷ người sử dụng miễn phí các sản phẩm phần mềm đó của họ để phát
triển các ứng dụng có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), ví dụ thế. 
Ngày nay, nhiều mô hình kinh doanh cho PMTDNM đã xuất hiện129, trong số đó bốn mô
hình kinh doanh thành công được khuyến nghị cân nhắc130, đó là: (1) Hỗ trợ và các dịch
vụ; (2) Quan hệ đối tác quảng cáo; (3) Trả tiền cho các tính năng bổ sung; và (4) Phần
mềm như một dịch vụ - SaaS (Software as a Service). 
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Các mô hình kinh doanh theo cách thức đổi mới sáng tạo như vậy đã chứng minh rằng,
văn hóa “tiền nào của nấy” và “ăn bánh trả tiền” không còn đúng với các tài nguyên vô
hình trong kỷ nguyên số ngày nay với Internet nữa. 
5.2. Mô hình doanh thu của TNGDM/tài nguyên được cấp phép mở CC
Được truyền cảm hứng từ PMTDNM, một dạng tài nguyên có cùng đặc điểm bắt buộc
phải được cấp phép mở và chia sẻ mở trên Internet, hoặc nằm trong phạm vi công
cộng, TNGDM cũng có sự đa dạng các mô hình doanh thu. Bên dưới đây trình bày vài ví
dụ về các mô hình doanh thu/khả năng sinh doanh thu từ TNGDM/tài nguyên được cấp
phép mở CC từ 2 tài liệu và gợi ý bạn đọc từng tài liệu tuyệt vời đó ít nhất một lần. 
Tài liệu ‘Tài nguyên Giáo dục Mở: Chính sách, các chi phí và sự biến đổi’131 đã giới thiệu
chi tiết OERu, một nhóm 34 cơ sở giáo dục sau trung học từ châu Phi, châu Á, châu Âu,
Trung Đông, châu Đại dương và Bắc Mỹ, được thành lập vào năm 2013, cộng tác trong
việc tạo lập các khóa học mức đại học chỉ từ TNGDM với các giấy phép CC BY, CC BY-SA
hoặc nằm trong phạm vi công cộng và cung cấp cho những người học để đạt được
chứng chỉ học tập chính quy. Tất cả các hoạt động giáo dục của OERu được chia thành
các dịch vụ, cả miễn phí, chia sẻ, và có phí (Hình 5.1, hình bên trái). Điều đáng nói ở
đây là mô hình doanh thu của OERu cho tới năm 2016 đã gần đạt tới điểm hòa vốn
(Hình 5.1, hình bên phải) và “mô hình của OERu mở giáo dục ra bằng việc trao cho
nhiều người hơn “khả năng truy cập các khóa học mức đại học” và bằng việc loại bỏ
chi phí “như một rào cản đối với việc học tập” (OERF, 2012)”. 

Hình 5.1. Mô hình của OERu
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Tài liệu ‘Làm bằng Creative Commons’132 kể 24 câu chuyện của các cá nhân/tổ chức
thuộc các ngành khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Điểm chung của các câu chuyện
này là đều kể về TNGDM hoặc tài nguyên được cấp phép mở CC, và ở đầu của từng câu
chuyện đều ghi rõ mô hình doanh thu của cá nhân/tổ chức đó, và đúc kết thành các
mô hình doanh thu thuộc 2 loại hình sau đây: 
Dòng doanh thu dựa vào thị trường. Dòng doanh thu này dựa vào giá trị gia tăng bạn
có thể cung cấp cho người tiêu dùng dựa vào các tài nguyên được cấp phép mở CC sẵn
sàng miễn phí:

1. Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho người tiêu dùng tác phẩm của bạn
2. Tính phí cho bản sao vật lý
3. Tính phí cho phiên bản trực tiếp
4. Bán hàng hóa 
5. Tính phí nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ
6. Tính phí người sáng tạo nội dung của bạn
7. Thu phí giao dịch
8. Cung cấp dịch vụ cho người sáng tạo của bạn
9. Cấp giấy phép cho nhãn hiệu

Dòng doanh thu dựa vào sự có đi có lại. Dòng doanh thu này dựa vào lòng tin vào sự
trao đổi có đi có lại trong xã hội loài người. 

1. Cơ chế thành viên và quyên góp cá nhân 
2. Mô hình trả tiền cho những gì bạn muốn 
3. Cấp vốn đám đông (Crowdfunding)

Vài nghiên cứu khác133 phân loại các mô hình kinh doanh bền vững TNGDM bằng nhiều
mô hình sinh doanh thu được phân loại như là các mô hình: (1) dựa vào cộng đồng; (2)
dựa vào từ thiện; (3) dựa vào doanh thu; (4) khác. 
Ngoài khả năng tạo ra giá trị kinh tế, các tài nguyên được cấp phép mở CC còn có thể
tạo ra các giá trị văn hóa và xã hội, như việc xây dựng cộng đồng xung quanh những gì
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bạn làm, thu hút những người khác vào những gì bạn làm, trở nên nhân văn hơn và có
trách nhiệm hơn .v.v. 
5.3 Các mô hình bền vững TNGDM
Chủ đề các mô hình bền vững TNGDM vẫn tiếp tục tiến hóa. Một trong các bài báo
nghiên cứu nổi bật được xuất bản gần đây về chủ đề này với tiêu đề ‘Các mô hình bền
vững’134 của Paul Stacey, cũng là một trong hai tác giả của tài liệu ‘Làm bằng Creative
Commons’ được nêu ở phần trên.
Trong bài báo nghiên cứu này, ngoài việc tổng hợp lại các mô hình bền vững TNGDM về
khía cạnh kinh tế - tài chính thông qua việc sinh doanh thu từ TNGDM của một số nhà
nghiên cứu khác và đưa ra các nhận xét đối với các mô hình đó, Paul Stacey đã đề xuất
công thức nhằm đạt được tính bền vững cho TNGDM như trên Hình 5.2, cùng với sự
diễn giải nó. Theo Paul Stacey, tính bền vững nhất thiết cần tạo thành từ 3 yếu tố: (1)
Tài nguyên Mở có giá trị cao; (2) Lợi ích xã hội công cộng; và (3) cộng đồng càng đông
càng tốt những người dùng, đối tác, và cộng tác viên. Nếu một trong số ba yếu tố đó
còn chưa có thì công việc cần phải làm là biến không thành có trước khi một mô hình
bền vững có thể được tạo ra.

Hình 5.2. Công thức về tính bền vững cho TNGDM của Paul Stacy
Cùng với công thức về tính bền vững cho TNGDM, tác giả còn đưa ra các mô hình bền
vững có liên quan khác ở mức quốc gia và toàn cầu, gồm: 

1. Khung TNGDM cho các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi - MENA (Middle East and
North Africa) mà tác giả từng đề xuất trong dự án ‘Sách Mở’ do Bộ Ngoại giao Mỹ
tài trợ năm 2014, như được minh họa trên Hình 5.3. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 119/139



Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở (KNL TNGDM) cho giảng viên V2.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mô  hình  bền  vững  Hệ  điều  hành  Mở  (Open  Operating  System  Sustainability
Model), một mô hình mà theo tác giả, đòi hỏi phải kiểm tra tất cả các quy trình
vận hành giáo dục qua lăng kính mở, với sự đồng vận của tất cả các thành phần
‘Mở’ của nó gồm TNGDM, Truy cập Mở, Khoa học Mở, Dữ liệu Mở, và (phần mềm)
Nguồn Mở để có thể tạo ra được các mô hình bền vững TNGDM mới, như được
minh họa trên Hình 5.4. 

3. Mô  hình  bền  vững  tài  sản  chung  toàn  cầu  (Global  Commons  Sustainability
Model) do UNESCO và UNICEF đề xuất khi đang dẫn dắt sáng kiến toàn cầu Cổng
Gateways Học tập Kỹ thuật số Công cộng, như được minh họa trên Hình 5.5.

Hình 5.3. Khung TNGDM Quốc gia MENA của Paul Stacy
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Hình 5.4. Mô hình bền vững Hệ điều hành Mở của Paul Stacy
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Hình 5.5. Mô hình bền vững tài sản chung toàn cầu của UNESCO và UNICEF
Có thể đưa ra một vài kết luận và gợi ý135 cho phần nội dung này như sau, biết rằng
Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 25/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương
trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học: 

• Hiện đang tồn tại nhiều mô hình bền vững TNGDM và hầu hết chúng thường tập
trung vào khía cạnh kinh tế - tài chính, như để sinh doanh thu từ việc ứng dụng
và phát triển TNGDM, và chúng thường nằm ở 3 chủng loại: dựa vào (1) cộng
đồng; (2) từ thiện; và (3) doanh thu. Trong số các mô hình đó, các mô hình chính
phủ cấp vốn và cơ sở giáo dục cấp vốn được cho là bền vững nhất, dù được
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khuyến cáo rằng tại một thời điểm, các cơ sở giáo dục không nên chỉ áp dụng
một mô hình bền vững, mà nên kết hợp vài mô hình phù hợp với mình.

• Các mô hình bền vững TNGDM không nên chỉ  tập trung vào khía  cạnh sinh
doanh thu, mà còn cần phải tập trung vào khía cạnh thu hồi các chi phí để tạo
lập, tùy chỉnh và duy trì dài hạn TNGDM, bao gồm cả chi phí duy trì, mở rộng quy
mô mạng và hạ tầng cho TNGDM.

• Mô hình bền vững không là y hệt như mô hình tài chính. Một mô hình bền vững
TNGDM phải tính đến toàn bộ vòng đời TNGDM và việc quản lý cần thiết để đảm
bảo tính thường trực và lâu dài của nó. Một mô hình bền vững TNGDM đòi hỏi
việc định vị mở là cốt lõi cho tất cả các hoạt động của tổ chức, và điều quan
trọng tối thượng là một “Mô hình bền vững TNGDM phải tính đến giá trị TNGDM
tạo ra để làm cho nó có thể hoàn thành các tầm nhìn, mục tiêu và mục đích đa
dạng của giáo dục”, như được nêu trong mục tiêu phát triển bền vững 4 (SDG4)
về giáo dục của Liên hiệp quốc đến năm 2030: “Đảm bảo giáo dục có chất lượng,
công bằng và toàn diện, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả
mọi người”, chứ không chỉ tính tới duy nhất giá trị về kinh tế - tài chính.

• Chính phủ đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc tạo thuận lợi cho
tính bền vững của TNGDM về lâu dài thông qua nhiều biện pháp can thiệp khác
nhau về chính sách và cấp vốn, ví dụ, để trang trải chi phí phát triển và sản xuất
ban đầu cũng như chi phí để tiếp tục bảo trì và tùy chỉnh TNGDM, thiết lập các
thước đo thành công thông qua các tác động tới việc thực hành TNGDM nhằm
liên tục nâng cao càng nhiều càng tốt tần suất và chất lượng của việc tạo lập và
sử dụng TNGDM. 

• Công thức về tính bền vững cho TNGDM, Khung TNGDM Quốc gia MENA, và Mô
hình Bền vững Hệ điều hành Mở mà Paul Stacy gợi ý, cũng như Mô hình Bền
vững Tài sản Chung toàn cầu của UNESCO và UNICEF là những điều mà chính
phủ và bất kỳ cơ sở giáo dục nào cũng nên quan tâm xem xét khi triển khai các
hoạt động liên quan đến TNGDM theo tinh thần của Quyết định 1117/QĐ-TTg
ngày 25/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ, vì tất cả chúng có thể là các mô hình
bền vững TNGDM trong tương lai ở quy mô quốc gia và toàn cầu.
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Chương 6. Tương lai của TNGDM 

Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật136, trong đó: 
Truy cập mở là mặc định!
Khoa học Mở là mặc định!

Tài nguyên Giáo dục Mở là mặc định!
Sư phạm mở là mặc định! 

Đó là tiêu đề và nội dung được tác giả Jhangiani, R S khẳng định trong bài viết của
mình trong bộ sưu tập gồm nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau mang tên ‘ Mở:
Triết lý và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học’ được xuất bản
năm 2017. 
Điều thú vị là tác giả Jhangiani, R S khẳng định những điều đó vào năm 2017, thời điểm
trước  khi  xảy  ra  đại  dịch COVID-19 cho thấy tầm  nhìn  xa  của  tác  giả,  với  lưu ý  là
UNESCO đã chỉ xuất bản tài liệu “Giáo dục trong thế giới hậu COVID: Chín ý tưởng cho
hành động công” vào năm 2020, khẳng định: “Chúng ta không thể quay lại thế giới
như nó từng trước đó”, và đưa ra 9 ý tưởng cho các hành động cụ thể của ngày hôm
nay  sẽ  cải  thiện  giáo  dục  của  ngày  mai,  trong  đó  giáo  dục  như  là  lợi  ích  chung
(Common good) và TNGDM cũng như các công cụ số truy cập mở phải được hỗ trợ.
6.1. Không chỉ chuyển đổi số, mà còn chuyển sang Giáo dục Mở 
Liên minh các thư viện học thuật và tài nguyên hàn lâm (SPARC) định nghĩa Giáo dục
Mở như là giáo dục xoay quanh các tài nguyên, công cụ và thực hành là tự do, không có
các rào cản về pháp lý, tài chính và kỹ thuật và có thể hoàn toàn được sử dụng, được
chia sẻ và được tùy chỉnh trong môi trường số. Giáo dục Mở tối đa hóa sức mạnh của
Internet để làm cho giáo dục kham được hơn, truy cập được hơn và hiệu quả hơn. Nền
tảng của Giáo dục Mở là TNGDM137. 
Trong bối cảnh chương trình chuyển đổi số đang được triển khai trong khắp tất cả các
bộ – ban – ngành và cơ sở giáo dục mọi cấp học, thì việc mọi công dân, dù là nhà giáo
dục hay người học có được các năng lực TNGDM sẽ góp một phần không thể thiếu các
năng lực số để phục vụ cho chương trình chuyển đổi số quốc gia, biết rằng, các năng
lực TNGDM và cấp phép mở CC luôn được tích hợp trong các khung năng lực số, chẳng
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hạn như khung năng lực số cho tổ chức giáo dục, cho nhà giáo dục và cho công dân138.
Quyết  định  số  1117/QĐ-TTg của  Thủ tướng  Chính phủ  ngày  25/09/2023 Phê duyệt
Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học
là cơ sở pháp lý rất tốt cho việc triển khai KNL TNGDM vào thực tế cuộc sống trong
những năm tới. 
Để chuyển đổi số thành công, giáo dục số cần song hành cùng với giáo dục mở!
6.2 Không chỉ chuyển đổi số, mà còn chuyển sang Khoa học Mở 

Hình 6.1. Bốn trụ cột của Khoa học Mở và các thành phần của kiến thức khoa học mở 

Ngày 23/11/2021, tại phiên họp toàn thể thứ 41 của UNESCO, 193 quốc gia thành viên
đã thông qua Khuyến nghị Khoa học Mở139, biến Khoa học Mở trở thành một xu thế
không thể đảo ngược của thế giới ngày nay. 
Khoa học Mở dựa vào 4 trụ cột, một trong số đó là Kiến thức Khoa học Mở với 5 thành
phần, một trong số đó là TNGDM. Khuyến nghị khẳng định vai trò quan trọng của
TNGDM, nêu rằng: “Thúc đẩy sử dụng TNGDM như được định nghĩa trong Khuyến nghị
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TNGDM của UNESCO năm 2019, như là công cụ cho việc xây dựng khả năng của khoa
học mở”. Nói một cách khác, không có năng lực TNGDM, bạn cũng sẽ không có năng
lực khoa học mở, và điều này cũng gợi ý rằng, trong tương lai, có khả năng xây dựng
khung năng lực kiến thức khoa học mở dựa trên cơ sở của KNL TNGDM. 
Ở nước Mỹ, năm 2023 là năm Khoa học Mở140. Điều này bắt nguồn từ sáng kiến “Chuyển
đổi sang Khoa học Mở” - TOPS (Transform to Open Science) của Cơ quan Hàng không
Vũ trụ Mỹ (NASA). Có nhiều cách thức để bắt đầu với khoa học mở, một trong số đó là
‘Hướng dẫn lộ trình Khoa học Mở cho bạn’141 từ NASA mà bất kỳ nhà nghiên cứu/nhà
khoa học nào cũng có thể áp dụng. Trong số các kỹ năng cốt lõi của khoa học mở bạn
cần phải có là: (1) Sử dụng ORCID, Zenodo, và GitHub; (2) Biết cách chỉ định mã nhận
diện đối tượng số (DOI); (3) Biết cách áp dụng một giấy phép đúng. Tới lượt nó, việc có
được 3 kỹ năng cốt lõi này của khoa học mở sẽ giúp cho kiến thức khoa học mở của
bạn, trong đó có TNGDM, bước đầu tuân thủ với các tiêu chuẩn của nguyên tắc FAIR142.
UNESCO là tổ chức lãnh đạo việc triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở trên phạm vi
toàn cầu với Ban chỉ đạo về Khoa học Mở, các đối tác Khoa học Mở toàn cầu, 5 nhóm
công tác về Khoa học Mở và nhóm liên ngành. Thông tin về kế hoạch và hoạt động của
Ban chỉ đạo và hàng loạt cuộc họp của các nhóm luôn được cập nhật143.
Cho tới nay, thông qua các nhóm công tác, UNESCO đã xuất bản nhiều tài liệu trong Bộ
công cụ Khoa học Mở144, hầu hết trong số này cũng đã được dịch sang tiếng Việt, với
năm xuất bản tài liệu nằm trong các dấu ngoặc đơn, gồm:
Hướng dẫn:

1. Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO về việc “Mở khoa
học ra cho xã hội” (2022)

2. Thu hút các tác nhân xã hội vào Khoa học Mở (2023)
3. Hỗ trợ Phần cứng Mở cho Khoa học Mở (2023)
4. Xây dựng năng lực khoa học mở (2022)
5. Cấp vốn cho Khoa học Mở (2022)
6. Phát triển các chính sách khoa học mở (2022)
7. Tăng cường các hạ tầng Khoa học Mở cho tất cả mọi người (2022)
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Tờ tin:

8. Hiểu biết khoa học mở (2022)
9. Xác định các tạp chí và các hội nghị học thuật săn mồi (2022)

Danh sách kiểm tra: 
10. Danh sách kiểm tra cho các nhà xuất bản trong triển khai Khuyến nghị Khoa học

Mở của UNESCO (2022)
11. Danh sách kiểm tra cho các trường đại học trong triển khai Khuyến nghị Khoa

học Mở của UNESCO (2022)
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Tài liệu tham khảo 

1. Tại thời điểm tài liệu Khung năng lực TNGDM cho giảng viên V2.0 được công bố, văn bản chính
thức của Tuyên bố Dubai về TNGDM chưa được tải lên Internet, mà chỉ có bản Dự thảo của nó.
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